Trường THCSLiên Trung                                                            Giáo án Tự Chọn Toán 9


Tuần 1

Ngày dạy: 6/9/2023
Tiết 1: CHỦ ĐỀ: THU THẬP VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng: Bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột kép; biểu đồ hình quạt tròn;
- Lựa chọn, biểu diễn, lí giải, thiết lập được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột kép; biểu đồ hình quạt tròn;

- Nhận ra, giải quyết được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên các số liệu thu thập được ở trên các bảng, biểu đồ.
2. Năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực giao tiếp toán học: HS đọc và mô tả các thông tin cơ bản trọng tâm; phân tích lựa chọn trích xuất các thông tin cần thiết; sử dụng được ngôn ngữ toán học; thể hiện sự tự tin khi trình bày bài trước lớp;
- Năng lực giải quyết vấn đề: HS sử dụng các kiến thức, kĩ năng toán để lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp;
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: HS biết quan sát tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt; biết khẳng định kết quả của việc quan sát;
- Năng lực mô hình hóa toán học: HS biết sử dụng các phép toán; giải quyết được bài toán; thể hiện được lời giải toán học;
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học: HS biết sử dụng bút màu, compa, thước thẳng, máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, sách tham khảo, các tài nguyên trên mạng internet, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, các phiếu học tập.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động: Tổ chức trò chơi.
a. Mục tiêu :
- Giúp HS huy động được kiến thức đã học về biểu đồ;
- Tạo cho HS sự tự tin, không khí phấn khởi để bước vào tiết học.
b. Thời gian dự kiến: 10 phút
c. Nội dung trò chơi: 

Hai đội chơi trò ghép tên tương ứng với các hình ảnh đã cho.
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Biểu đồ thể hiện số cây mà mỗi khối trồng được của một trường THCS.
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Biều đồ thể hiện cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ  trong năm 2018.
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n: Số học sinh; x: số tiền( nghìn đồng)
Biểu đồ thể hiện số tiền ủng hộ chương trình “Xuân yêu thương”của lớp 9A.
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Biểu đồ biểu diễn sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của nước ta giai đoạn 2000 – 2016
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Biểu đồ thể hiện dân số Việt Nam qua tổng điều tra trong thế kỉ XX.
	Biểu đồ cột
Biểu đồ hình quạt tròn
Biểu đồ tranh
Biểu đồ cột kép
Biểu đồ đoạn thẳng


Luật chơi: Chia lớp làm 2 nhóm, mỗi nhóm cử một đội chơi gồm 5 bạn. Sau thời gian thảo luận 1 phút, 5 bạn xếp thành 1 hàng dọc. Bạn đứng đầu chạy lên trên bảng lấy tấm bìa có tên ghép vào hình ảnh tương ứng rồi chạy về đứng xuống cuối hàng, tiếp theo là bạn đứng thứ 2...cứ như vậy cho đến bạn thứ 5 là kết thúc.
d. Tổ chức thực hiện:
* Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu nội dung trò chơi và luật chơi lên màn hình và yêu cầu học sinh: Thực hiện chơi trò chơi theo luật chơi.
* HS thực hiện nhiệm vụ : Thực hiện chơi trò chơi theo luật chơi.
* Báo cáo, thảo luận: - Hai đội báo cáo kết quả;
       - HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.
* Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án, nhận xét về thái độ học tập của các nhóm và trao phần thưởng cho đội thắng cuộc.
- GV đưa ra một yêu cầu: Em hãy chọn một biểu đồ và các dữ liệu có trên biểu đồ đó?
c) Sản phẩm dự kiến: Sản phẩm ghép đôi trên bảng của 2 nhóm.
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                  Biểu đồ tranh                  
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                Biểu đồ hình quạt tròn
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               Biểu đồ đoạn thẳng
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                         Biểu đồ cột kép
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                      Biểu đồ cột
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( khoảng 15 phút)
2.1. Hoạt động 2.1. Đọc và mô tả các dữ liệu biểu đồ.
a. Mục tiêu:
- Bước đầu có hiểu biết về biểu đồ tranh, biểu đồ cột kép, biểu đồ hình quạt tròn
- Đọc và mô tả thành thạo các thông tin trên: biểu đồ tranh, biểu đồ dạng cột kép, biểu đồ hình quạt tròn.
b. Nội dụng: HS làm được các ví dụ 1, Ví dụ 2, ví dụ 3.
Ví dụ 1: Biểu đồ tranh trên đây cho biết số cây mà mỗi khối trồng được của một trường THCS
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1) Khối nào trồng được nhiều cây nhất, khối nào trồng được ít cây nhất?
2) Khối 9 của trường trồng được bao nhiêu cây?
3) Tổng số cây mà cả trường đã trồng được là bao nhiêu?
Ví dụ 2:
        
Biểu đồ dưới đây biểu diễn sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của nước ta giai đoạn 2000 – 2016
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1) Hoàn thành số liệu trong bảng sau
	Năm
	 
2000
	 
2005
	2010
	2016

	Khai thác (nghìn tấn)
	 
	 
	 
	 

	Nuôi trồng (nghìn tấn)
	 
	 
	 
	 


2) Tổng sản lượng khai thác từ năm 2000 đến năm 2016?
3) Những năm nào có sản lượng khai thác nhiều hơn nuôi trồng?
Ví dụ 3:
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Biểu đồ trên cho biết số người cách ly do dịch bệnh covid – 19 tính đến ngày 04/7/2021 của Việt Nam. Em hãy cho biết:
1) Tỉ số phần trăm số người cách ly trong mỗi trường hợp?
2) Những trường hợp nào phải cách ly tập trung. Để phòng chống dịch bệnh covid – 19 chính phủ Việt Nam thực hiện theo thông điệp 5K. Thông điệp 5K đó là gì?
c. Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- GV chiếu ví dụ 1 lên máy chiếu
- Làm ví dụ 1a theo cá nhân
*Thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi theo cá nhân
* Báo cáo kết quả
- GV gọi lần lượt từng HS đứng tại chỗ trả lời các ý
* Đánh giá kết quả
- HS nhận xét, đánh giá bài làm của bạn
* Chuyển giao nhiệm vụ học tập 3:
- GV chiếu ví dụ 2 lên máy chiếu
- HS làm việc cặp đôi hoàn thành ví dụ 2 vào phiếu học tập
*Thực hiện nhiệm vụ 3:
HS thảo luận hoàn thành bài trên phiếu học tập
* Báo cáo kết quả
GV mời một nhóm lên bảng trình bày, HS bên dưới đối phiếu chấm chéo.
* Kết luận, nhận định
Gv: 

- Biểu đồ cột kép thể hiện tốt tính trực quan khi so sánh sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong cùng một năm.
 - Từ biểu đồ ta có biểu diễn số liệu dưới dạng bảng. Từ các số liệu nếu cho dưới dạng bảng ta có thể vẽ được biểu đồ hợp lý. Cách vẽ biểu đồ từ số liệu các em sẽ được học ở phần sau.
* Giao nhiệm vụ học tập 4: 

- Giáo viên đưa ví dụ 2 lên máy chiếu
- Chia lớp làm 4 nhóm: 2 nhóm thực hiện yêu cầu 1, 2 nhóm thực hiện yêu cầu 2 của ví dụ 3.
*Thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thảo luận hoàn thành bài vào bảng nhóm
* Báo cáo kết quả
- Các nhóm treo bảng nhóm
- Đại diện hai nhóm lên bảng trình bày
- HS các nhóm khác theo dõi.
d. Dự kiến sản phẩm: Bài làm của học sinh
Ví dụ 1:
1) Khối trồng được nhiều cây nhất là khối 8; khối trồng được ít cây nhất là lớp 6
2) Số cây mà khối 9 trồng được là: 80 cây
3) Tổng số cây cả trường trồng được là : 50 + 60 + 90 + 80 = 280 ( cây)                

Ví dụ 2:
1)
	Năm
	2000
	2005
	2010
	2016

	Khai thác (nghìn tấn)
	1660,9
	1987,9
	2414,4
	3226,1

	Nuôi trồng (nghìn tấn)
	589,6
	1478
	2728,3
	3644,6


2) Tổng sản lượng khai thác từ năm 2000 đến năm 2016 là: 9589,3 (nghìn tấn)
3) Năm 2000 và năm 2005 có sản lượng khai thác nhiều hơn nuôi trồng.
Ví dụ 3:
1) Tỉ số phần trăm người cách ly tập trung tại bệnh viện là: 0,92 %       

    Tỉ số phần trăm người cách ly tập trung tại cơ sở khác: 22,50 %

    Tỉ số phần trăm người cách ly nhà, nơi cư trú: 76,58 %     

2) Những trường hợp là F1, những người về từ các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội có ổ dịch, các địa bàn bị phong tỏa đều phải cách ly tập trung.
Thông điệp 5k là : Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách- Không tụ tập – Khai báo ytế.
* Kết luận, nhận định
- HS các nhóm khác nhận xét bài làm của nhóm bạn
- GV chốt lại
-GV: Việt Nam và thế giới đang phải đối mặt với căn bệnh mà ta gọi là Covid – 19. Để đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng các em hãy thực hiện tốt thông điệp 5K và tuyên truyền cho người thân và những người xung quanh cùng thực hiện.
2. Hoạt động 2.2: Vẽ biểu đồ.

* Hoạt động 2.2.1. Vẽ biểu đồ tranh, cột kép, quạt tròn (khoảng 18 phút)

a. Mục tiêu:
- Hs sử dụng được các kiến thức, kĩ năng toán học tương thích để vẽ được biểu đồ thích hợp ở dạng biểu đồ tranh, biểu đồ cột kép, biểu đồ hình quạt tròn;

b. Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu: Làm ví dụ 2.

Ví dụ 2: Kết quả xếp loại học lực học kì 1 của 3 lớp 9A, 9B, 9C của một trường THCS được cho bởi bảng sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Xếp loại học lực

	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	9A
	36
	8
	16
	10
	2

	9B
	34
	4
	12
	16
	2

	9C
	32
	4
	14
	12
	2


Mỗi hình trái tim màu đỏ biểu thị cho 2 học sinh có học lực giỏi, mỗi hình trái tim màu vàng biểu thị cho 2 bạn học sinh có học lực khá, mỗi hình trái tim màu xanh biểu thị cho 2 bạn học sinh có học lực trung bình, mỗi hình trái tim màu tím biểu thị cho 2 bạn học sinh có học lực yếu. 

1) Hãy lấy các hình trái tim dán vào các cột tương ứng để hoàn thành biểu  đồ tranh dưới đây:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	Lớp 9A
	
	Lớp 9B
	
	Lớp 9C


2) Thay mỗi hình trái tim bằng một hình vuông cùng màu và vẽ thêm hai trục để tạo thành một biểu đồ cột kép( các hình vuông dán khít vào nhau)

3) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn thể hiện xếp loại học lực học kì 1của lớp 9C theo tỉ số phần trăm.
c. Tổ chức thực hiện: 

* Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chiếu nội dung ví dụ 2 lên màn hình.

- Chia lớp làm 5 nhóm: Nhóm 1; 2; 3 thực hiện yêu cầu 1 của VD;




      Nhóm 4: Thực hiện yêu cầu 2;




     Nhóm 5: Thực hiện yêu cầu 3. 

* HS thực hiện nhiệm vụ: HS các nhóm thảo luận, thống nhất trong nhóm cách làm và làm vào bảng phụ
* Báo cáo, thảo luận: 
- Các nhóm treo bảng phụ lên bảng; báo cáo. 

- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

d. Sản phẩm dự kiến:  Bài làm của học sinh trên bảng nhóm và trong vở

1)
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	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu

	Lớp 9A
	
	Lớp 9B
	
	Lớp 9C
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* Kết luận, nhận định:
- Cách vẽ biểu đồ tranh: Biểu thị các đối tượng trong đề bài bằng những biểu tượng, kí hiệu hoặc hình ảnh phù hợp vào các cột hoạc dòng tương ứng.

- Cách vẽ biểu đồ hình cột kép: Biểu thị các đối tượng trong đề bài tương ứng bằng các cột hình chữ nhật liền kề. Mỗi đại lượng khác nhau thể hiện bằng màu sắc ( kí hiệu) khác nhau.

- Cách vẽ biểu đồ hình quạt tròn:

Bước 1: Tính tỉ số phần trăm giữa số Hs đạt các lực học so với số Hs cả lớp: 
Bước 2; Chuyển đổi từ % sang số đo độ: 1% tương ứng với 3,6o.

Bước 3: Vẽ góc ở tâm với các số đo tương ứng

Bước 4: Tô màu hoặc kí hiệu tương ứng với số liệu đề bài cho. 
· Nêu ưu và nhược điểm của từng dạng biểu đồ;

· Tìm tòi mở rộng: Giới thiệu biểu đồ quạt tròn dạng 3D.

	Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực học sinh:
Thông qua việc thực hiện những nhiệm vụ trên, học sinh được trải nghiệm và sử dụng các kiến thức, kĩ năng toán học tương thích để đọc hiểu các thông tin cơ bản trọng tâm, phân tích lựa chọn trích xuất các thông tin cần thiết và vẽ biểu đồ. Từ đó góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học; năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học; năng lực giao tiếp toán học.


* Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Xem lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập1; 2; 3 vào vở bài tập (GV phát PHT có các bài tập cho từng HS).
	                                                    PHIẾU HỌC TẬP
Bài tập 1: Một trường THCS có 200 học sinh tham gia vào các câu lạc bộ thể thao. Biểu đồ hình quạt phía dưới thể hiện tỉ lệ phần trăm học sinh tham gia vào các câu lạc bộ thể thao( mỗi học sinh chỉ tham gia đúng một câu lạc bộ)
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Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
   a. Có bao nhiêu môn thể thao mà các học sinh của trường tham gia?

   b. Môn thể thao nào có nhiều học sinh tham gia nhất?

   c. Môn thể thao nào có ít học sinh tham gia nhất?

   d. Tính số học sinh tham gia từng câu lạc bộ thể thao.

Bài tập 2: Bảng sau đây cho biết nhịp tim tối đa trên 1 phút của con người qua các lứa tuổi khác nhau:
Lứa tuổi
0 - 5
tháng
6 - 12
tháng
1 - 3
tuổi
3 - 5
tuổi
6 - 10
tuổi
11 - 14
tuổi
15 - 20
tuổi
Trên 
20 tuổi
Nhịp tim
tối đa
  150
  140
  130
  120
  110
  105
  100
  80
 Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện thông tin trên.

Bài tập 3: Một chủ tiệm bánh ngọt đang muốn vẽ biểu đồ thể hiện số bánh sô-cô-la bán được từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần trước, từ những dữ liệu sau: Thứ hai: 50 cái; thứ ba: 45 cái; thứ tư: 30 cái; thứ năm: 75 cái; thứ sáu: 62 cái. Bác chủ tiệm muốn dùng một biểu đồ để biểu diễn trực quan số bánh bán được trong mỗi ngày, nhưng bác đang phân vân không biết nên dùng biểu đồ tranh hay biểu đồ cột để biểu diễn số liệu.

a. Theo em, bác nên dùng biểu đồ tranh hay biểu đồ cột? Vì sao?

b. Bác chủ tiệm bánh ghi nhận số bánh phô mai bán được như sau: thứ hai bán được 40 cái; thứ ba: 40 cái; thứ tư: 25 cái; thứ năm: 70 cái; thứ sáu: 70 cái. Bác chủ tiệm muốn so sánh số bánh sô-cô-la và phô mai bán được theo từng ngày, theo em dùng biểu đồ cột nào phù hợp nhất? Em hãy vẽ biểu đồ đó.


Tuần 1

Ngày dạy: 6/9/2023

Tiết 2: CHỦ ĐỀ: THU THẬP VÀ TỔ CHỨC DỮ LIỆU 

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- So sánh các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.

- Lí giải và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác. 

2. Năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực giao tiếp toán học: HS hiểu được vấn đề cần giải quyết trong mỗi bài tập, thực hiện được việc trình bày, diễn đạt nội dung các bài tập, sử dụng tốt ngôn ngữ toán học để diễn đạt; thể hiện sự tự tin khi trình bày bài tập trước lớp.

- Năng lực giải quyết vấn đề: HS sử dụng các kiến thức, kĩ năng chuyển đổi dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: HS biết quan sát tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt; biết khẳng định kết quả của việc quan sát.
- Năng lực mô hình hóa toán học: HS biết sử dụng các phép toán; giải quyết được bài toán; thể hiện được lời giải toán học;
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học: HS biết sử dụng bút màu, compa, thước thẳng, máy tính cầm tay.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên:
SGK, sách tham khảo, các tài nguyên trên mạng internet, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu, các phiếu học tập.
2. Học sinh: SGK, vở ghi, bảng nhóm, chuẩn bị bài ở nhà; 1 laptop/nhóm.
III. Tổ chức các hoạt động dạy học

1. Hoạt động 1: Khởi động (5’)

* Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập cho HS đồng thời củng cố kiến thức về biểu đồ. 

* Nội dung, phương thức tổ chức: 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: HS quan sát; đọc và xử lý số liệu trên các biểu đồ theo yêu cầu bài toán.

Bài toán 1: Cho biểu đồ hình 1 và hình 2 biểu diễn số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp 9A có sở thích chơi các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bơi. Biết rằng: trong 3 môn thể thao trên, mỗi học sinh của lớp 9A đều thích ít nhất 1 môn nhưng chỉ nêu tên một môn thể thao yêu thích nhất. Dựa vào biểu đồ, hãy cho biết: 

a) Môn thể thao nào có nhiều học sinh thích nhất?

b) Tính số học sinh nam, tổng số học sinh lớp 9A?
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Hình 1. Biểu đồ hình cột

	Bóng  đá
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	Bóng rổ
	[image: image96.png]


[image: image97.png]


[image: image98.png]


[image: image99.png]


[image: image100.png]


[image: image101.jpg]


[image: image102.jpg]


[image: image103.jpg]


[image: image104.jpg]




	Bơi
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Hình 2.  Biểu đồ tranh

- Thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi

- Báo cáo thảo luận: GV gọi đại diện 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. HS khác nhận xét, chất vấn, bổ sung.

- Đánh giá nhận xét: GV thống nhất cách tính và câu trả lời.

*  Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh:

a) Môn thể thao có nhiều học sinh thích nhất là bóng đá.

Giải thích:

· Cách 1: (Dựa vào biểu đồ) Trong 3 môn thể thao, môn bóng đá được nhiều học sinh nam thích nhất và cũng được nhiều học sinh nữ thích nhất. 

· Cách 2: (Tính số học sinh thích từng môn và so sánh)

    Số học sinh thích bóng đá là: 12+9=21 (học sinh)

    Số học sinh thích bóng rổ là: 5+4=9 (học sinh)

    Số học sinh thích bơi là: 6+5=11 (học sinh)

     b) - Số học sinh nam là: 12+5+6=23 (học sinh)

 - Tổng số học sinh lớp 9A là: 41 (học sinh)

(Cách 1: Số học sinh nữ là: 9+4+5=18 (học sinh) 

              Tổng số học sinh lớp 9A là: 23+18=41 (học sinh) 

Cách 2: Tổng số học sinh lớp 9A là: 21+9+11=41 (học sinh))

Trên cơ sở câu trả lời của HS, giáo viên ĐVĐ vào bài:  Với cùng một dữ liệu, ta có thể biểu diễn dưới dạng các biểu đồ khác nhau. Tuy nhiên, mỗi dạng biểu đồ đều có những ưu, nhược điểm nhất định. Các em suy nghĩ xem với dữ liệu trên, ta còn có thể biểu diễn dưới dạng biểu đồ nào khác và cách nào hợp lí nhất.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (15’)

* Mục tiêu: Biết cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác và so sánh được các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.

* Nội dung, phương thức tổ chức: 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS nghiên cứu và trả lời câu hỏi ĐVĐ ở phần khởi động.

 Bài toán 1: 

c) Có thể dùng biểu đồ hình quạt, biểu đồ cột kép để biểu diễn dữ liệu trên hay không? Hãy lựa chọn một dạng biểu đồ và vẽ biểu đồ đó? 

d) Nêu nhận xét khi sử dụng mỗi dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu.

- Thực hiện nhiệm vụ c: HS hoạt động nhóm và hoàn thành vào phiếu học tập.

- Báo cáo thảo luận: các nhóm báo cáo, các nhóm khác xét, bổ sung.

- Đánh giá nhận xét: Trên cơ sở câu trả lời của HS, giáo viên chốt lại dùng biểu đồ cột kép là hợp lí (Hình 3).

*  Sản phẩm 1: Các nhóm chọn và vẽ biểu đồ cột kép.
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Hình 3. Biểu đồ cột kép
Chất vấn: Tại sao không lựa chọn biểu đồ hình quạt?

Lí giải: Nếu vẽ biểu đồ hình quạt thì ta phải tiến hành các bước sau:

+ Lập bảng số liệu:

	                 Môn thể thao

Số học sinh
	Bóng đá
	Bóng rổ
	Bơi

	Nam
	12
	5
	6

	Nữ
	9
	4
	5

	Cả lớp
	21
	9
	11


+ Tính tỉ lệ %: Số HS thích bóng đá chiếm 21/41.100% [image: image118.png]


 51%; 



    Số HS thích bóng rổ chiếm 9/41.100% [image: image120.png]


 22%;



    Số HS thích bơi chiếm 11/41.100% [image: image122.png]


 27%;

+ Chuyển đổi từ % sang số đo độ: 1% tương ứng với 3,6o.

+ Vẽ các hình quạt tròn có góc ở tâm với các số đo tương ứng.
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Hình 4

- Thực hiện nhiệm vụ d: HS thảo luận nhóm.

- Báo cáo thảo luận: các nhóm báo cáo, các nhóm khác xét, bổ sung.

- Đánh giá nhận xét: GV chốt vấn đề.

*  Sản phẩm 2: 
HS nêu được nhận xét:
+ Hình 1: Dễ đọc dữ liệu nhưng phải cần đến 2 biểu đồ, khó so sánh các dữ liệu cùng loại.

+ Hình 2: Biểu đồ tranh có tính trực quan sinh động, dễ hiểu nhưng phải đếm số liệu mất thời gian.

+ Hình 3: Dễ đọc dữ liệu, bên cạnh việc tính toán số liệu có thể phân tích số liệu như trong ví dụ: nhìn thấy độ chênh lệch giữa học sinh nam, học sinh nữ trong một lớp (GV tích hợp dân số, giới tính).
+ Hình 4: Biểu diễn dưới dạng biểu đồ hình quạt khá khó khăn khi tính tỉ lệ phần trăm và vẽ đúng tỉ lệ dựa vào số đo góc ở tâm nhưng dễ dàng so sánh tỉ lệ yêu thích các môn thể thao với nhau và so với cả lớp.

GV: Như vậy, việc lựa chọn biểu diễn biểu đồ dạng nào tùy thuộc vào dữ liệu hay yêu cầu của bài toán.

+ Sử dụng biểu đồ hình cột thường được dùng để chỉ sự khác biệt về qui mô, khối lượng, số lượng hay sự thay đổi, phát triển của một hay một số đối tượng hoặc sử dụng để so sánh tương quan về độ lớn giữa các đại lượng. Người ta thường ghép hai biểu đồ cột thành một biểu đồ cột kép để so sánh một cách trực quan từng cặp số liệu của hai bộ dữ liệu cùng loại.

+ Sử dụng biểu đồ hình quạt thường được dùng để vẽ các biểu đồ liên quan đến cơ cấu, tỷ lệ các thành phần trong một tổng thể chung (số liệu các thành phần khi tính toán phải có tổng bằng 100%) 
3. Hoạt động 3: Luyện tập, vận dụng (15’)

* Mục tiêu: Luyện kĩ năng đọc và so sánh các dạng biểu đồ; vẽ và chuyển đổi các dạng biểu đồ.

* Nội dung, phương thức tổ chức: 

- Chuyển giao nhiệm vụ 1: Làm bài toán 2

Bài toán 2: Độ mặn lớn nhất (đơn vị gam/lít) tại một số trạm quan trắc trên sông Vàm Cỏ vào tháng 3 trong năm 2015 và 2016 được ghi lại trong bảng sau:

	
	Trạm Cầu Nối
	Trạm Bến Lức

	Năm 2015
	15,6
	3,1

	Năm 2016
	20,3
	9,7


            (Theo Cục thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia)

Để so sánh số liệu trong hai năm 2015 và 2016 trực quan hơn, bạn Nam đã vẽ biểu đồ cột kép như hình 5a; bạn Hà vẽ biểu đồ cột kép như hình 5b. Theo em, cách vẽ nào giúp việc so sánh số liệu trong hai năm tại mỗi trạm thuận lợi, dễ dàng hơn? 
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Hình 5a                                Hình 5b

- Thực hiện: GV chiếu bài toán 2, HS trả lời miệng. GV tích hợp về môi trường, khí hậu, …

- Chuyển giao nhiệm vụ 2: Làm bài toán 3

Bài toán 3: Cho hình 6a, hình 6b biểu diễn số huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam và Đoàn thể thao Thái Lan tại Sea Game 30.

a) Hãy tính tổng số huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Game 30.

b) Hãy thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác để dễ dàng so sánh số huy chương mỗi loại của hai đoàn thể thao.
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	Hình 6a.
	Hình 6b.


- Thực hiện: GV chiếu bài toán 3, HS hoạt động cá nhân.

- Báo cáo thảo luận: GV chụp và chiếu bài làm của một số cá nhân cho cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung.

- Đánh giá nhận xét: Trên cơ sở câu trả lời của HS giáo viên chốt lại 

*  Sản phẩm: HS vẽ biểu đồ cột kép.
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- Chuyển giao nhiệm vụ 3: Làm bài toán 4

Bài toán 4: Ba bạn Lan, Bình, An là ba ứng cử viên trong một cuộc bầu cử chủ tịch hội học sinh. Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ lệ ủng hộ giữa ba ứng cử viên. Biết Bình nhận được 36 phiếu bầu thì cuộc bầu cử có tất cả bao nhiêu phiếu bầu và vẽ biểu đồ tranh hoặc biểu đồ cột thể hiện thông tin trên.
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- Thực hiện nhiệm vụ: GV chiếu bài toán 4, HS thảo luận nhóm và hoàn thành vào phiếu học tập.

- Báo cáo thảo luận: Các nhóm đổi chéo phiếu học tập, chấm điểm theo đáp án của GV.

- Đánh giá nhận xét: Giáo viên nhận xét chung và rút kinh nghiệm. 

*  Sản phẩm: Bài làm của các nhóm
Tổng số phiếu bầu của cuộc bầu cử đó là: 

   36: 30% = 120 (phiếu)                                                               2 điểm

Số phiếu bầu bạn An là:                                                                

   120 . 45% = 54 (phiếu)                                                              1 điểm
Số phiếu bầu bạn Lan là: 

   120 – (36 + 54) = 30 (phiếu)                                                     1 điểm

· Vẽ biểu đồ                                                                          6 điểm
+ Nếu vẽ biểu đồ tranh thì nên chọn biểu tượng để chỉ 6 phiếu vì ƯCLN(36;54;30)=6

	Lan 
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	Bình
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	An
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4. Hoạt động 4: Tìm tòi, mở rộng (8’)

4.1. Tìm hiểu cách vẽ biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt trong Excel

·  Cách vẽ biểu đồ cột trong Excel:

Bước 1: Mở file Excel có số liệu cần vẽ biểu đồ cột, chọn (bôi đen) bảng dữ liệu cần vẽ sau đó chọn Insert ->Recommended Charts.

 Bước 2: Xuất hiện Insert Chart, chọn thẻ All Charts, tại đây ta lựa chọn các dạng biểu đồ cột dọc trong phần Collumn, biểu đồ cột ngang trong phần Bar. Ta nhấn chọn vào biểu đồ cột mà mình muốn vẽ sau đó nhấn OK.

Bước 3: Chỉnh sửa biểu đồ cột

3.1. Di chuyển và thay đổi kích thước cho biểu đồ cột.

- Để di chuyển biểu đồ cột, ta nhấn giữ con trỏ chuột vào biaaur đồ và kéo đến vị trí muốn di chuyển sau đó thả con trỏ chuột.

- Để thay đổi kích thước cho biểu đồ cột, ta nhấn chọn biểu đồ, tiếp theo đặt con trỏ chuột vào các nút nằm tại bốn góc và giữa bốn cạnh của biểu đồ, sau đó giữ kéo chuột để chỉnh sửa kích thước cho biểu đồ.

3.2. Thêm tiêu đề cho biểu đồ cột

Nhấn đúp chuột vào Chart Title và nhập tên tiêu đề cho biểu đồ.

3.3. Hiện/Ẩn một số thành phần trong biểu đồ cột

Nhấn chuột chọn biểu tượng dấu + bên cạnh biểu đồ cột sẽ thấy một số thành phần có thể hiển thị hoặc ẩn đi. Muốn hiển thị thành phần nào thì ta đánh dấu tích chọn ô vuông trước tên thành phần đó, nếu muốn ẩn thì bỏ dấu tích đi. Nếu muốn thay đổi tùy chỉnh các thành phần, ta chọn biểu tượng tam giác màu đen bên cạnh tên thành phần và thiết lập tùy chỉnh 

3.4. Thay đổi kiểu biểu đồ cột

Chọn biểu đồ, trên thanh Menu xuất hiện Chart Tool chứa thẻ Design và Format, chọn Design -> chọn kiểu biểu đồ trong phần Chart Styles. Chọn biểu tượng More để có thêm kiểu chọn biểu đồ cột.

3.5. Thay đổi bố cục biểu đồ cột

Chọn biểu đồ -> Design -> Quik Layourt -> chọn kiểu bố cục cho biểu đồ của mình.

3.6. Thay đổi màu sắc cho biểu đồ cột

Chọn biểu đồ -> Design -> Change Colors -> chọn bộ màu sắc cho các hình cột trong biểu đồ của mình.

3.7. Định dạng cỡ chữ, kiểu chữ
Chọn biểu đồ -> Home -> chỉnh sửa Font chữ, cỡ chữ, màu chữ, … trong phần Font. 
3.9. Thay đổi dữ liệu cho biểu đồ cột

Chọn biểu đồ -> Design -> Selec Data.

Tại Selec Data Source, tat hay đổi dữ liệu tùy ý.

3.10. Di chuyển biểu đồ tới Sheet khác

 Chọn  biểu đồ -> Design -> Move Chart.

Trong hộp thoại Move Chart, chọn vị trí cần di chuyển biểu đồ:

· New sheet: di chuyển biểu đồ đến một sheet mới, đặt tên sheet mới trong ô trắng bên cạnh.

· Object in: di chuyển đến một sheet có sẵn trong file Excel, ta lựa chọn sheet trong ô bên cạnh.

Sau đó nhấn OK để di chuyển biểu đồ.

· Cách vẽ biểu đồ hình quạt trong Excel

Bước 1: Bôi đen dữ liệu cần vẽ biểu đồ.

Bước 2: Vào INSERT -> chọn biểu tượng của biểu đồ hình tròn -> lựa chọn kiểu biểu đồ cần vẽ, ở ví dụ này chọn biểu đồ hình tròn 2 – D Pie.
Bước 3: Sau khi lựa chọn xong kiểu biểu đồ được biểu đồ hình tròn.

4.2. Tìm hiểu một số dạng biểu đồ khác

- Biểu đồ ô vuông.

- Biểu đồ đường gấp khúc.

- Biểu đồ miền.

…

* Hướng dẫn tự học ở nhà (2’)
- Xem lại toàn bộ nội dung bài đã học.
- Làm bài tập 5; 6 vào vở bài tập (GV phát PHT có các bài tập cho từng HS).
	PHIẾU HỌC TẬP
Bài 5: Biểu đồ ở hình 6 thống kê số lượng Tivi bán được của 3 cửa hàng trong tháng 5 và tháng 6
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a) So sánh số lượng tivi bán được của mỗi cửa hàng trong tháng 5, tháng 6?

b) Cửa hàng 3 bán được nhiều tivi nhất. Em có thể đưa ra một lí do phù hợp nhất để giải thích cho kết quả này được không. Em đồng ý với nhận xét nào sau đây:

+ Cửa hàng 3 bán tivi với giá rẻ nhất.

+ Cửa hàng 3 có nhiều loại ti vi để khách hàng lựa chọn.

+ Của hàng 3 ở vị trí thuận lợi cho người mua hàng.

c) Số lượng ti vi bán được trong tháng 6 nhiều hơn tháng 5 là bao nhiêu chiếc. Em có biết giải bóng đá nào diễn ra trong tháng 6 không, sự kiện đó có liên quan đến việc cử hàng bán được nhiều tivi không?

d) Nếu 20 năm sau em có một cửa hàng ti vi thì em sẽ làm gì để số lượng ti vi được bán nhiều nhất?

Bài 3: Mỗi nhóm thu thập dữ liệu về một lĩnh vực nào đó (chủ đề tự chọn). Hãy mô tả dữ liệu đó bằng bảng, biểu đồ và phân tích diễn giải số liệu đó.

Gợi ý: Tìm hiểu về ước mơ về công việc trong tương lai của các bạn trong lớp (Các nhóm có thể điều tra độc lập và chia sẻ dữ liệu cho nhau)

· Bước 1: Thu thập số liệu: dùng phiếu hỏi

· Bước 2: Lập bảng thống kê.

· Bước 3: Vẽ biểu đồ (nhiều loại)

· Bước 4: Phân tích dữ liệu: 

+ Công việc nào được nhiều bạn lựa chọn nhất? Công việc nào được nhiều bạn nam lựa chọn nhất? Công việc nào được nhiều bạn nữ lựa chọn nhất?

+ Các bạn nam có xu hướng chọn những công việc nào?

+ Các bạn nam có xu hướng chọn những công việc nào?

….


Tuần 2

Ngày dạy: 13/9/2023
Tiết 3:  PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức, kỹ năng: 
· Vẽ được biểu đồ dạng cột kép, dạng hình quạt tròn qua số liệu thu được.

· Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích cácsố liệu thu được ở dạng: biểu đồ dạng cột kép, biểu đồ hình quạt tròn.
·  Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệuthu được ở dạng: biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột kép; biểu đồ hìnhquạt tròn.

·  Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thứctrong các môn học trong Chương trình THCS và trong thực tiễn (vídụ: khí hậu, giá cả thị trường,...)

2. Định hướng phát triển năng lực:Bài này tạo cơ hội để học sinh được trải nghiệm, vận dụng kiến thức họcđược, góp phần hình thành và phát triển các thành tố của năng lực toán học như:

· Giúp học sinh chuyển đổi ngôn ngữ, từ ngôn ngữ thông thường sang đọc(nói), viết, vẽ biểu đồ, kí hiệulà cơ hội để hình thànhnăng lực giao tiếp toán học, sử dụng ngôn ngữ toán.

· Thông qua các trải nghiệm, thu thập số liệu, tính toán , hay biểu đồ(hình cột kép, hình quạttròn,…) mà góp phần hình thành, phát triển năng lực sử dụng công cụ,phương tiện học toán cho học sinh.

· Giúp học sinh xác định các yếu tố để tính được chỉ số BMI, tỉ lệ, chiều cao các cột trong biểu đồ, góc ở tâm hình tròn,…là cơ hội để hình thành năng lực tính toán cho HS.

· Khai thác các tình huống mà biểu đồ cột kép, biểu đồ hình quạt tròn được ứng dụngtrong thực tiễn cuộc sống,…là cơ hội để hình thành năng lực mô hình hoátoán học cho học sinh.

3. Định hướng phát triển phẩm chất:
· Chăm chỉ: Học sinh hăng say học tập, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động nhiệm vụ học tập.

· Trách nhiệm: HS có trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công, trách nhiemj với kết quả mình làm được, với các nội quy của môn học, lớp học, nhóm.

· Trung thực: HS mạnh dạn nói lên ý kiến cá nhân trong các thảo luận, tranh luận của nhóm.

· Yêu nước, nhân ái: Qua các ví dụ, bài tập giúp HS có được cách thể hiện tình yêu đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, tương thân tương ái.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

· File trình chiếu.

· Bảng kết quả bài tập nhóm của học sinh.

· Bảng phụ hoạt động nhóm.

· Bút mầu, thước thẳng, compa, thước đo độ, máy tính cầm tay.

III. Tiến trình dạy học

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	1. Hoạt động khởi động

Mục tiêu: HS biết thu thập thông tin, số liệu về một vấn đề. Từ đó, biết vẽ biểu đồ hình cột kép, hình quạt tròn biểu diễn cho số liệu. Nhận biết được qua phân tích số liệu ta có thể thu được những nhận xét về vấn đề đang quan tâm và các vấn đề liên quan.

	- GV choHS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao từ tiết trước:

- Nhóm 1, 2: Thu thập thông tin về tổng số lượt khách, số lượt khách nội địa, số lượng khách quốc tế du lịch đến Ninh Bình trong ba năm 2018, 2019, 2020. Từ đó, vẽ biểu đồ dạng cột kép biểu diễn số lượt khách du lịch nội địa và quốc tế đến Ninh Bình trong ba năm 2018, 2019, 2020.

- Nhóm 3, 4: Điều tra về chiều cao, cân nặng của các thành viên trong lớp. Từ đó, tính chỉ số BMI của từng học sinh, chia học sinh vào các nhóm thể trạng tương ứng, tính tỉ lệ phần trăm các nhóm thể trạng của học sinh trong lớp, vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn tỉ lệ các nhóm thể trạng của học sinh trong lớp.

- Các nhóm rút ra một số nhận xét về vấn đề nhóm điều tra.

- Đại diện mỗi nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm mình.

Các nhóm còn lại theo dõi, phản biện, đặt câu hỏi cho nhóm đang trình bày.

- GV theo dõi, đánh giá cho điểm cho các nhóm.

Đặt vấn đề vào bài: Dựa vào biểu đồ, qua phân tích các số liệu trên biểu đồ chúng ta có thể có những nhận xét gì về vấn đề đang quan tâm.

	- Nhóm 1, 2: Trình bày được bảng số liệu thu thập được, các bước tiến hành vẽ biểu đồ. Nêu được một số nhận xét về vấn đề nhóm điều tra thông qua số liệu thu được.

Năm

Tổng số lượt khách

Số lượt khách nội địa

Số lượt khách quốc tế

2018

7.376.000

6.500.000

876.000

2019

7.600.000

6.630.000

970.000

2020

2.800.000

2.600.000

200.000
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- Nhóm 3, 4: Trình bày được bảng giá trị chiều cao, cân nặng của các HS trong lớp, công thức tính chỉ số BMI , tính tỉ lệ phần trăm, các bước tiến hành vẽ biểu đồ hình quạt tròn.Nêu được một số nhận xét về vấn đề nhóm điều tra thông qua số liệu thu được.
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	2. Hoạt động hình thành kiến thức

Mục tiêu: HS nhận ra và giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng biểu đồ dạng cột kép, biểu đồ hình quạt tròn. Từ đó nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thứctrong các môn học trong Chương trình THCS và trong thực tiễn.

	-GV chiếu hệ thống câu hỏi:

Dựa vào bản đồ của nhóm mình đã thực hiện, trả lời các câu hỏi sau:
* Nhóm 1, 2:

C1: Tính tổng lượng khách du lịch đến Ninh Bình trong 3 năm 2018, 2019, 2020?

C2: Có một bài báo nói rằng, năm 2019 lượng khách quốc tế đến Ninh Bình tăng đột biến, gấp nhiều lần năm trước. Thông tin của bài báo đó có chính xác không?

C3: Số lượng khách đến Ninh Bình năm 2020 giảm bao nhiêu so với năm 2019? Theo các bạn, nguyên nhân của việc giảm lượng khách du lịch là gì? Hãy đề xuất một số biện pháp để kích cầu du lịch ở Ninh Bình?

* Nhóm 3,4:

C1: Trong lớp nhóm đối tượng thuộc thể trạng nào là chủ yếu? 

C2: Nếu tính theo thang phân loại dành cho người Châu Á, người có thể trạng bình thường thì có chỉ số BMI thuộc [18,5;22,9], khi đó tỉ lệ HS trong lớp có thể trạng bình thường tăng hay giảm so với việc tính theo thang quốc tế?

C3: Bằng sự hiểu biết và các kiến thức liên môn, hãy đề ra một số biện pháp để có được thể trạng bình thường? 

- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm.

- HS hoạt động thảo luận nhóm, trình bày kết quả vào bảng nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác theo dõi.

- GV cho các nhóm tranh luận.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động của các nhóm. 

	* Nhóm 1, 2: 

C1: Tổng lượng khách du lịch đến Ninh Bình trong ba năm 2018, 2019, 2020 là: 17.776.000 lượt.

C2: Thông tin của bài báo là không chính xác. Vì trong năm 2019, lượt khách quốc tế đến Ninh Bình là 970.000 lượt, chỉ tăng so với năm 2018 là 94.000 lượt, chứ không hề tăng đột biến gấp nhiều lần.

C3: Số lượng khách đến Ninh Bình năm 2020 giảm 4.800.000 lượt so với năm 2019. 

Nguyên nhân: Từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid 19 xuất hiện và bùng phát ở Việt Nam cũng như trên Thế giới gây ảnh hưởng rõ rệt đến các hoạt động du lịch, cụ thể như: giãn cách xã hội, cấm tập trung đông người, tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí, cấm nhập cảnh xuất cảnh,…

Đề xuất các biện pháp: Đảm bảo các biện pháp phòng bệnh, đảm bảo an toàn cho khách du lịch; Giảm giá các loại dịch vụ; Đa dạng hóa các hình thức du lịch; …

* Nhóm 3, 4:

C1: Trong lớp, nhóm HS có thể trạng … là chủ yếu (chiếm …%)

C2: Nếu tính theo thang dành cho người Châu Á thì số HS có thể trạng bình thường là … HS, chiếm … %, tăng(giảm)  …% so với việc tính theo thang quốc tế.

C3: Để có được thể trạng bình thường, cần thực hiện các biện pháp như:

- Thay đổi chế độ ăn uống.

- Có lối sống, lối sinh hoạt lành mạnh ( Thời gian biểu hợp lý, chăm chỉ tập thể dục, không tham gia các tai tệ nạn xã hội…)

- Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, biết yêu và chăm sóc bản thân.



	3. Hoạt động 3: Luyện tập
Mục tiêu: HS nắm được qua mỗi biểu đồ, dựa trên phân tích các số liệu ta có các nhận xét, nhận định về vấn đề biểu đồ biểu diễn và các nội dung liên quan, có thể dụng màu sắc của biểu đồ để nhấn mạnh một số nội dung cụ thể.


	- GV giao nhiệm vụ cho HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật khăn trải bàn.
- HS hoạt động theo nhóm: Mỗi HS sử dụng bảng số liệu trên bảng vẽ biểu đồ (hình cột kép, hình quạt tròn), sau đó sử dụng màu đề hoàn thiện biểu đồ của mình, thảo luận nhóm thống nhất chọn một biểu đồ làm kết quả chung cho cả nhóm.
- Các nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình, giải thích lý do chọn sản phẩm của nhóm. Các nhóm khác theo dõi.
- GV cho các nhóm chấm điểm cho nhóm khác.
- GV nhận xét, cho điểm, xếp thứ tự các nhóm.

	Năm

Tổng số lượt khách

Số lượt khách nội địa

Số lượt khách quốc tế

2018

7.400.000

6.500.000

900.000

2019

7.600.000

6.600.000

1.000.000

2020

2.800.000

2.600.000

200.000

Nhóm 3,4: vẽ (tô màu) biểu đồ dạng cột kép biểu diễn số lượt khách du lịch nội địa và quốc tế đến Ninh Bình trong ba năm 2018, 2019, 2020.
Quy ước: 1cm chiều cao của cột ứng với 500.000 lượt khách

Nhóm 1,2: vẽ (tô màu ) biểu đồ hình quạt tròn biểu 

diễn tỉ lệ các nhóm thể trạng của học sinh trong lớp.
Nhóm thể trạng

Số lượng

Tỉ lệ phần trăm

Gầy (BMI<18,5)
14

35

Bình thường (18,5 [image: image169.png]
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24,9)
20

50

Béo phì độ I (25 [image: image173.png]
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29,9)
4

10

Béo phì độ II (30 [image: image177.png]
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	4. Hoạt động 4: Tìm tòi, mở rộng
Mục tiêu: HS nắm được những vấn đề, quy luật cơ bản khi phân tích số liệu của một biểu đồ hình cột kép, hay hình quạt tròn bất kỳ, nhận biết được mối liên hệ từ các số liệu đến kiến thức các môn học và thực tiễn, thấy được vai trò của thống kê đơn giản là sử dụng biểu đồ trong cuộc sống.


	HS quan sát, tìm hiểu các biểu đồ nhiều dạng khác nhau, từ đó rút ra được các nhận xét, các quy luật, những vấn đề có liên quan đến dữ liệu trên bản đồ miêu tả. 
- Giao nhiệm vụ: GV giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh

- Các nhóm HS thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ để tiết sau báo cáo trên lớp.


	BT: Đọc 2 biểu đồ hình quạt tròn sau, phân tích số liệu trên 2 biểu đồ từ đó nêu ra các nhận xét và hiểu biết của em về các vấn đề liên quan đến các sốliệu trên 2 biểu đồ.
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Tuần 2
Ngày dạy: 13/9/2023
Tiết 4: PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 
I. Mục tiêu bài học

1) Kiến thức. 

- Học sinh xác định được tần số tương đối của một giá trị.
- Thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối ( dạng cột, hoặc hình quạt tròn)

- Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.

- Thiết lập được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm (biểu đồ cột hoặc đoạn thẳng)

2) Kĩ năng : 

- Rèn kỹ năng lập bảng và vẽ biểu đồ tần số tương đối.

- Rèn kỹ năng lập bảng và vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.

- Hình thành kỹ năng giải quyết các bài toán thống kê liên quan đến môn học.

- Viết và trình bày trước đám đông.


- Học tập và làm việc tích cực chủ động và sáng tạo.

3) Thái độ . 

 - HS thể hiện sự hợp tác với GV, với HS khác trong các hoạt động học tập.

 - Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm. 

 - Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn 

4)Định hướng phát triển năng lực.

* Năng lực chung:

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Cơ hội phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động nhóm và tương tác với GV, 

biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.

*Năng lực chuyên biệt:

- Năng lực giao tiếp toán học: HS đọc và mô tả các thông tin cơ bản trọng tâm; phân tích lựa chọn trích xuất các thông tin cần thiết; sử dụng được ngôn ngữ toán học; thể hiện sự tự tin khi trình bày bài trước lớp;
- Năng lực giải quyết vấn đề: HS sử dụng các kiến thức, kĩ năng toán để lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp;

- Năng lực tư duy và lập luận toán học: HS biết quan sát tìm kiếm sự tương đồng và khác biệt; biết khẳng định kết quả của việc quan sát;

- Năng lực mô hình hóa toán học: HS biết sử dụng các phép toán; giải quyết được bài toán; thể hiện được lời giải toán học;

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học: HS biết sử dụng bút màu, compa, thước thẳng, máy tính cầm tay.

- Phương tiện, thiết bị dạy học: máy chiếu, bảng.

II. Chuẩn bị của GV và HS

1.GV: Nội dung các bài tập cần truyền đạt, máy chiếu, phiếu học tập.
2.HS: Xem lại cách lập bảng tần số đã học ở lớp 7, máy tính cầm tay.

III. Tiến trình dạy học
	Hoạt động của HS - GV
	Nội dung bài dạy

	HĐ1. Khởi động (5 phút)

+ Mục tiêu

- Hình thành mô hình thực tế dẫn đến hình thành cách xác định tần số tương đối của một giá trị, bảng tần số tương đối

- Góp phần giúp học sinh phát triển mô hình hóa toán học (Thông qua việc từ những  mô hình thực tế học sinh biết được tần số tương đối của một giá trị. bảng tần số tương đối. )

	+ Chuyển giao: GV phát phiếu học tập 1

Ví dụ 1: Điểm kiểm tra đầu vào môn toán của lớp 10A năm học 2020-2021được thống kê trong bảng sau:
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a) Hãy lập bảng tần số theo cột dọc.

b)Tính tỉ số phần trăm số lượng điểm 8 so tổng số lượng điểm của cả lớp.

+ Thực hiện: HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành phiếu học tập số 1.

+ Báo cáo, nhận xét: GV thu một phiếu chiếu lên máy. Các nhóm quan sát, nhận xét.

+ Đánh giá kết quả: GV chốt kết quả đúng trên bảng.

GV: giới thiệu 12,5% chính là tần số tương đối của điểm 8.


	 Ví dụ 1: 

a) Bảng tần số:

Điểm 
Tần số

2

2

3

5

4

4

5

9

6

6

7

4

8

5

9

3

10

2

N = 40

 b)

           
[image: image184.wmf]5

.100%12,5%

40

=




	HĐ2: Hình thành kiến thức (22 phút)

HĐ 2.1. Tần số tương đối. Bảng tần số tương đối. Biểu đồ tần số tương đối (12 phút)

+ Mục tiêu:

- Xác định được tần số tương đối của một giá trị 
- Thiết lập bảng tần số tương đối , bảng tần số tương đối ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn

-Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm

-Thiết lập được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm (ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng)

	+ Chuyển giao:

- Nêu cách xác định tần số tương đối của một giá trị.

-Tính tần số tương đối của các giá trị trong bảng tần số ở VD1.

+ Thực hiện: HS hoạt động cá nhân, suy nghĩ trả lời.

+Báo cáo, nhận xét: GV gọi 1 HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

+ Đánh giá kết quả: GV chốt kiến thức và giới thiệu bảng tần số tương đối.  

? Quan sát bảng tần số tương đối em rút ra nhận xét gì về điểm thi của các bạn lớp 10 A.

HS: Ta thấy được tỉ số phần trăm của các giá trị (các điểm số) của các bạn trong lớp và cũng từ đó thấy được điểm số nào đạt tỉ lệ cao nhất.

*Biểu đồ hình cột.

+ Chuyển giao: 

GV: Hướng dẫn HS vẽ biểu đồ hình cột: Gồm 2 trục: Trục nằm ngang biểu diễn giá trị (điểm), trục đứng biểu diễn tần số tương đối (%). 

GV vẽ sẵn 2 trục và điền các giá trị vào 2 trục.

Yêu cầu HS hoàn thiện biểu đồ hình cột vào phiếu học tập.

+Thực hiện:

HS hoạt động nhóm hoàn thiện biểu đồ.

+Báo cáo, nhận xét: 

Các nhóm nộp phiếu học tập

GV chiếu bài trên máy chiếu

HS các nhóm nhận xét

+Đánh giá kết quả: GV nhận xét và chốt cách vẽ đúng.

*Biểu đồ hình quạt

+Chuyển giao: GV hướng dẫn HS vẽ biểu đồ hình tròn.

+Thực hiện: HS hoạt động cá nhân vẽ biểu đồ hình quạt vào vở.

+Báo cáo, nhận xét: GV quan sát HS vẽ,  hướng dẫn và sửa sai cho HS.

+ Đánh giá két quả: GV chốt các cách vẽ biểu đồ tần số tương đối
	1.Tần số tương đối. Bảng tần số tương đối. Biểu đồ tần số tương đối.
a, Tần số tương đối của một giá trị.

- Cách xác định tần số tương đối của một giá trị:  Tính tỉ số phần trăm giữa tần số của giá trị đó và tổng số giá trị của bảng thống kê.
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-Bảng tần số tương đối.
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b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối.
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+ Biểu đồ hình cột
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+ Biểu đồ hình quạt
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	HĐ2.2. Bảng tần số ghép nhóm. Bảng tần số tương đối ghép nhóm. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm (10 phút).

+ Mục tiêu:

-Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm

-Thiết lập được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm (ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng)

	+Chuyển giao:

GV phát phiếu học tập số 3

Ví dụ 2: Điểm kiểm tra đầu vào môn toán của lớp 10A năm học 2020-2021được thống kê trong bảng sau:

7

3

5

2

4

8

5

4

10

9

3

5

6

6

5

7

5

3

8

5

7

6

4

8

8

6

6

9

2

5

10

5

7

6

3

8

9

3

5

4

Để thuận tiện cho việc theo dõi kết quả, cô giáo chia kết quả trên theo nhóm.

Nhóm yếu : 2-4 điểm   Nhóm  [2;4]

Nhóm khá: 5-7 điểm    Nhóm [5;7]

Nhóm giỏi: 8-10 điểm  Nhóm [8;10]

? Hãy lập bảng tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm theo mẫu.

+ Bảng tần số ghép nhóm
Nhóm điểm 

Tần số

ghép nhóm

[2;4]

[5;7]

[8;10]

N= 

+ Bảng tần số tương đối ghép nhóm.

Nhóm điểm 
Tần số

ghép nhóm

Tần số tương đối ghép nhóm (%)

[2;4]
[5;7]

[8;10]

N= 
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+Thực hiện: HS hoạt động nhóm hoàn thành phiếu học tập số 1.

+ Báo cáo, nhận xét: Các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác khác nhận xét bổ sung.

GV hỏi thêm: Em tính tần số tương đối ghép nhóm như thế nào.

+Đánh giá kết quả: GV nhận xét và chốt kiến thức cách tính tần số tương đối ghép nhóm.

+ Chuyển giao:

Tương tự như vẽ biểu đồ tần số tương đối, hãy vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.

+Thực hiện: HS thực hiện nhóm đôi, trao đổi thảo luận rồi vẽ vào vở.

+Báo cáo, nhận xét: HS nêu cách vẽ, HS khác nhận xét, bổ sung.

+Đánh giá kết quả: GV nhận xét và chốt HS có thể vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dưới dạng cột hoặc đoạn thẳng.


	2. Bảng tần số ghép nhóm. Bảng tần số tương đối ghép nhóm. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.
a) Bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.
+ Bảng tần số ghép nhóm

Nhóm điểm 
Tần số

ghép nhóm

[2;4]
11

[5;7]

19

[8;10]

10

N= 40

+ Bảng tần số tương đối ghép nhóm.

Nhóm điểm 
Tần số

ghép nhóm

Tần số tương đối ghép nhóm (%)

[2;4]
11

27.5

[5;7]

19

47.5

[8;10]

10

25

N= 40
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+ Cách tính tần số tương đối ghép nhóm: Tính tỉ số phần trăm giữa tần số tương ứng của nhóm với tổng các giá trị.

VD: Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm điểm [2;4] là:
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b) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.
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	HĐ3: Luyện tập (10 phút)

+Mục tiêu: HS vận dụng được các kiến thức vừa học để làm các bài tập.

Bài 1: 

+ Chuyển giao:

Trong các số liệu thống kê ghi trong bảng sau:

Thời gian (phút) đi từ nhà đến trường của bạn An trong 35 ngày.
21

22

24

19

23

26

25

22

19

23

20

23

27

26

22

20

24

21

24

28

25

21

20

23

22

23

29

26

23

21

26

21

24

28

25

a) Lập bảng tần số ghép nhóm và tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm sau:

[19;20]; [21;22]; [23;24]; [25;26]; [27;29]

b) Trong 35 ngày được khảo sát những ngày bạn An có thời gian đi đến trường từ 21 phút đến dưới 25 phút chiếm bao nhiêu phần trăm.

c)  Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dưới dạng cột.

+) Thực hiện : HS thực hiện hoạt động cá nhân

+) Báo cáo,  nhận xét.

GV chỉ định thu vở của một số HS làm tốt và chưa tốt để trình chiếu cho HS quan sát và nhận xét.

+Đánh giá kết quả:- GV đánh giá bài làm của học sinh và kết luận

	HĐ4: Vận dụng, mở rộng  (8 phút)

* Mục tiêu: Áp dụng được kiến thức bài học vào giải các bài tập thực tiễn.

+ Chuyển giao : GV phát phiếu học tập gồm các bài tập sau và yêu cầu HS thực hiện yêu cầu a tại lớp theo nhóm, yêu cầu b, c và bài 2,3,4,5 về nhà làm việc cá nhân

Bài tập 1: : a) Các tổ trưởng hãy đo chiều cao của các bạn trong tổ rồi nộp kết quả cho lớp trưởng để thống kê chiều cao của tất cả các bạn trong lớp dưới dạng bảng số liêu thống kê ban đầu (đơn vị m, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

b) Từ bảng số liệu thống kê của lớp trưởng hãy lập bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ hình cột.

c) Hãy cho biết những bạn có chiều cao trong nhóm [1,65;1,70] chiếm bao nhiêu phần trăm.

Bài tập 2: Số lượng khách đến tham quan một điểm du lịch trong 12 tháng được thống kê ở bảng sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Du khách

430

550

430

520

550

515

550

110

520

430

550

880

Hãy lập bảng tần số và tần số tương đối.

Bài tập 3: Bảng sau đây cho biết nhịp tim tối đa trên 1 phút của con người qua các lứa tuổi khác nhau:
Lứa tuổi
0 - 5
tháng
6 - 12
tháng
1 - 3
tuổi
3 - 5
tuổi
6 - 10
tuổi
11 - 14
tuổi
15 - 20
tuổi
Trên 
20 tuổi
Nhịp tim
tối đa
  150
  140
  130
  120
  110
  105
  100
  80
         Hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện thông tin trên.
Bài tập 4: Sản lượng vải thiều (tạ) thu hoạch được của 20 hộ gia đình trong một hợp tác xã được ghi ở bảng sau

15

13

15

12

13

12

15

15

14

14

14

18

17

12

12

14

16

14

18

15

1. a) Lập bảng tần số tương đối.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối dạng cột.

2. a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm:  [12-15) ; [15-17); [17-18]

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột.

Bài tập 5: Thu thập số liệu thống kê lập bảng tần số tương đối ghép nhóm và vẽ biểu đồ cho một vấn đề thực tế mà em quan tâm.

+Thực hiện: HS thực hiện yêu cầu a tại lớp

+ Báo cáo, nhận xét: Các nhóm báo cáo kết quả

+ Đánh giá kết quả: GV nhận xét, đánh giá hoạt động đo chiều cao của các bạn trong nhóm học sinh


Tuần 3

Ngày dạy: 20/9/2023

Tiết 5: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC XUẤT ĐƠN GIẢN. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản.

- Làm quen với việc mô tả xác xuất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.

- Sử dụng được phân số để mô tả xác suất của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản.

- Biết sử dụng được phân số để mô tả xác suất của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm.

3. Thái độ :

- Giúp học sinh thấy được ý nghĩa thực tế của toán học qua việc GV nêu ra các vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến mô hình xác suất.

- Tự giác, tích cực trong học tập.

4 . Năng lực:
4.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực giao tiếp toán học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

5. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, sách tham khảo, các tài nguyên trên mạng internet, kế hoạch bài dạy, bảng phụ hoặc máy chiếu, các phiếu học tập, 3 cái hộp, bóng các màu, đồng xu…

2. Học sinh: SGK, bảng nhóm. 

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động: Tổ chức trò chơi.

a. Mục tiêu :
- Tạo cho HS sự tự tin, không khí phấn khởi để bước vào tiết học.

b. Nội dung trò chơi:

	- GV cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh nhất” để trả lời các câu hỏi sau:  

+ Lớp em có bao nhiêu bạn học sinh?

+ Trong đó có bao nhiêu bạn nam? Bao nhiêu bạn nữ?

+ Một tuần em đi học mấy buổi, em được nghỉ mấy buổi? Đó là buổi nào?

- HS, GV nhận xét câu trả lời của HS
	- HS trả lời các câu hỏi của GV

- HS nhận xét, đánh giá bạn


c. Kỹ thuật tổ chức: trả lời nhanh cá nhân câu hỏi.


d. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

a. Mục tiêu : Nhận biết các thuật ngữ: chắc chắn, có thể, không thể. Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản.

b. Nội dung :
Hoạt động 2.1: Nhận biết các thuật ngữ: Chắc chắn, có thể, không thể
	VD1:  Cho HS chơi trò chơi : Chọn quả bóng màu đỏ trong 3 hộp: 

+ Hộp 1: Chỉ có bóng đỏ 

+ Hộp 2:   Có cả ba loại bóng: Xanh, đỏ, vàng 

+ Hộp 3: Không có bóng đỏ 

- GV nêu câu hỏi:

+ Trong hộp 1 em có chắc chắn lấy được bóng đỏ không?

+ Trong hộp 2 em có thể lấy được bóng đỏ không?

+ Trong hộp 3 em có thể lấy được bóng đỏ không?

- GV yêu cầu hS giải thích, nhận xét

- GV đặt câu hỏi :

+ Em hiểu thế nào là từ « chắc chắn, có thể, không thể» ?

- Từ đó GV giúp học sinh bước đầu làm quen với việc mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ có thể, chắc chắn, không thể.

- GV chốt nội dung
	- HS đọc ví dụ, phân tích ví dụ

- Em  chắc chắn lấy được bóng đỏ.

- Em có thể lấy được bóng đỏ.

- Em không thể lấy được bóng đỏ.

- HS giải thích

- HS trả lời




c. Kỹ thuật tổ chức: Tổ chức trò chơi trả lời nhanh theo nhóm (4 nhóm)


d. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh

Hoạt động 2.2: Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản.

a. Mục tiêu : Cho học sinh làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản.

b. Nội dung:

	VD2: Cho học sinh lấy đồng xu và thực hiện các thực nghiệm theo yêu cầu.( Có một đồng xu. Mặt thứ nhất ghi số 500 đồng. Mặt thứ hai hình quốc huy nước Việt Nam. Khi tung đồng xu lên và rơi đồng xu vào tay). 

 Theo em:

+ Mặt đồng xu có thể là mặt có số 500 đồng không?

+ Mặt đồng xu có thể là mặt hình quốc huy Việt Nam không?

+ Mặt đồng xu có thể là mặt số 1000 đồng không?

- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV giới thiệu hình ảnh đồng xu, giới thiệu 2 mặt của đồng xu.

- GV yêu cầu 1 HS thực hành tung đồng xu, HS khác quan sát.

- Sau đó cho HS đưa ra các thuật ngữ để trả lời 3 câu hỏi GV đưa ra.

- Ở câu hỏi số 3, GV yêu cầu HS giải thích lí do?

- HS, GV nhận xét, củng cố về các thuật ngữ.
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- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS quan sát

- 1 HS thực hành

- HS tra lời, giải thích

- HS lắng nghe

- Chắc chắn

- Có thể

- Không thể


c. Kỹ thuật tổ chức: Hoạt động nhóm và cá nhân.


d. Sản phẩm: Học sinh trả lời đúng các câu hỏi.

Hoạt động 2.3: Sử dụng được phân số để mô tả xác suất của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.

a. Mục tiêu : Học sinh sử dụng được phân số để mô tả xác suất của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.

b. Nội dung:

	VD3:Trong trò chơi ném bóng trúng đích, bạn An ném bóng 10 lần thì có 7 lần trúng đích. Hãy lập tỉ số số lần bóng trúng đích và không trúng đích so với tổng số lần ném. 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài, phân tích bài toán

- Nêu cách lập tỉ số.

- Yêu cầu HS lập tỉ số.
- 1 HS lên bảng làm bài

- GV chốt cách lập tỉ số.
	- 1 HS đọc bài toán

- HS lập tỉ số: 7/10


c. Kỹ thuật tổ chức: Hoạt động cá nhân

d. Sản phẩm: Học sinh lập đúng tỉ số.

3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu : HS áp dụng kiến thức làm các bài tập .
b. Nội dung:

	VD4: Cho HS thực hành kiểm đếm số HS trong lớp, số HS nam, số HS nữ của lớp để lập tỉ số : 
+ Số học sinh nam so với số HS cả lớp. 

+ Số học sinh nữ so với số HS cả lớp.

+ Số học sinh nam so với số HS nữ

+ Số học sinh nữ so với số HS nam

- GV yêu cầu HS đọc đề bài, phân tích bài toán

- Nêu cách lập tỉ số.

- Yêu cầu HS lập tỉ số.
- 1 HS lên bảng làm bài

- GV chốt cách lập tỉ số.
	-  1 HS đọc bài toán

- HS lập các tỉ số tương ứng.




c. Kỹ thuật tổ chức: Hoạt động cá nhân

d. Sản phẩm: Học sinh lập đúng tỉ số.

4. Hoạt động 4: Tìm tòi mở rộng

a. Mục tiêu : Giúp học sinh tìm được củng cố các kiến thức về bài học. Tìm các bài toán liên quan trên Internet và thực tế.

b. Nội dung:

Bài tập 1:  Trong trận bóng đã giữa hai đội 9A và 9B. Các cầu thủ đội 9A đã sút bóng về cầu môn 9B 15 lần nhưng cuối trận đấu tỉ số là 3- 0 nghiêng về đội 9A. Hãy lập tỉ số số lần sút bóng không trúng của các cầu thủ 9A so với tổng số lần sút bóng của đội đó?

Bài tập 2:  Tìm ít nhât 01 bài toán liên quan trên Internet và thực tế.
c. Kỹ thuật tổ chức: Hoạt động cá nhân (giao về nhà thực hiện)
d. Sản phẩm: 

+ Tìm số lần sút bóng không trúng đích của đội 9A: 15 – 3 = 12 ( lần)

+ Lập tỉ số: 12 : 15 = 12/15= 4/5

IV. Rút kinh nghiệm

……………………………………………..

Tuần 3
Ngày dạy: 20/9/2023
TIẾT 6: LÀM QUEN VỚI MỘT SỐ MÔ HÌNH XÁC XUẤT ĐƠN GIẢN. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
- Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản.

- Làm quen với việc mô tả xác xuất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.

- Sử dụng được phân số để mô tả xác suất của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.

2. Kĩ năng:

- Nhận biết được mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản.

- Biết sử dụng được phân số để mô tả xác suất của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm.

3. Thái độ :

- Giúp học sinh thấy được ý nghĩa thực tế của toán học qua việc GV nêu ra các vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến mô hình xác suất.

- Tự giác, tích cực trong học tập.

4 . Năng lực:
4.1. Năng lực chung:
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

4.2. Năng lực chuyên biệt:
- Năng lực giao tiếp toán học.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học.

5. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, sách tham khảo, các tài nguyên trên mạng internet, kế hoạch bài dạy, bảng phụ hoặc máy chiếu, các phiếu học tập, 3 cái hộp, bóng các màu, đồng xu…

2. Học sinh: SGK, bảng nhóm. 

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Khởi động: Tổ chức trò chơi.

a. Mục tiêu :
- Tạo cho HS sự tự tin, không khí phấn khởi để bước vào tiết học.

b. Nội dung trò chơi:

	- GV cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh nhất” để trả lời các câu hỏi sau:  

+ Lớp em có bao nhiêu bạn học sinh?

+ Trong đó có bao nhiêu bạn nam? Bao nhiêu bạn nữ?

+ Một tuần em đi học mấy buổi, em được nghỉ mấy buổi? Đó là buổi nào?

- HS, GV nhận xét câu trả lời của HS
	- HS trả lời các câu hỏi của GV

- HS nhận xét, đánh giá bạn


c. Kỹ thuật tổ chức: trả lời nhanh cá nhân câu hỏi.


d. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức

a. Mục tiêu : Nhận biết các thuật ngữ: chắc chắn, có thể, không thể. Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản.

b. Nội dung :
Hoạt động 2.1: Nhận biết các thuật ngữ: Chắc chắn, có thể, không thể
	VD1:  Cho HS chơi trò chơi : Chọn quả bóng màu đỏ trong 3 hộp: 

+ Hộp 1: Chỉ có bóng đỏ 

+ Hộp 2:   Có cả ba loại bóng: Xanh, đỏ, vàng 

+ Hộp 3: Không có bóng đỏ 

- GV nêu câu hỏi:

+ Trong hộp 1 em có chắc chắn lấy được bóng đỏ không?

+ Trong hộp 2 em có thể lấy được bóng đỏ không?

+ Trong hộp 3 em có thể lấy được bóng đỏ không?

- GV yêu cầu hS giải thích, nhận xét

- GV đặt câu hỏi :

+ Em hiểu thế nào là từ « chắc chắn, có thể, không thể» ?

- Từ đó GV giúp học sinh bước đầu làm quen với việc mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ có thể, chắc chắn, không thể.

- GV chốt nội dung
	- HS đọc ví dụ, phân tích ví dụ

- Em  chắc chắn lấy được bóng đỏ.

- Em có thể lấy được bóng đỏ.

- Em không thể lấy được bóng đỏ.

- HS giải thích

- HS trả lời




c. Kỹ thuật tổ chức: Tổ chức trò chơi trả lời nhanh theo nhóm (4 nhóm)


d. Sản phẩm: Các câu trả lời của học sinh

Hoạt động 2.2: Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản.

a. Mục tiêu : Cho học sinh làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản.

b. Nội dung:

	VD2: Cho học sinh lấy đồng xu và thực hiện các thực nghiệm theo yêu cầu.( Có một đồng xu. Mặt thứ nhất ghi số 500 đồng. Mặt thứ hai hình quốc huy nước Việt Nam. Khi tung đồng xu lên và rơi đồng xu vào tay). 

 Theo em:

+ Mặt đồng xu có thể là mặt có số 500 đồng không?

+ Mặt đồng xu có thể là mặt hình quốc huy Việt Nam không?

+ Mặt đồng xu có thể là mặt số 1000 đồng không?

- GV cho HS đọc yêu cầu bài tập.

- GV giới thiệu hình ảnh đồng xu, giới thiệu 2 mặt của đồng xu.

- GV yêu cầu 1 HS thực hành tung đồng xu, HS khác quan sát.

- Sau đó cho HS đưa ra các thuật ngữ để trả lời 3 câu hỏi GV đưa ra.

- Ở câu hỏi số 3, GV yêu cầu HS giải thích lí do?

- HS, GV nhận xét, củng cố về các thuật ngữ.
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- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS quan sát

- 1 HS thực hành

- HS tra lời, giải thích

- HS lắng nghe

- Chắc chắn

- Có thể

- Không thể


c. Kỹ thuật tổ chức: Hoạt động nhóm và cá nhân.


d. Sản phẩm: Học sinh trả lời đúng các câu hỏi.

Hoạt động 2.3: Sử dụng được phân số để mô tả xác suất của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.

a. Mục tiêu : Học sinh sử dụng được phân số để mô tả xác suất của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.

b. Nội dung:

	VD3:Trong trò chơi ném bóng trúng đích, bạn An ném bóng 10 lần thì có 7 lần trúng đích. Hãy lập tỉ số số lần bóng trúng đích và không trúng đích so với tổng số lần ném. 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài, phân tích bài toán

- Nêu cách lập tỉ số.

- Yêu cầu HS lập tỉ số.
- 1 HS lên bảng làm bài

- GV chốt cách lập tỉ số.
	- 1 HS đọc bài toán

- HS lập tỉ số: 7/10


c. Kỹ thuật tổ chức: Hoạt động cá nhân

d. Sản phẩm: Học sinh lập đúng tỉ số.

3. Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu : HS áp dụng kiến thức làm các bài tập .
b. Nội dung:

	VD4: Cho HS thực hành kiểm đếm số HS trong lớp, số HS nam, số HS nữ của lớp để lập tỉ số : 
+ Số học sinh nam so với số HS cả lớp. 

+ Số học sinh nữ so với số HS cả lớp.

+ Số học sinh nam so với số HS nữ

+ Số học sinh nữ so với số HS nam

- GV yêu cầu HS đọc đề bài, phân tích bài toán

- Nêu cách lập tỉ số.

- Yêu cầu HS lập tỉ số.
- 1 HS lên bảng làm bài

- GV chốt cách lập tỉ số.
	-  1 HS đọc bài toán

- HS lập các tỉ số tương ứng.




c. Kỹ thuật tổ chức: Hoạt động cá nhân

d. Sản phẩm: Học sinh lập đúng tỉ số.

4. Hoạt động 4: Tìm tòi mở rộng

a. Mục tiêu : Giúp học sinh tìm được củng cố các kiến thức về bài học. Tìm các bài toán liên quan trên Internet và thực tế.

b. Nội dung:

Bài tập 1:  Trong trận bóng đã giữa hai đội 9A và 9B. Các cầu thủ đội 9A đã sút bóng về cầu môn 9B 15 lần nhưng cuối trận đấu tỉ số là 3- 0 nghiêng về đội 9A. Hãy lập tỉ số số lần sút bóng không trúng của các cầu thủ 9A so với tổng số lần sút bóng của đội đó?

Bài tập 2:  Tìm ít nhât 01 bài toán liên quan trên Internet và thực tế.
c. Kỹ thuật tổ chức: Hoạt động cá nhân (giao về nhà thực hiện)
d. Sản phẩm: 

+ Tìm số lần sút bóng không trúng đích của đội 9A: 15 – 3 = 12 ( lần)

+ Lập tỉ số: 12 : 15 = 12/15= 4/5

Tuần 4

Ngày day: 27/9/2023

Tiết 7: PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN VÀ KHÔNG GIAN MẪU
I. Mục tiêu: 

1. Kiến thức: 
-  Định nghĩa cổ điển của xác suất.

- Công thức tính xác suất thực nghiệm.

2. Kỹ năng: 

- Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm và của một biến cố với xác suất của biến có đó thông qua một số ví dụ đơn giản

- Bước đầu có kỹ năng sử dụng tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản

-  Vận dụng lý thuyết để làm được một số bài toán đơn giản.

3. Thái độ:

- Học sinh thể hiện hứng thú muốn tìm hiểu về xác xuất.

- Thực hiện sự hợp tác với giáo viên và các bạn học sinh khác trong hoạt động học tập. 

4. Năng lực: 

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

*Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS hiểu được vấn đề cần giải quyết trong mỗi bài tập, thực hiện được việc trình bày, diễn đạt nội dung các bài tập, sử dụng tốt ngôn ngữ toán học để diễn đat; thể hiện sự tự tin khi trình bày bài tập trước lớp.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực sử dụng công cụ , phương tiện toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
5. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Phương pháp, hình thức, kỹ thuật, thiết bị dạy học:

- Phương pháp kỹ thuật dạy học: Vấn đáp, thuyết trình, làm bài tập nhóm.

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm.

- Phương tiện dạy học: Máy chiếu, loa, bảng.
III. Chuẩn bị 
1. Giáo viên: kế hoạch bài dạy, bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập, máy tính cầm tay.

2. Học sinh:  máy tính cầm tay.
IV. Tiến trình dạy học

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1:Khởi động (5’)

Mục tiêu: Hình thành mô hình thực tế dẫn đến khái niệm xác suất.

Phương pháp: Hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân.

Hình thức: Nhóm 2 bạn, cá nhân.

	HS thảo luận trả lời câu hỏi:

Câu hỏi 1: Một thí nghiệm, một phép đo hay một sự quan sát hiện tượng nào đó … được hiểu là phép thử.

Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù dã biết tập hợp tất cả các kết quả có thể của phép thử đó
Câu hỏi 2:  Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thủ và kí hiệu là 
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(đọc là ô – mê – ga)

Câu hỏi 3: Biến cố là một tập con của không gian mẫu
	Câu hỏi 1: Em hiểu thế nào là phép thử? Phép thử ngẫu nhiên là gì?

Câu hỏi 2: Không gian mẫu là gì?

Câu hỏi 3: Biến cố là gì?



	Hoạt động 1 giúp học sinh phát triển năng lực quan sát và dự đoán, năng lực tự tin thuyết trình trước đám đông

	Hoạt động 2: Hình thành định nghĩa cổ điển của xác suất, công thức tính xác suất thực nghiệm( 20 phút).
Mục tiêu: 

- Định nghĩa xác suất cổ điển.

- Xác định được n(A),  n(
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) và P(A) trong công thức  P(A).

- Hình thành công thức tính xác suất thực nghiệm

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp.

Hình thức: Hoạt động cá nhân, cặp đôi.

	1. Định nghĩa xác xuất cổ điển.

	+ GV nêu các câu hỏi sau 

H1. Một biến cố luôn luôn xảy ra. Đúng hay sai?

H2. Nếu một biến cố xảy ra , ta luôn tìm được khả năng nó xảy ra. Đúng hay sai?

+ GV vào bài 

Việc đánh giá khả năng xảy ra của một biến cố ta gọi đó là xác suất của biến cố đó.

+ Nêu ví dụ: gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất. Kết quả có thể là: 
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H3. Nêu không gian mẫu 
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H4. Nêu một số khả năng xuất hiện của các mặt 

(khả năng xuất hiện của mỗi mặt là 
[image: image202.wmf]1
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)

H5. Có mấy khả năng xuất hiện mặt lẻ.

(
[image: image203.wmf]{
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-A là biến cố “con xúc sắc xuất hiện mặt lẻ”

? Có mấy khả năng xảy ra A 

(
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GV 
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được gọi là xác suất của biến cố A

+ GV nêu định nghĩa:

+ GV nêu chú ý 

H6. Có mấy khả năng xuất hiện mặt số chia hết cho 3

(
[image: image206.wmf]{
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-B là biến cố “con xúc sắc xuất hiện mặt số chia hết cho 3”

GV 
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được gọi là xác suất của biến cố B


	1. Định nghĩa cổ điển của xác suất 

  Giả sử A là biến cố liên quan đến một phép thử với không gian mẫu 
[image: image208.wmf]W

chỉ có một số hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện. Ta gọi tỉ số 
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 là xác suất của biến cố A, kí hiệu là P(A) .

                       P(A) = 
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W

.

Chú ý :

n(A) là số phần tử  của A hay cũng là số các kết quả thuận lợi cho biến cố A, còn n(
[image: image211.wmf]W

) là số các kết quả có thể xảy ra của phép thử.

	 Xác định được n(A),  n(
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) và P(A) trong công thức  P(A) = 
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.

	+ GV nêu ví dụ : Yêu cầu học sinh đọc kĩ ví dụ và hoạt động cặp đôi, trả lời câu hỏi

Ví dụ 1
Câu hỏi 1: Xác định không gian mẫu.

HS:

Câu hỏi 2: Xác định n(A) và P(A).

HS:

Câu hỏi 3: Xác định n(B) và P(B).

HS: 

Ví dụ 2:
Giải:

không gian mẫu
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, gồm 6 kết quả đồng khả năng xuất hiện 
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Theo định nghĩa ta có
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	Ví dụ 1:
Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác xuất của các biến cố sau:

A: “Mặt chẵn xuất hiện” 

B: “ Xuất hiện mặt có số dấu chấm không bé hơn 3”
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Ví dụ 2: gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác xuất của các biến cố sau:

A: “Số chấm trên mặt xuất hiện là số nguyên tố” 

B: “ Xuất hiện mặt có số dấu chấm không lớn hơn 3”

	2. Xác suất thực nghiệm

	+ GV nêu khái niệm:

+ GV nêu ví dụ : Yêu cầu học sinh đọc kĩ ví dụ và hoạt động cặp đôi, trả lời câu hỏi

Ví dụ 1: 

Câu hỏi 1: Xác định không gian mẫu.

HS:

Câu hỏi 2: Xác định n(A) và P(A).

HS:

Ví dụ 2: 
Câu hỏi 1: Xác định không gian mẫu.

HS:

Câu hỏi 2: Xác định n(A) và P(A).

HS:

GV đặt câu hỏi

? Theo định nghĩa cổ điển về xác suất 

-Em tìm đc xác suất xuất hiện mặt số 4 là bao nhiêu

-Xác suất xuất hiện mặt ngửa là bao nhiêu

HS

? Em có nhận xét gì về 2 kết quả trên với kết quả trong ví dụ 

HS

? Sự khác nhau giữa xác suất ngẫu nhiên và xác suất thực nghiệm là gì?
	2. Xác suất thực nghiệm

+ Công thức tính xác suất thực nghiệm là: 

Xác suất thực nghiệm = Số lần xảy ra một biến cố / Tổng số lần thử 
+ Ví dụ

Ví dụ 1: Một người ném một con xúc xắc ba lần và có kết quả tương ứng như sau. Xác định xác suất thực nghiệm để ném được mặt số 4. 

Lần thử           1          2          3 

Kết quả           2          5          1 

Xác suất thực nghiệm cho việc xuất hiện mặt số 4 là 
[image: image219.wmf]0

0

3

=

.       

Ví dụ 2: Một người tung một đồng xu ba lần và có kết quả tương ứng như sau. Xác định xác suất thực nghiệm để xuất hiện mặt ngửa. 

Lần thử          1                 2                 3 

Kết quả        Ngửa          Ngửa           Xấp 

Xác suất thực nghiệm cho việc xuất hiện mặt ngửa là 
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	Hoạt động 2 góp phần giúp phát triển năng lực mô hình hóa toán học ( Thông qua việc hình thành định nghĩa cổ điển của xác suất và công thức tính xác suất thực nghiệm), năng lực giao tiếp ( trình bày trước lớp). 

	Hoạt động 3: Áp dụng giải các bài tập ( 10 phút)

Mục tiêu : Biết áp dụng kiến thức vào để giải các bài toán…..

Phương pháp : Hoạt động nhóm.

Hình thức: nhóm 4.

	HS thảo luận cặp đôi rồi đưa ra kết quả nhanh
	Bài 1: 

a) Nếu gieo một xúc xắc 10 lần liên tiếp có 3 lần xuất hiện mặt 3 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện trên mặt 3 chấm bằng bao nhiêu? (
[image: image221.wmf]3
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)

b) Nếu gieo một xúc xắc 20 lần liên tiếp có 7 lần xuất hiện mặt 6 chấm thì xác suất thực nghiệm xuất hiện trên mặt 6 chấm bằng bao nhiêu? (
[image: image222.wmf]7
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)

	Không gian mẫu ( gồm 35 trường hợp 

=> Số phần tử của không gian mẫu ( là n( ( ) = 35; 

a, Gọi A là biến cố học sinh có học Toán. Khi đó: 

- Các kết quả thuận lợi của biến cố A: mA = 22  


[image: image223.wmf]22
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b, Gọi B là biến cố học sinh có học Toán và có học Tiếng Anh. Khi đó: 

- Các kết quả thuận lợi của biến cố B: mB = 15. 
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c, Gọi C là biến cố học sinh có học ít nhất một môn. Khi đó: 

- Các kết quả thuận lợi của biến cố C: mC = 32. 
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d, Gọi D là biến cố học sinh không học môn nào. Khi đó: 

- Các kết quả thuận lợi của biến cố D: mD = 3. 
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	Bài 2: Cho bảng thông tin về môn học của học sinh tại một lớp như sau (con số trong bảng là số lượng học sinh): 

Môn học

Có học Tiếng Anh

Không học Tiếng Anh

Có học Toán

15

7

Không học Toán

10

3

Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên một người thì học sinh đó: 

a) Có học Toán (Biến cố A). 

b) Có học Toán và có học Tiếng Anh (Biến cố B). 

c) Có học ít nhất một môn (Biến cố C).

d) Không học môn nào (Biến cố D).



	Hoạt động 3 giúp học sinh rèn luyện năng lực tự giải quyết vấn đề, biết cách áp dụng kiến thức vào thực tiễn, năng lực giao tiếp toán học ( trình bày trước lớp lời giải các bài toán)

	Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà ( 10 phút)

Mục tiêu:

-  Định nghĩa cổ điển của xác suất .

- Nhận biết được mối liên hệ giữa xác suất thực nghiệm và của một biến cố với xác suất của biến có đó.

- Bước đầu có kỹ năng sử dụng tỉ số để mô tả xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.

- Vận dụng lý thuyết để làm được một số bài toán đơn giản.

Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp

Hình thức: Cá nhân

	1. Học sinh ôn tập và trả lời các câu hỏi sau:

- Trình bày định nghĩa cổ điển của xác suất.

- Công thức tính xác suất thực nghiệm.

	2. Làm các bài tập

	Lời giải:

Xem việc tung con súc sắc là một phép thử ngẫu nhiên

Số lần thực hiện phép thử: N=100

a, Số lần xuất hiện của biến cố A: 12
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b, Số lần xuất hiện của biến cố B: 18
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c, Số lần xuất hiện của biến cố C:
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	Bài 1: 

Gieo con súc sắc 100 lần, kết quả thu được ghi ở bảng sau

Số chấm

Số lần xuất hiện

1

14

2

18

3

30

4

12

5

14

6

12

Hãy tìm xác suất của các biến cố

A: "mặt sáu chấm xuất hiện"

B: " mặt hai chấm xuất hiện"

C: " một mặt lẻ xuất hiện"



	Lời giải:

Tính được có 13 HS chỉ giỏi tiếng Anh

Tính được có 18 HS chỉ giỏi 2 trong 3 ngoại ngữ.

Không gian mẫu ( gồm 50 trường hợp 

=> Số phần tử của không gian mẫu ( là n( ( ) = 50; 

a, Gọi B là biến cố học sinh đó chỉ giỏi tiếng Anh. Khi đó: 

- Các kết quả thuận lợi của biến cố B: mB = 13  
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b, Gọi C là biến cố học sinh đó giỏi hai trong ba ngoại ngữ trên. Khi đó: 

- Các kết quả thuận lợi của biến cố C: mC = 18  
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	Bài 2: Một lớp gồm 50 học sinh trong đó có 30 học sinh giỏi tiếng Anh, 25 học sinh giỏi tiếng Pháp, 15 học sinh giỏi tiếng Trung, 12 học sinh giỏi tiếng Anh và tiếng Pháp, 7 học sinh giỏi tiếng Anh và tiếng Trung, 5 học sinh giỏi tiếng Pháp và tiếng Trung, 2 học sinh giỏi cả ba thứ tiếng trên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong lớp để kiểm tra. Tính xác suất để: 

a, Học sinh đó chỉ giỏi tiếng Anh 

b, Học sinh đó giỏi hai trong ba ngoại ngữ trên.




Tuần 4

Ngày day: 27/9/2023

TIẾT 8: PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN VÀ KHÔNG GIAN MẪU

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: HS nắm được:
- Khái niệm phép thử , phép thử ngẫu nhiên.

- Không gian mẫu, số phần tử của không gian mẫu.

2.Kĩ năng:

- Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên, xác định được không gian mẫu.

- Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một mô hình xác suất đơn giản.

- Giải được các bài tập cơ bản.

3. Thái độ :

- Giúp học sinh thấy được ý nghĩa thực tế của toán học qua việc GV nêu ra các vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến phép thử ngẫu nhiên .

- Tự giác, tích cực trong học tập.

4. Năng lực và phẩm chất:

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

*Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS hiểu được vấn đề cần giải quyết trong mỗi bài tập, sử dụng tốt ngôn ngữ toán học để diễn đat; thể hiện sự tự tin khi trình bày bài tập trước lớp.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: thực hiện được các thao tác tư duy vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.

*Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả, đánh giá

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: KHBD, bảng phụ, mỗi nhóm 01 đồng xu 2 mặt.

2. Học sinh: vở ghi, bảng nhóm, chuẩn bị bài ở nhà.

III. Tổ chức các hoạt động dạy học

1. Hoạt động khởi động (5 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh thấy vấn đề cần thiết phải nghiên cứu khái niệm phép thử và việc nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.

b) Nội dung, phương thức tổ chức: 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Gv chiếu hình ảnh hoặc treo bảng phụ, yêu cầu HS theo dõi, phát mỗi nhóm 1 đồng xu và trả lời câu hỏi:
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+  Khi thực hiện các hoạt động như: đánh gôn, bắn cung, tung súc xắc, gieo 1 đồng tiền, rút 1 quân bài bất kì…..ta có đoán trước được kết quả không?

+ Trường hợp tung 1 đồng xu 1 lần ta có biết được tất cả các kết quả có thể xảy ra không?

- Thực hiện: HS hoạt động cá nhân quan sát tranh, các nhóm thử nghiệm trên đồng xu và suy nghĩ trả lời câu hỏi trên.

- Báo cáo thảo luận: GV gọi 2 học sinh đứng tại chỗ trả lời câu hỏi. HS khác quan sát nhận xét, bổ sung.

- Đánh giá nhận xét: Trên cơ sở câu trả lời của HS giáo viên giới thiệu vào bài.

- Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh. 

ĐVĐ: Khi thực hiện các hoạt động trên ta được một phép thử. Trong trường hợp tung 1 đồng xu 1 lần ta không biết trước được mặt S hay N sẽ xuất hiện nhưng ta lại biết được tất cả các khả năng có thể xảy ra là S và N. Tương tự như vậy với các hoạt động đánh gôn, bắn cung, tung súc xắc, rút 1 quân bài bất kì, ta không đoán trước được kết quả nhưng lại biết trước được tất cả các kết quả có thể xảy ra. Đó là ví dụ về phép thử ngẫu nhiên. 

2. Hoạt động HTKT (20 phút)

2.1 HTKT 1: Tìm hiểu khái niệm phép thử ngẫu nhiên.

a) Mục tiêu: HS nắm được khái niệm phép thử ngẫu nhiên, lấy được ví dụ.

b) Nội dung, phương thức tổ chức: 

	HĐ của Gv và HS
	Nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu và thông qua phần Khởi động trả lời câu hỏi sau:

+ Nêu khái niệm phép thử ngẫu nhiên.

+ Lấy ví dụ về phép thử ngẫu nhiên.

- Thực hiện: HS hoạt động cá nhân suy nghĩ trả lời.

- Báo cáo thảo luận: GV gọi 2 học sinh đứng tại chỗ nêu khái niệm và lấy ví dụ. HS khác quan sát nhận xét, bổ sung.

- Đánh giá nhận xét: Trên cơ sở câu trả lời của HS giáo viên chốt kiến thức.

- Sản phẩm: Khái niệm, ví dụ phép thử ngẫu nhiên.
	1. Phép thử ngẫu nhiên 

- Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà ta không đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã biết tập hợp tất cả các kết quả của nó.

Chú ý: từ nay phéo thử ngẫu nhiên được gọi tắt là phép thử . Trong Toán học phổ thông, ta chỉ xét các phép thử có một số hữu hạn kết quả.

Ví dụ: Bốc 01 thăm phòng coi thi THPT Quốc gia tại 1 điểm thi trong thùng 24 thăm đánh số từ 01 đến 24…..


2.2 HTKT 2: Tìm hiểu khái niệm không gian mẫu.

a) Mục tiêu: HS nắm được khái niệm không gian mẫu, xác định được không gian mẫu trong một số ví dụ.

b) Nội dung, phương thức tổ chức: 

	HĐ của Gv và HS
	Nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

L1: Yêu cầu HS nghiên cứu tài liệu trả lời câu hỏi sau:

+  Hãy liệt kê các kết quả có thể của phép thử gieo một con súc xắc.

 + Nêu khái niệm không gian mẫu.

L2: HĐ nhóm đôi tìm không gian mẫu của các phép thử sau: 

+ Phép thử gieo một đồng xu 1 lần.

+ Gieo một đồng xu 2 lần.

+ Phép thử gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất 1 lần.

- Thực hiện: HS hoạt động cá nhân thực hiện lệnh 1.

HĐ nhóm đôi thực hiện lệnh 2.

- Báo cáo thảo luận: GV gọi 1 học sinh đứng tại chỗ trả lời yêu cầu lệnh 1. 

Gọi 1 nhóm báo cáo kết quả lệnh 2.

HS khác quan sát nhận xét, bổ sung.

- Đánh giá nhận xét: Trên cơ sở câu trả lời của HS giáo viên nhận xét và chốt kiến thức. 

- Sản phẩm: Khái niệm không gian mẫu và tìm được không gian mẫu của một số phép thử.
	2. Không gian mẫu

· Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thử và kí hiệu là 
[image: image236.wmf]W

 (đọc là ô-mê-ga).

Ví dụ 1: 

    Phép thử gieo một đồng xu 1 lần thì không gian mẫu gồm 2 phần tử:

[image: image237.wmf]{
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Ví dụ 2: Gieo một đồng xu 2 lần

[image: image238.wmf]{
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Ví dụ 3: 

   Phép thử gieo một con xúc sắc cân đối và đồng chất 1 lần thì không gian mẫu gồm 6 phần tử:

 
[image: image239.wmf]{
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2.3 HTKT 3: Tìm hiểu cách tính xác suất của biến cố.

a) Mục tiêu: HS biết cách tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một mô hình xác suất đơn giản.

b) Nội dung, phương thức tổ chức: 

	HĐ của Gv và HS
	Nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

Từ ví dụ 3 mục 2, HS theo dõi gv lấy ví dụ tính xác suất biến cố A bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể xảy ra của biến cố A.

- Thực hiện: HS hoạt động cá nhân theo dõi ví dụ.

- Báo cáo thảo luận: 
- Đánh giá nhận xét: Gv có thể nhận xét việc theo dõi bài của HS.

- Sản phẩm: cách tính được xác suất của biến cố qua kiểm đếm.
	3. Tính xác suất của biến cố.
Trong VD 3 nêu trên:

Gọi A là biến cố : “ Con súc xắc xuất hiện mặt chẵn”
Số trường hợp có thể xảy ra của biến cố A là: mặt 2,4,6 chấm (3 trường hợp). Do đó xác suất của biến cố A là 
[image: image240.wmf]31
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3. Hoạt động Luyện tập, vận dụng (15 phút)

a) Mục tiêu: HS áp dụng kiến thức làm các bài tập mô tả không gian mẫu, tính được xác suất biến cố bằng kiểm đếm TH có thể xảy ra.

b) Nội dung, phương thức tổ chức: 

	HĐ của Gv và HS
	Nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

L1: HS HĐ nhóm hình thức “khăn trải bàn” làm bài tập 1.

L2: HS HĐ nhóm đôi làm bài 2.

- Thực hiện: HS hoạt động cá nhân , HĐ nhóm theo yêu cầu.

- Báo cáo thảo luận: 
Các nhóm treo kết quả bài tập 1 và nhận xét chéo.

GV gọi 1,2 nhóm báo cáo kết quả bài 2. HS các nhóm tranh luận.

- Đánh giá nhận xét: Gv nhận xét, đưa ra đáp án chính xác cho mỗi bài tập. HS sửa sai (nếu có).

- Sản phẩm: Lời giải chính xác các bài tập.

Gv nhấn mạnh: để tính xác suất của biến cố ta phải tìm được không gian mẫu và kiểm đếm số TH thuận lợi của biến cố đó. Với trường hợp không gian mẫu nhiều phẩn tử và việc kiếm đếm các TH thuận lợi của biến cố khó khăn ta sẽ được biết cách tìm số phần tử qua kiến thức về tổ hợp sẽ được học ở THPT.
	Bài 1: Trong thùng đựng 3 viên bi đỏ, 2 viên bi xanh (các viên bi chỉ khác nhau về màu sắc). Lấy ngẫu nhiên 1 viên bi.

a) Tính số phần tử của không gian mẫu.

b) Tính xác suất của biến cố A: “ Lấy được viên bi đỏ”

Giải: 

a) Các trường hợp có thể xảy ra là: 

                đỏ 1 ,đỏ 2 ,đỏ 3 ,xanh 1,xanh 2.

Nên số phần tử của không gian mẫu là 5.

b) Số trường hợp thuận lợi của biến cố A là 3 nên


[image: image241.wmf]3
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Bài 2: Trong thùng đựng 3 viên bi vàng, 2 viên bi xanh (các viên bi chỉ khác nhau về màu sắc). Lấy ngẫu nhiên 2 viên bi.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Tính xác suất của biến cố E: “ Lấy được 2 viên bi cùng màu”

Giải:

a) Đặt tên các viên bi vàng là 
[image: image242.wmf]123
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Bi xanh là 
[image: image243.wmf]12

X,X

. Ta có không gian mẫu.
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b) Các trường hợp thuận lợi của biến cố E là:
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Xác suất của biến cố A là 
[image: image246.wmf](
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4. HĐ Tìm tòi, mở rộng (5 phút)

a) Mục tiêu: HS thấy được tính thực tiễn và tầm quan trọng của phép thử trong cuộc sống của chúng ta. Giao nhiệm vụ về nhà cho các nhóm.

b) Nội dung, phương thức tổ chức: 

	HĐ của Gv và HS
	Nội dung

	- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: 

L1: HS theo dõi các ví dụ.

L2 Giao nhiệm vụ về nhà làm bài tập sau:

Bài  3: Tính xác suất của biến cố B: “ Lấy được 2 viên bi khác màu” trong bài tập 2. Nhận xét gì về tổng 
[image: image247.wmf](
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Bài 4: Một hộp chứa 4 cái thẻ đánh số 1,2,3,4. Lấy ngẫu nhiên 2 thẻ.

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Đề xuất một biến cố, rồi tính xác suất của biến cố đó.

- Thực hiện: HS hoạt động cá nhân theo dõi ví dụ.

HS ghi nhận nhiệm vụ nhóm.

- Báo cáo thảo luận: Tiết sau báo cáo.

- Đánh giá nhận xét: Gv nhận xét hđ theo dõi VD và sự ghi nhận yêu cầu về nhà của hs.
	Trong đời sống hàng ngày của chúng ta có vô số các phép thử:

VD 1: Nước ta đang cố gắng tạo ra các giống lúa chịu hạn, chịu mặn, kháng sâu bênh tốt trồng thử, nhân giống để không ngừng tăng năng suất trong điều kiện biến đổi khí hậu trên toàn cầu hiện nay.

VD 2: Đến nay, cả nước có 2 nhà sản xuất đang nghiên cứu, phát triển vaccine phòng COVID-19, trong đó vaccine Nano Covax của Công ty CP Công nghệ sinh học Dược Nanogen đã được phê duyệt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. 

(theo https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-4595 ngày 12/6/2021)

VD 3: Một số học sinh đã không ý thức được việc hút thử “cỏ Mĩ” là rất nguy hiểm.

     Qua các ví dụ trên chúng ta thấy có phép thử thì con người mới tiến bộ, xã hội mới phát triển. Nhưng không phải phép thử nào cũng nên làm và mang lại lợi ích hợp lí.

BTVN: Bài 3, bài 4.


Rút kinh nghiệm:

Tuần 5
 Ngày dạy : 4/10/2023
Chủ đề 3:Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác.

Tiết 9-10 : Bài tâp về một số hệ thức về cạnh và đường cao

trong tam giác vuông

 I .   Mục tiêu
1.Kiến thức:- HS nắm vững các hệ thức lượng trong tam giác vuông

2.Kĩ năng:- HS có kĩ năng vận dụng các hệ thức trong tính toán và trong chứng minh 

3.Thái độ:- HS được giáo dục tính chính xác,tính thẩm mĩ cao  trong vẽ hình

II.Chuẩn bị

1.GV :Hệ thống kiến thức và bài tập,kế hoạch dạy học

2.HS :Ôn tập các hệ thức về cạnh ,đường cao và hình chiếu trong tam giác vuông

III.Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ:
        Hãy viết các hệ thức trong tam giác vuông?
3.Bài mới
	HĐcủa GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1:Chữa bài tập về nhà 

	GV gọi 1 HS lên chữa bài tập và  kiểm tra vở bài tập

Bài : Cho Δ ABC vuông ở A; AC = 3cm; BC = 5cm.

a, Tính cạnh AB.

b,Trên tia đối của tia CA và CB theo thứ tự lấy điểm E, D sao cho CE= 2,5cm và CD= 1,5cm. Chứng minh: ED 
[image: image248.wmf]^

 BC. Tính DE?

c, Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Tính BH, CH và AH?

.


	1HS lên bảng làm bài các HS khác nhận xét
	Bài tập
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Giải

a/Áp dụng định lý pi-ta-go trong [image: image251.png]


 vuông ABC có:

[image: image253.png]AB?



=[image: image255.png]BC?



-[image: image257.png]AC?
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-[image: image261.png]32



=16

=>AB = [image: image263.png]


 = 4(cm)

b/ Xét[image: image265.png]ADEC



và [image: image267.png]AABC



 có:

[image: image269.png]


 = [image: image271.png]


 và [image: image273.png]
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Và [image: image276.png]


(2 góc đối đỉnh)

[image: image278.png]— ADEC ~
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 (c-g-c)

[image: image281.png]
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 ED 
[image: image284.wmf]^

 BC.

 Áp dụng định lý pi-ta-go trong [image: image286.png]


 vuông DEC có

DE2= EC2 - DC2

= [image: image287.png]2,52
—1,52=4




[image: image288.png]> DE=+4=2




Vậy DE=2cm

c/ Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông ABC có

AB2 =BH.BC

 => BH=AB2/BC

= 42/5=16/5

AC2=CH.BC =>CH=AC2/BC

=32/5=9/5

AH2 = BH.CH = 
[image: image289.png]





	Hoạt động 2: Bài tập (25 ph)

	GV viết đề bài

Bài 1. Cho hình thang  vuông ABCD ( 
[image: image290.wmf]µ

µ

AD
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=900) Đường chéo BD 
[image: image291.wmf]^

BC. Biết AD=12cm ,DC =25cm . Tính độ dài AB ; BC; BD

-GV gọi 1HS lên bảng vẽ hình

 Hướng dẫn

? Để tính dộ dài đoạn thẳng AB ta cần làm thế nào ?

GV gợi ý

Kẻ BH
[image: image292.wmf]^

DC
[image: image293.wmf]Þ

BH = 12cm

Đặt DH =x 
[image: image294.wmf]Þ

HC =25 –x

Vận dụng BH2 =HD . HC ta có       
Phương trình ẩn x

Để tính BD,BC ta áp dụng hệ thức nào trong tam giác vuông nào ?

GV gọi 1 HS trình bày bảng sau đó cho các Hs khác nhận xét

Bài 2 : (bài 11 –SBT)

Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết rằng 
[image: image295.wmf]5
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, đường cao AH = 30 cm. Tính HB, HC.
-GV vẽ hình

?Hãy chứng minh 
[image: image296.wmf]ABHCAH

DD

:

 từ đó suy ra tỉ số đồng dạng liên quan đến tỉ số đã cho và có chứa đoạn AH

GV gọi 1 HS lên làm
Bài 3: (Bài 4b-SBT)

GV đưa hình vẽ lên bảng


[image: image297.wmf]3
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GV cho HS thảo luận nhóm trong ít phút sau đó gọi đại diện 1 nhóm trình bày

Bài 16- SBT:

Cho tam giác có độ dài các cạnh là 5, 12, 13. Tìm gocscuar tam giác đối diện với cạnh có độ dài 13

-Gọi ý: dùng định lý Py – ta –go.
	[image: image2592.wmf](
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HS vẽ hình

HS có thể k trả 

lời được

Sau khi kẻ thêm BH học sinh phát hiện ra để tính dộ dài đoạn thẳng AB ta cần tính đoạn nào DH

Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông DBC có:

BD2 = DH.DC = 16.25 

=>BD = [image: image299.png]v 16.2! 45=20




BC2 = CH.DC = 9.25

=>BC = 3.5 = 15

Vậy BC = 15cm,

BD = 20cm,AB= 16cm

HS vẽ hình vào vở

HS suy nghĩ

Các nhóm thảo luận

1 nhóm lên bảng trình bày

Các nhóm khác nhận xét bổ sung.


	Bài 1. Cho hình thang  vuông ABCD ( 
[image: image300.wmf]µ

µ
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=900) Đường chéo BD 
[image: image301.wmf]^

BC. Biết AD=12cm ,DC =25cm . Tính độ dài AB ; BC; BD

Giải

Kẻ BH
[image: image302.wmf]^

DC
[image: image303.wmf]Þ

tứ giác ABHD là hình chữ nhật =>BH =AD= 12cm

Đặt DH =x 
[image: image304.wmf]Þ

HC =25 –x

Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông BDC có

BH2 =HD . HC

122 = x( 25 – x)

(144 = 25x – x2
(X2 – 25x + 144 = 0

(X2 – 9x- 16x +144=0

([image: image305.png]x(x—9)—16(x—9)




([image: image307.png](x—9)(x—16)=0)




=>x - 9 = 0 hoặc  x – 16 = 0

=>x = 9                  x = 16

=> DH= 16cm,HC = 9cm

=> AB = DH = 16cm

Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông DBC có:

BD2 = DH.DC = 16.25 

=>BD = [image: image308.png]v 16.2! 45=20




BC2 = CH.DC = 9.25

=>BC = 3.5 = 15

Vậy BC = 15cm,

BD = 20cm,AB= 16cm

Bài 2 : (bài 11 –SBT)
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   Giải

Xét 
[image: image310.wmf];
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Bài 3: (Bài 4b-SBT)

Giải
Có 
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Áp dụng hệ thức (4) trong tam giác vuông ta có: 
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Áp dụng hệ thức (3) trong tam giác vuông ABC có:

AB.AC = AH.BC

Hay 15. 20 = 12.y
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Bài 16- SBT:

Giải

Vì 
[image: image321.wmf]222
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=>Tam giác đã cho vuông tại đỉnh đối diện với cạnh có độ dài 13. Vậy góc đối diện với cạnh có độ dài 13 là góc vuông.


4.Hướng dẫn về nhà 

-Xem và làm lại các bài đã chữa-làm bài tập

Bài 1.Cho hình vuông ABCD lấy E trên BC . Tia AE cắt đường thẳng CD tai G . Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AE chứa tia AD kẻ AK
[image: image322.wmf]^

AE và AK =AE 

a/  chứng minh K,D,C thẳng hàng

b/ chứng minh 
[image: image323.wmf]222
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c/  Biết AD =13cm AK : AG =10 :  13 

Tính KG ?

Tuần 6
Ngày dạy : 11/10/ 2023
Chủ đề 3:Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác.

Tiết 11 : Các hệ thức và tỉ số lượng giác trong tam giác vuông
I. Mục tiêu

1.Kiến thức :- HS nắm được định nghĩa tỉ số  sin , cos , tan , cot của góc nhọn 

2.Kĩ năng :- HS tìm ra được mối liên hệ giữa các tỉ số  của một góc

- HS biết sử dụng bảng lượng giác  ( hoặc máy tính bỏ túi ) để tính tỷ số lượng giác của góc nhọn 

3.Thái độ :HS học được tính nhanh nhẹn qua việc làm bài tập

II.Chuẩn bị

1.GV: giáo án, SBT toán 9, sách tham khảo

2.HS: Ôn tập các kiến thức đã học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( 0 ph)

3.Bài mới

	HĐcủa GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1 : Ôn lý thuyết ( 10 ph)

	GV vẽ tam giác ABC vuông tại A,sau đó gọi 1 bạn lên viết các tỉ số lượng giác của góc C

Gv cho hs diền các tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt vào bảng
	HS viết

sin C =
[image: image324.wmf]AB
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;     cos C =
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                                                                            tanC=
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;        cotC=
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HS điền vào bảng
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           I/  Kiến thức cơ bản 

1/ Định nghĩa 

sin C =
[image: image328.wmf]AB

BC

;     cos C =
[image: image329.wmf]AC

BC

  

                                                                            tanC=
[image: image330.wmf]AB
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;        cotC=
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2/ Tỉ số lượng giác của 1 số góc đặc biệt 

α

300

450

600

sin
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	Hoạt động 2 : Luyện tập ( 32 ph)

	Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1/ Câu nào sau đây sai? 

A. sin600= cos300.

B. tan450.cot450=1

C. tan150 =cot850


2/ Biết sinx=3/4 vậy cosx  bằng:

A. 
[image: image342.wmf]1

4

              B.  
[image: image343.wmf]5

4

              C. 
[image: image344.wmf]3

4

               D. Đ/S khác 

3/Kết quả của phép tính sin260+cos260  

A.  0               B.  1               C.  2              D. . Đ/S khác

4/Kết quả của sin27015’

( làm tròn đến2chữ số thập phân)

A.  0,46          B.  0,64           C.  0,37           D.  0,73 

5/  Biết sin
[image: image345.wmf]a

= 0,1745 vậy số đo  
[image: image346.wmf]a

 là (làm tròn đến phút)

A.  9015’         B.  12022’        C . 1003’         D. 1204’

6/ Cho biết sin 750=0,966 vậy cos150là

A. 0,966           B. 0,483           C.     0,322       D. đ/S KHÁC

7/  ΔABC vuông tại A ,AC =6 ; BC= 12 ;

   Số đo
[image: image347.wmf]·

ABC

bằng 

A.  300          B. 450     

 C. 600          D. Đ/S  khác 

8/    Các so sánh nào sau đây sai

A.  sin450 < tg 450                       B.   Cos320    < sin320
C.    tan 300  =  cot 300                D.    Sin 650  =    cos 250
GV đưa đề bài lên bảng

Cho Hs khoanh

Bài 2: Cho Δ ABC vuông tại A, AB=8cm   sinC = 0,5.  
Tính tỷ số lượng giác của góc B .

GV vẽ hình lên bảng sau dó gọi hs làm gv có thể gợi ý để hs làm được 2 cách

GV giới thiệu thêm cách 3

Cách3:   Sin2C + cos2C =1
[image: image348.wmf]Þ

 cos2C= 1-
[image: image349.wmf]13
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 EMBED Equation.3  [image: image350.wmf]Þ

 cosC=
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2


tanC =cotB =
[image: image352.wmf]131
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Mà sinB = cosC = 
[image: image354.wmf]3
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 ,  cosB=
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	HS lên khoanh sau đó cho các hs khác nhận xét rồi chuyển sang câu tiếp theo làm tương tự

  Cách1:  vì sinC = 0,5 nên góc C =300   
[image: image356.wmf]®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image357.wmf]µ
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 = 600  Sin600  = 
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cos600  =  0,5

 tan600 =   
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   ;  

 cot600 = 
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Cách 2:  SinC =
[image: image361.wmf]0,5
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          AB2 +AC2 =BC2  (AC =
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)   sinB =
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                        tanB=
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	Bài 1: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Đáp án

Câu 1 : C. tan150 =cot850
Câu 2: D. Đ/S khác

Câu 3; D. . Đ/S khác

Câu 4: A.  0,46    

Câu 5: C . 1003’     

Câu 6:     A. 0,966

Câu 7: A.  300          

Câu 8: C. tan 300  =  cot 300   

  Bài 2: Cho Δ ABC vuông tại A, AB=8cm   sinC = 0,5.  
Tính tỷ số lượng giác của góc B 

Giải.

Cách1:  vì sinC = 0,5 nên góc C =300   
[image: image367.wmf]®



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image368.wmf]µ
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 = 600  Sin600  = 
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cos600  =  0,5

 tan600 =   
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   ;  

 cot600 = 
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3


Cách 2:  SinC =
[image: image372.wmf]0,5
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 mà BC =8cm  (AB =8. 0,5= 4cm

          AB2 +AC2 =BC2  

(AC =
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)   sinB =
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  4.Hướng dẫn về nhà (2 ph)

-Xem và làm lại các bài đã chữa-làm bài tập              
Bài tập 

Cho ΔABC AB =40cm  ;  AC = 58 cm :    BC =42cm 
1/ΔABC c ó vuông không ? vì sao? 

2/  Kẻ đường cao BH của ΔABC. 

Tính độ dài BH( làm tròn đến 3 chữ số thập phân )

3/ Tính tỷ số lượng giác của góc A

Tuần 6
Ngày dạy : 11/10/2023
Chủ đề 3:Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác.

Tiết 12 :Các hệ thức và tỉ số lượng giác trong tam giác vuông (tiếp)

I. Mục tiêu

1.Kiến thức :- HS nắm vững định nghĩa tỉ số  sin , cos , tan , cot của góc nhọn 

2.Kĩ năng :- HS tìm ra được mối liên hệ giữa các tỉ số  của một góc

- HS  sử dụng thành thạo máy tính bỏ túi  để tính tỷ số lượng giác của góc nhọn 

3.Thái độ :HS học được tính nhanh nhẹn qua việc làm bài tập

II.Chuẩn bị

1.GV: giáo án, SBT toán 9, sách tham khảo

2.HS: Ôn tập các kiến thức đã học

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( 0 ph)

3.Bài mới

	HĐcủa GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 10 ph)

	Bài :Cho ΔABC; AB =40cm  ;  AC = 58 cm :    BC =42cm 
1/ΔABC c ó vuông không ? vì sao? 

2/  Kẻ đường cao BH của ΔABC. 

Tính độ dài BH( làm tròn đến 3 chữ số thập phân )

3/ Tính tỷ số lượng giác của góc A

GV gọi 1 HS lên làm
	1HS làm

1/[image: image379.png]AABC



 có AB2 + BC2 =[image: image381.png]402 +
422




= 3364

AC2 = 582 = 3364

=> AB2 + BC2 = AC2
Vậy [image: image383.png]AABC



 vuông tại B ( theo định lý pi-ta-go)

2/ ΔABC vuông tại B có BH.AC = AB. BC

BH =
[image: image384.wmf]40.42

58

=28,966 , sinA=
[image: image385.wmf]28,966

40

= 0,724

3/    AB2 =AH.AC 


[image: image386.wmf]Þ

AH =
[image: image387.wmf]2

40

58

= 27,586

cosA=
[image: image388.wmf]27,586

40

»

0, 69 ; tanA=1,050 ; cotgA =0,953

Cho các HS khác nhận xét và sửa sai cùng GV
	Bài 3:Cho ΔABC AB =40cm  ;  AC = 58 cm :    BC =42cm 
1/ΔABC c ó vuông không ? vì sao? 

2/  Kẻ đường cao BH của ΔABC. 

Tính độ dài BH( làm tròn đến 3 chữ số thập phân )

3/ Tính tỷ số lượng giác của góc A

Giải

1/[image: image390.png]AABC



 có AB2 + BC2 =[image: image392.png]402 +
422




= 3364

AC2 = 582 = 3364

=> AB2 + BC2 = AC2
Vậy [image: image394.png]AABC



 vuông tại B ( theo định lý pi-ta-go)

2/ ΔABC vuông tại B có BH.AC = AB. BC

 BH =
[image: image395.wmf]40.42

58

=28,966 , sinA=
[image: image396.wmf]28,966

40

= 0,724

3/    AB2 =AH.AC 


[image: image397.wmf]Þ

AH =
[image: image398.wmf]2
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= 27,586

cosA=
[image: image399.wmf]27,586
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0, 69 ; tanA=1,050 ; cotgA =0,953

	Hoạt dộng 2: Luyện tập ( 32 ph)

	Bài 4. Tính các tổng sau:

Sin300+sin 600    ; 

cos600 + cos300 ; 

sin600 + cos300 ;

 sin300+ sin600 +cos450
GV yêu cầu HS tính và đứng tại chỗ đọc kết quả

Bài 5: GV vẽ hình sau vào bảng phụ và nêu GT,KL
[image: image400.png]



-Gợi ý: chứng minh hai tam giác AHB và ACH đồng dạng, tìm được CH,từ đó tính được BH

-Gọi một HS lên bảng làm


	HS sử dụng máy tính để tính và đọc kết quả

HS lên bảng làm

HS,GV nhận xét
	Bài 4. Tính các tổng sau:

Sin300+sin 600    ;

 cos600 + cos300 ; 

sin600 + cos300 ; 

sin300+ sin600 +cos450
Giải

Bài 5: Cho hình vẽ

GT     [image: image401.wmf]5
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         AH = 30 cm 

KL   TÝnh HB , HC                                                                                          

         Gi¶i: 

-  XÐt 
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  (cïng phô víi gãc [image: image407.wmf]·

BAH

) 

[image: image408.wmf]Þ

  
[image: image409.wmf]D

ABH 
[image: image410.wmf]:



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image411.wmf]D
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  BH.CH = AH2
 [image: image418.wmf]Þ
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[image: image419.wmf]25
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   VËy BH = 25 cm ; HC = 36 (cm)


  4.Hướng dẫn về nhà (2 ph)

-Xem và làm lại các bài đã chữa

-làm bài tập              
 Cho hình thang vuông ABCD, góc C = 600 , AB= 6cm, DC= 10cm. Tìm chu vi và diện tích hình thang ABCD.

Tuần 7

Ngày dạy: 18/10/2023

Chủ đề 4: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Tiết 13 – 14: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH.

DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU

I.Mục tiêu

1.Kiến thức:HS được ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình và cách làm những bài toán dạng chuyển động đều.
2.Kĩ năng:HS có kĩ năng phân tích toán lời văn, nhận dạng được dạng toán, biết trình bày lời giải của những bài toán chuyển động cơ bản.

3.Thái độ: HS cần học tập nghiêm túc, tính toán cẩn thận và biết trình bày bài rõ ràng, có ý thức làm việc theo nhóm.

II.Chuẩn bị.

  1.GV: Giáo án, nội dung ôn tập, đề cương bài tập cần ôn.

   2.HS: vở viết, đồ dùng học tập 

      - xem lại các kiến thức về giải bài toán bằng cách lập phương trình.

III.Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp .

2.KTBC:

?Hãy nêu các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình ? 

HS: nêu các bước giải.

3.Bài mới

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV ghi lại các bước giải bài toán bằng cách lập PT lên bảng

GV cho HS làm một số dạng bài toán lien quan đến chuyển động.

Bài 1: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25km/h.Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.Tính quãng đường AB?

?Bài toán có mấy đối tượng tham gia chuyển động?

HS: có một đối tượng tham gia chuyển động

?Bài toán cho biết đại lượng nào và yêu cầu tìm đại lượng nào

HS trả lời tại chỗ

GV hướng dẫn HS phân tích bài toán bằng bảng

S(km)

V (km/h)

T(h)

Lúc đi

x

25


[image: image420.wmf]25

x


Lúc về

x

30


[image: image421.wmf]30

x


Đổi 20’ = 1/3 giờ. PT: 
[image: image422.wmf]1

25303

xx

-=


GV gọi 1 HS lên trình bày lời giải

Bài 2: Hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B cách nhau 300km. Ô tô thứ nhất mỗi giờ chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 10 km nên đến B sớm hơn ô tô thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe ô tô?

?Bài toán có mấy đối tượng tham gia chuyển động?

HS: có hai đối tượng tham gia chuyển động

?Bài toán cho biết đại lượng nào và yêu cầu tìm đại lượng nào

HS trả lời tại chỗ

GV hướng dẫn HS phân tích

S(km)

V (km/h)

T(h)

Ô tô 1

300

x+10


[image: image423.wmf]300
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Ô tô 2

300

x


[image: image424.wmf]300
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PT: 
[image: image425.wmf]300300
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GV gọi 1 HS lên trình bày lời giải

Bài 3: Một xe máy xuất phát từ A đi đến B, sau đó 20 phút một ô tô xuất phát từ B chạy đến A. hai xe gặp nhau ở một điểm cách B là 30 km. Biết vận tốc ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 5 km/h và quãng đường AB dài 70 km. Tính vận tốc của mỗi xe?

 GV hướng dẫn phân tích bằng bảng

S(km)

V (km/h)

T(h)

Xe máy

 40

x


[image: image426.wmf]40
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Ô tô 
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[image: image427.wmf]30
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Đổi 20’ = 
[image: image428.wmf]1
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 h. PT: 
[image: image429.wmf]40
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[image: image430.wmf]30
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 + 
[image: image431.wmf]1
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GV gọi 1 HS lên làm, các HS khác cùng làm ở dưới lớp và sửa bài làm của bạn lên bảng

Bài 4: Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa  điểm A và B cách nhau 180 đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng xe đi từ A có vận tốc lớn hơn xe đi từ B 10 km/giờ.

-Gọi 1 HS đọc đề bài và nêu yêu cầu bài toán

=>HS thực hiện nhiệm vụ

GV nêu chú ý

?chọn đại lương nào làm ẩn:

=>HS: có thể chọn vận tốc của xe đi từ A hoặc xe đi từ B làm ẩn 

Gọi vận tốc của xe đi từ B là x km/h ( x>0)

?Vận tốc xe đi từ A tính thế nào?

=>HS: vận tốc của xe đi từ A là x + 10 km/h.

?Thời gian hai xe đi đã biết chưa?

=>HS: thời gian hai xe đi đã biết và bằng 2h

?Hãy tính quãng đường hai xe đi được và lập pt

Từ các câu hỏi nhỏ GV viết các biểu thức đó vào bảng

-Cho HS trình bày bài theo nhóm đôi và gọi 1 nhóm trình bày kết quả.

Bài 5:Một người dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vân tốc 50 km/h. Sau khi đi được 
[image: image432.wmf]1
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 quãng đường với vận tốc đó, vì đường khó đi nên người lái xe phải giảm vận tốc mỗi giờ 10km trên quãng đường còn lại. Do đó ô tô đến tỉnh B chậm 30 phút so với dự định. Tính quãng đường AB?

-GV hướng dẫn phân tích

Đổi 30 phút = 
[image: image433.wmf]1
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T(h)

Dự định

x

50
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Thực tế
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PT: 
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GV gọi 1 HS lên trình bày lời giải


	A.Kiến thức cần nhớ

Các bước giải bài toán bằng cách lập PT 

Bước 1:Lập phương trình

-Chọn ẩn, đơn vị và đk của ẩn

-Biểu diễn đại lượng chưa biết thông qua ẩn và đại lượng đã biết

-Lập mối lien hệ giữa các đại lượng để được phương trình

Bước 2: Giải phương trình tìm được

Bước 3: Nhận xét kết quả và trả lời.

B.Bài tập

1.Toán chuyển động đều

S=vt; v= S/t ; t=S/v

*Dạng toán chuyển động cả đi lẫn về

Bài 1:

Giải

Gọi độ dài quãng đường AB là x km (x>0)

Thời gian lúc đi là: 
[image: image443.wmf]25

x

 (h)

Thời gian lúc về là: 
[image: image444.wmf]30

x


Đổi 20’ = 1/3 giờ

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút nên ta có PT: 
[image: image445.wmf]1
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Giải phương trình được 
[image: image446.wmf](

)

50

xtm
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Vậy quãng đường AB dài 50 km.

*Dạng toán chuyển động cùng chiều

Bài 2:

Giải

Gọi vận tốc của ô tô thứ hai là x(km/h) (x>0)

Vận tốc của ô tô thứ nhất là: x+10 (km/h)

Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là: 
[image: image447.wmf]300
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x
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 (h)

Thời gian ô tô thứ hai đi từ A đến B là: 
[image: image448.wmf]300

x

 (h)

Vì ô tô thứ  nhất đến B nhanh hơn ô tô thứ hai 1 giờ nên ta có PT: 
[image: image449.wmf]300300
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Giải phương trình ta được: x = -60 (ktm) và 

x = 50 ™

Vậy vận tốc của ô tô thứ nhất là : 50+10 = 60km/h

Vận tốc của ô tô thứ hai là 50 km/h.

*Dạng toán chuyển động  ngược chiều

Khoảng cách giữa hai vật lúc đầu = tổng quãng đường đi được của hai vật tham gia chuyển động.

Bài 3:

Giải

Đổi 20’ = 
[image: image450.wmf]1
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 h

Gọi vận tốc của xe máy là x km /h ( x>0)

Vận tốc của ô tô là: x + 5 ( km/h)

Quãng đường xe máy đi được là 40 km và quãng đường ô tô đi được là 30 km.

Thời gian xe máy đi từ A đến khi gặp ô tô là: 
[image: image451.wmf]40

x

 (h)

Thời gian ô tô đi từ B đến khi gặp xe máy là: 
[image: image452.wmf]30

5

x

+

 (h)

Vì xe máy xuất phát trước ô tô 20 phút nên ta có PT: 


[image: image453.wmf]40
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Giải phương trình ta được x = 15 ™ và

x = -40 (ktm)

Vậy vận tốc của xe máy là 15km/h và vận tốc của ô tô là 20 km/h.

Bài 4:  Giải

Gọi vận tốc của xe đi từ B là x km/h ( x>0)

Vận tốc của xe đi từ A là x + 10 km/h.

Quãng đường xe đi từ A đi được là: 2(x +10) (km)

Quãng đường xe đi từ B đi được là 2x (km)

Theo đầu bài ta có PT:

2(x +10)  +2x = 180

(2x +20 + 2x = 180

(4x = 160

( x = 40 (tmđk)

Vậy xe đi từ A đi với vận tốc 40 + 10 = 50 km/h và xe đi từ b đi với vận tốc 40 km/h.

*Dạng toán chuyển động một phần quãng đường

Bài 5

Giải

Gọi độ dài quãng đường AB là x km ( x>0)

Thời gian dự định đi từ A đến B là: 
[image: image456.wmf]50

x

 (h)

1/3 quãng đường đầu là: 
[image: image457.wmf]1
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x

 (km)

Thực tế ô tô đi hết 1/3 quãng đường đầu hết số thời gian là: 
[image: image458.wmf]150

x

 (h)

Quãng đường còn lại là: 
[image: image459.wmf]2
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x

(km)

Thời gian đi hết quãng đường còn lại là: 
[image: image460.wmf]60

x

 (h)

Vì thực tế người đó đén B chậm hơn dự định 30 phút nên ta có PT: 
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Giải PT ta được  x = 150 ™

Vậy quãng đường AB dài 150 km.




4.Củng cố : (5’)

Với dạng toán chuyển động cần chú ý xác định đối tượng tham gia chuyển động và các đại 

   lượng của bài toán.

5.Hướng dẫn về nhà (1’)

-Xem lại kiến thức đã ôn

-Làm bài tập  1,2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 10, 11 trong đề cương.
Tuần 8
Ngày dạy: 25/10/2023
Chủ đề 3:Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Tỉ số lượng giác.

Tiết 15 - 16: Tính các yếu tố trong tam giác vuông.Giải tam giác vuông

I. Mục tiêu

1.Kiến thức :HS được hệ thống các kiến thức trọng tâm , cơ bản của chương,biết cách giải tam giác vuông.

2.Kĩ năng :HS được rèn kỹ năng tính toán và chứng minh thông qua các dạng bài tập cơ bản ,làm được các bài tập giải tam giác vuông.

3.Thái độ :HS được GD tính cẩn thận ,tính khoa học 

II. Chuẩn bị

1.GV: Giáo án, Sgk, SBT..

HS: Ôn tập chương I.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là giải tam giác vuông?
3.Bài mới 
	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Bài 1: Giải tam giác vuông tại A, biết

a) a = 12; 
[image: image465.wmf]0
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b) b = 13; c = 20

? Giải tam giác vuông  tức là làm những công việc gì?

GV gọi 2 hs làm bảng 

Bài 63/SBT tr 99

GV yêu cầu HS đọc đề bài và vẽ hình

GV hướng dẫn phân tích bài toán

CH =?
AC =?
AH2 = ?
SABC  =?
Bài 3:Tam giác ABC có AB = 16cm ; AC = 14 cm và 
[image: image466.wmf]0
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a ,Tính BC.

b ,Tính 
[image: image467.wmf]ABC

s


GV vẽ hình 

Từ A kẻ AH vuông góc với BC

?Để tính BC ta đi tính các đoạn thẳng nào?

? 
[image: image468.wmf]ABC

s

=?

GV yêu cầu 1HS lên tính diện tích tam giác ABC

Bài 54- SBT

GV cho HS làm bài sau đó gọi lần lượt 3 HS lên làm 3 phần a,b ,c
	Giải tam giác vuông  tức là làm tìm các góc và các cạnh chưa biết của tam giác vuông

HS1 câu a

HS2 câu b

HS đọc đề bài và vẽ hình

CH = CB.sinB

CH = 12.sin600[image: image469.wmf]»

10,4 

CH = AC.sinA => AC = CH : sin800 [image: image470.wmf]»

 10,6

AH2 = CA2 - CH2 [image: image471.wmf]»

 4,2 cm

=> AH [image: image472.wmf]»

 2,1(cm)

SABC  =
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 Bài 3:
HS vẽ hình vào vở

HS:Để tính BC ta đi tính các đoạn thẳng BH và CH

Áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong 
[image: image474.wmf]ABH

D

vuông tại H có:
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[image: image476.wmf]0

.16.Sin60

AHABSinB

==



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image477.wmf]3
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Áp dụng định lý pi-ta-go 

trong tam giác vuông AHC có: 
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3 HS lên làm 3 phần a,b ,c
	Bài 1: Giải tam giác vuông tại A, biết

a) a = 12; 
[image: image482.wmf]0
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b) b = 13; c = 20

Giải: a,
    [image: image483.emf]42
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- ta có 
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Bài 63/SBT tr 99

- Xét tam giác CHB vuông tại H ta có::

CH = CB.sinB

CH = 12.sin600[image: image487.wmf]»
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[image: image488.wmf]B
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- Xét tam giác AHC vuông tại H ta có:

CH = AC.sinA => AC = CH : sin800 [image: image489.wmf]»

 10,6

-Xét tam giác vuông CHB vuông tại H ta có :

HB2 = BC2 - CH2 [image: image490.wmf]»

 35,84

=> HB [image: image491.wmf]»

 6 (cm)

- Xét tam giác  AHC vuông tại H ta có ::

AH2 = CA2 - CH2 [image: image492.wmf]»

 4,2 cm

=> AH [image: image493.wmf]»

 2,1(cm)

AB = AH + HB = 8,1

SABC  = [image: image494.wmf]2
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Bài 3:Tam giác ABC có AB = 16cm ; AC = 14 cm và 
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a ,Tính BC.

b ,Tính 
[image: image496.wmf]ABC
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Giải

[image: image497.emf]�
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a,Áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong 
[image: image498.wmf]ABH
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vuông tại H có:
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BH = 8 cm
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trong tam giác vuông AHC có: 
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Bài 54- SBT

a)
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b)Tính CE sau đó tính góc ADC
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4.Hướng dẫn về nhà :-Xem và làm lại các bài đã chữa

-làm bài tập

Bài 1:Giải tam giác vuông

a , a = 50 cm ; 
[image: image510.wmf]0
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      b , b = 21 cm ; 
[image: image511.wmf]0
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                     c , c =25 cm ; 
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Bài 2: Tam giác ABC có 
[image: image513.wmf]00
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==

,đường cao AH = 5 cm .Tính các cạnh của tam giác.

Tuần 9

Ngày dạy: 1/11/2023

Chủ đề 4: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Tiết 17-18: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH.

DẠNG TOÁN CÔNG VIỆC LÀM CHUNG, RIÊNG

I.Mục tiêu

1.Kiến thức: HS được ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình và cách làm những bài toán dạng toán công việc làm chung, làm riêng.
2.Kĩ năng: HS có kĩ năng phân tích toán lời văn, nhận dạng được dạng toán, biết trình bày lời giải của những bài toán dạng toán công việc làm chung, làm riêng.

3.Thái độ: HS cần học tập nghiêm túc, tính toán cẩn thận và biết trình bày bài rõ ràng, có      ý thức làm việc theo nhóm.

II.Chuẩn bị.

  1.GV: Giáo án, nội dung ôn tập, đề cương bài tập cần ôn.

   2.HS: vở viết, đồ dùng học tập 

      - xem lại các kiến thức về giải bài toán bằng cách lập phương trình.

III.Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp .

2.KTBC:

Kiểm tra vở bài tập về nhà của một vài học sinh

3.Bài mới

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung


Cả 2 vò

	
	TGHTCV

	x + 2

	x
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	Năng suất 1 giờ
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	PT: 
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GV gọi 1 HS lên bảng trình bày lời giải

Bài 3: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì trong 6 giờ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ, vòi thứ hai chảy trong 3 giờ thì được 
[image: image528.wmf]2
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 bể. hỏi mỗi vòi chảy một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể?

-GV hướng dẫn phân tích

Vòi 1

Vòi 2

Cả 2 vòi

TGHTCV

x

6

Năng suất 1 giờ
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PT: 
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Gv gọi 1 HS lên bảng trình bày lời giải

Bài 4:Hai máy cày cùng cày một thửa ruộng thì sau 2 giờ xong. Nếu cày riêng thì máy 1 hoàn thành sớm hơn máy hai là 3 giờ. Hỏi thời gian cày riêng của mỗi máy để xong công việc?

GV hướng dẫn tương tự như các bài trên
	*Dạng toán làm chung, làm riêng.

Bài 1:  Giải

Gọi thời gian đội thứ nhất đào một mình xong con mương là x giờ ( x>6)

Thời gian đội thứ hai đào một mình xong con mương là 25 – x ( giờ )

Trong 1 giờ đội một đào được: 
[image: image539.wmf]1

x

 (con mương)

Trong một giờ đội thứ hai đào được: 
[image: image540.wmf]1

25

x

-

(con mương)
Vì cả hai đội cùng đào trong 6 giờ thì xong con mương nên một giờ cả hai đội đào được 
[image: image541.wmf]1
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 con mương, ta có PT: 
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Vậy đội thứ nhất làm một mình trong 15 giờ xong công việc thì đội thứ hai làm một mình trong 10 giờ thì xong hoặc đội thứ nhất làm một mình trong 10 giờ thì xong thì đội thứ hai làm một mình trong 15 giờ thì xong.

Bài 2:  Giải

Gọi thời gian vòi 2 chảy một mình đầy bể là x giờ ( x>
[image: image546.wmf]35

12

)

Thời gian vòi một chảy một mình đầy bể là: x +2 (h)

Một giờ vòi một chảy được 
[image: image547.wmf]1

2

x

+

 ( bể)

Một giờ vòi  hai chảy được 
[image: image548.wmf]1

x

 ( bể)

Vì cả hai vòi cùng chảy trong 2h55’ = 
[image: image549.wmf]35
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 h thì đầy bể nên một giờ cả hai vòi chảy được 
[image: image550.wmf]12
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 bể nên ta có PT: 
[image: image551.wmf]1
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Vậy vòi thứ nhất chảy một minh trong 5+2 = 7 giờ thì đầy bể

Vòi thứ hai chảy một mình trong 5 giờ thì đầy bể

Bài 3:   Giải

Gọi thời gian vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là x giờ ( x>6)

Một giờ vòi một chảy được 
[image: image557.wmf]1

x

 ( bể)

Một giờ cả hai vòi chảy được 
[image: image558.wmf]1
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 (bể)

Một giờ vòi hai chảy được 
[image: image559.wmf]1
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 - 
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Hai giờ vòi một chảy được 
[image: image561.wmf]2
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 (bể)

Ba giờ vòi hai chảy được 
[image: image562.wmf]11
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Vì vòi thứ nhất chảy trong 2 giờ vòi thứ hai chảy trong 3 giờ được 
[image: image563.wmf]2
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 bể nên ta có PT:

                        
[image: image564.wmf]2
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Giải phương trình ta được x = 10 tmđk

Vòi thứ 2 chảy một giờ được 
[image: image567.wmf]111

61015
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Vậy vòi thứ nhất chảy trong 10 giờ thì đầy bể và vòi thứ hai chảy một mình trong 
[image: image568.wmf]1
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4.Củng cố : GV nhắc lại những vấn đề cần nhớ trong dạng toán làm chung, làm riêng

5.Hướng dẫn về nhà:-Xem lại kiến thức đã ôn

-Làm bài tập

 1)Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn trong một giờ được 
[image: image569.wmf]3

10

 bể. nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ, vòi thứ hai chảy trong 2 giờ thì cả hai vòi chảy được 
[image: image570.wmf]4

5

 bể. tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể?

Tuần 10
Ngày dạy: 6/11/2023; 8/11/2023(bù chiều)
Chủ đề 5: RÚT GỌN BIỂU THỨC.
Tiết 19 - 20: BÀI TẬP VỀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI

 VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
I.Mục tiêu 

I.MỤC TIÊU:

1-Kiến thức: HS nắm được các công thức liên quan đến rút gọn biểu thức

-Biết các bước cần làm của bài rút gọn biểu thức số và biểu thức chứa chữ.

-Biết được các bài toán liên quan đến rút gọn biểu thức và cách làm các dạng bài toán đó.

-Nắm được cấu trúc của bài rút gọn biểu thức trong đề ôn thi vào lớp 10 thường gặp.

2.Kĩ năng: HS có kĩ năng phân tích đề bài và nhận dạng được bài toán rút gọn và các dạng toán liên quan đến rút gọn biểu thức
-Biết tính giá trị của biểu thức không chứa chữ và biểu thức chứa chữ, biết rút gọn biểu thức hoặc chứng minh biểu thức A = B

-Với HS trung bình khá biết làm một số dạng toán liên quan ở mức độ dễ, đối với HS khá giỏi bước đầu biết cách làm các dạng toán phức tạp hay gặp ở ý cuối của bài

3.Thái độ: học tập nghiêm túc, tích cực, hợp tác trong quá trình ôn luyện.

4.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực: phân tích, khái quát vấn đề, năng lực tính toán, tư duy logic, làm việc nhóm,

-Phẩm chất: tự tin, lòng nhân ái.

II.CHUẨN BỊ

1.GV: chuẩn bị các kiến thức và các dạng toán, các câu hỏi gợi mở và phương pháp giảng dạy chủ đề rút gọn.

2.HS: ôn lại cách nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, các pp phân tích đa thức thành nhân tử và cách rút gọn biểu thức, quy đồng mẫu các phân thức…

III.Tiến trình dạy học 

1.Ổn định lớp 

2.các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	GV cho HS ôn lại các kiến thức liên quan

GV gọi 1 HS lên bảng viết các tính chất cơ bản của phân số, phân thức

=>1HS lên bảng viết

GV gọi 1 HS khác viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

1 HS lên bảng viết, các HS khác tự viết vào vở của mình

? hãy nêu các phương pháp phân tích đa thức cơ bản

=>HS đứng tại chỗ nêu

-pp đặt nhân tử chung

-PP dùng hằng đẳng thức

-PP nhóm các hạng tử

-Phối hợp các phương pháp trên.

-GV nhắc lại các kiến thức liên quan đến lớp 9 (sử dụng bảng phụ)

HS ghi chép lại

Bài 1: Viết các số sau dưới dạng bình phương 

9 ; 7 ; 0 ; -3, x ( với 
[image: image571.wmf]x0

³

)

GV gọi 1 Hs viết các học sinh khác nhận xét bổ sung

?Tại sao -3 không viết được dưới dạng bình phương của một số

Hs:

9 = 32 = ( -3)2
7 = [image: image573.png](V7)’



 = [image: image575.png](—7)




0 = 02
-3 Không viết được vì bình phương của mọi số đều không âm

Bài 2: Phân tích ra thừa số 

1/ 2
[image: image576.wmf]3

+3              2/  a2 -3           3/  5-x ( với x
[image: image577.wmf]³

0 ) 

4/ x-2
[image: image578.wmf]x

+ 1
Sử dụng các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử để biến đổi

HS thực hiện theo nhóm đôi

Mỗi dãy 1 câu

4 nhóm đại diện trình bày

Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

Bài 3: với 
[image: image579.wmf]x0

³

. Hãy phân tích đa thức thành nhân tử

a) x – 1;  x – 4;      x – 9;

b) 
[image: image580.wmf]xx
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[image: image581.wmf]2

xx

-

; 
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c) 
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[image: image584.wmf]8

xx

+

; 

d) 
[image: image585.wmf]56
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[image: image586.wmf]2x76
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GV cho HS thực hiện nhóm đôi theo bàn.
HS nhận nhiệm vụ

GV gọi liên tiếp các bạn lên làm.

* Các dạng bài tập thường gặp:
 - Rút gọn biểu thức số.
- Rút gọn biểu thức chứa chữ. Sử dụng kết quả rút gọn để:
 + Tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến;

+Tìm giá trị của biến để biểu thức A = B((giải phương trình)

 + Tìm giá trị của biến để biểu thức A> B (A<B hoặc A lớn hơn hoặc bằng B hoặc A nhở hơn hoặc bằng B)( bất phương trình 
 + So sánh biểu thức với một số( xét hiệu)
 + Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của một biểu thức;
 + Tìm giá trị nguyên của biến để biểu thức có giá trị nguyên .

-Chứng minh biểu thức A = B

+Tìm giá trị của biến để biểu thức A đạt giá trị nghuyên...
GV cho HS làm một số dạng toán

* DẠNG 1:  RÚT GỌN CÁC BIỂU THỨC SỐ:
Bài 1:Rút gọn các biểu thức sau:
[image: image2594.wmf])204531872
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?Để giải bài toán này ta sử dụng các kiến thức nào?

· 1HS trả lời

Đưa thừa số ra ngoài dấu căn, sử dụng hằng đẳng thức và thứ tự các phép toán trong biểu thức

GV gọi 4 HS lên làm

Bài 2 : Thực hiện phép tính

1/ (
[image: image588.wmf]2
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)  .
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3/  ( 
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  4/     (
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GV gọi lần lượt 4 HS làm,câu 3,4 còn có thể làm theo cách nào khác không?

Bài 3.Thực hiện phép tính

a, [image: image597.png]6+ 25



 - [image: image599.png]



b, [image: image601.png]


 -  [image: image603.png]J7 + 43




c, [image: image605.png]



GV giao mỗi dãy làm một câu

Đại diện 3 nhóm trình bày
	A/Kiến thức lý thuyết cần chú ý:
I.Kiến thức lớp 6,7,8
 *Tính chất phân số ,phân thức
[image: image2598.wmf])204531872
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                               N là một nhân tử 
chung)
*Những hằng đẳng thức đáng nhớ

1. (A+B)2   =  A2 +2AB +B2 
2. (A – B)2 =  A2 –2AB +B2 
3. A2 –B2  = (A-B )(A+B) 
4. (A+B)3 = A3+3A2B +3AB2+B3
5. (A-B)3  = A3–3A2B +3AB2 –B3 
 6. A3+B3= (A + B)(A2 – AB + B2)
 7. A3 - B3= (A - B)(A2 + AB + B2)
* Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.
II.Kiến thức lớp 9
Các công thức biến đổi căn thức
1.Căn bậc hai số học
[image: image2600.wmf](
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2.           có nghĩa khi A≥0
[image: image2602.wmf]364
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             Có nghĩa khi A > 0
  3. Hằng đẳng thức
[image: image2603.wmf]1
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4.Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
[image: image2604.wmf]364
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5.Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
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6. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
[image: image2606.wmf]1

4

P

=


7.Đưa thừa số vào trong dấu căn
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8.Khử  mẫu của biểu thức lấy căn
[image: image2608.wmf]1
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9.Trục căn thức ở mẫu
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B/Bài tập

I-Các bài tập bổ trợ cho bài tập rút gọn biểu thức
*Dạng 1: Viết các số dưới dạng bình phương.
Bài 1: Viết các số sau dưới dạng bình phương 

9 ; 7 ; 0 ; -3.

Giải

9 = 32 = ( -3)2
7 = [image: image607.png](V7)’



 = [image: image609.png](—7)




0 = 02
-3 không viết được
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*Dạng 2: Phân tích đa thức thành nhân tử.
Bài 2: Phân tích ra thừa số 

1/ 2
[image: image611.wmf]3

+3          2/  a2 -3        

3/  5-x ( với x
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1/ 2
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+3 = [image: image616.png]
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   2/  a2 -3 = [image: image620.png]
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3/  5-x  = [image: image626.png](V5)
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( với x
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Bài 3: với 
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. Hãy phân tích đa thức thành nhân tử

a)
[image: image642.wmf](

)

(

)

111

xxx

-=-+



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image643.wmf](
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II-Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan
* DẠNG 1:  RÚT GỌN CÁC BIỂU THỨC SỐ:
Bài  1: Rút gọn các biểu thức sau:
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Bài 2 : Thực hiện phép tính
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Bài 3.Thực hiện phép tính

2.Thực hiện phép tính
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	3.Hướng dẫn về nhà (2’)

-Xem lại các dạng toán đã chữa

-Làm các bài tập rút gọn chứa số trong đề cương GV đã giao.

Tuần 11
Ngày dạy: 13/11/2023; 15/11/2023
Chủ đề 5: RÚT GỌN BIỂU THỨC.

Tiết 21-22: BÀI TẬP VỀ RÚT GỌN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI

 VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN (tiếp)
I.MỤC TIÊU:

1-Kiến thức: HS nắm được các công thức liên quan đến rút gọn biểu thức

-Biết các bước cần làm của bài rút gọn biểu thức số và biểu thức chứa chữ.

-Biết được các bài toán liên quan đến rút gọn biểu thức và cách làm các dạng bài toán đó.

-Nắm được cấu trúc của bài rút gọn biểu thức trong đề ôn thi vào lớp 10 thường gặp.

2.Kĩ năng: HS có kĩ năng phân tích đề bài và nhận dạng được bài toán rút gọn và các dạng toán liên quan đến rút gọn biểu thức
-Biết tính giá trị của biểu thức không chứa chữ và biểu thức chứa chữ, biết rút gọn biểu thức hoặc chứng minh biểu thức A = B

-Với HS trung bình khá biết làm một số dạng toán liên quan ở mức độ dễ, đối với HS khá giỏi bước đầu biết cách làm các dạng toán phức tạp hay gặp ở ý cuối của bài

3.Thái độ: học tập nghiêm túc, tích cực, hợp tác trong quá trình ôn luyện.

4.Định hướng phát triển năng lực

-Năng lực: phân tích, khái quát vấn đề, năng lực tính toán, tư duy logic, làm việc nhóm,

-Phẩm chất: tự tin, lòng nhân ái.

II.CHUẨN BỊ

1.GV: chuẩn bị các kiến thức và các dạng toán, các câu hỏi gợi mở và phương pháp giảng dạy chủ đề rút gọn.

2.HS: ôn lại cách nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức, các hằng đẳng thức đáng nhớ, các pp phân tích đa thức thành nhân tử và cách rút gọn biểu thức, quy đồng mẫu các phân thức…

III.Tiến trình dạy học 

1.Ổn định lớp 

2.các hoạt động dạy học

Hoạt động của GV và HS

Nội dung

*DẠNG2: RÚT GỌN CÁC BIỂU THỨC CHỨA CHỮ
GV đưa ra một số hằng đẳng thức hay dùng

-Nhớ khi đổi dấu
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*Dạng bài rút gọn biểu thức chứa chữ

Bài 1:Rút gọn biểu thức:
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?Hãy nêu các bước rút gọn biểu thức đại số lớp 8 đã học

=>HS nêu các bước

GV gọi 1 HS lên bảng làm

GV và các HS khác nhận xét, bổ sung

Bài 2: Cho biểu thức : 
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  Với 
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  Rút gọn biểu thức P

?Hãy nêu thứ tự thực hiện phép tính

=>HS nêu thứ tự thực hiện phép tính

GV cho HS làm nhóm đôi

Sau đó gọi đại diện một nhóm trình bày

Bài 3: Rút gọn biểu thức B 
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GV cho HS làm nhóm đôi

Sau đó gọi đại diện một nhóm trình bày

Bài 4: Cho biểu thức 
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Chứng minh 
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? Hãy nêu cách làm bài toán

=>HS: để chứng minh 
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 thực chất ta đi rút gọn biểu thức B

GV gọi 1 HS thực hiện

*Các bài toán liên quan đến rút gọn biểu thức

Dạng 2.1:Tính giá trị của P biết giá trị của x

VD1: Tính giá trị của 
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GV hướng dẫn HS tính x trước khi thay vào biểu thức
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Sau đó thay vào P và tính

VD2: Tính giá trị của biểu thức
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GV yêu cầu 1 HS nêu cách tính x

=>HS: 
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Thay vào P và tính
GV đưa ra một số ví dụ để học sinh giải và hiểu kiến thức

*Dạng 2.2: Tìm x biết P =a( a là một giá trị thực)

Bản chất của câu hỏi này là giải PT (chứa căn), cần chú ý:

-Quy đồng khử mẫu

-Đặt 
[image: image707.wmf]xt
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 (nếu cần) và đặt đk cho t

-Tìm được t thỏa mãn đk đã đặt

-Tìm x thông qua t
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VD 3: Cho biểu thức 
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 Tìm x để 

GV gọi 1 HS trình bày

VD 4: Cho biểu thức 
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.Tìm x biết 
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GV yêu cầu các hs làm trong ít phút sau đó 1 bạn lên bảng làm, hS khác nhận xét

*DẠNG2: RÚT GỌN CÁC BIỂU THỨC CHỨA CHỮ

-Nhớ khi đổi dấu
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Bài 1:Rút gọn biểu thức:
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Bài 2: Giải

Rút gọn P
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Bài 3: Rút gọn biểu thức B 
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Rút gọn được 
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Bài 4: Cho biểu thức 
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Chứng minh 
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 HS rút gọn biểu thức B 

*Các bài toán liên quan đến rút gọn biểu thức

Dạng 2.1:Tính giá trị của P biết giá trị của x

VD1: Tính giá trị của 
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Lời giải
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Thay vào P và tính được 
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VD2: Tính giá trị của biểu thức
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Lời giải
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Thay vào P và tính được P = -2

*Dạng 2.2: Tìm x biết P =a( a là một giá trị thực)

Bản chất của câu hỏi này là giải PT (chứa căn), cần chú ý:

-Quy đồng khử mẫu

-Đặt 
[image: image731.wmf]xt
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 (nếu cần) và đặt đk cho t

-Tìm được t thỏa mãn đk đã đặt

-Tìm x thông qua t
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VD 3: Cho biểu thức 
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. Tìm x để 

Lời giải:   Với 
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VD 4: Cho biểu thức 
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.Tìm x biết 
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Lời giải
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Đặt 
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Với t = 1
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	*Dạng 2.3: Tìm x biết 
[image: image742.wmf];;;
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( a là giá trị thực)
-Khi giải bpt chỉ được phép bỏ mẫu khi đã xác định được dấu của mẫu và chiều của bpt

-Nghiệm tìm được phải được kết hợp với điều kiện đã đặt

VD5: Cho 
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.Tìm x để P >1

GV hướng dẫn làm

Bài tập tự luyện

Cho biểu thức
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.Tìm x để 
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Đáp án: 
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*Dạng 2.4: so sánh P với 1 số a

PP: xét hiệu P – a

+Nếu P – a >0 ( P > a

+Nếu P – a <0 ( P < a
VD 6: Cho 
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So sánh P với 2

GV hướng dẫn Hs làm

HS làm theo hướng dẫn

Bài tập tự luyện
Cho hai biểu thức
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So sánh A.B với 2

Đáp án:A.B < 2
*Dạng 2.5: Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên

VD7: Cho 
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Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên

GV hướng dẫn cách giải

VD8:Cho 
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Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên

Qua 2 VD trên HS nắm được dạng toán tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên

*Các bài rút gọn trong đề thi vào 10

Bài 1:Cho biểu thức:
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a) Rút gọn P
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b)Tìm x để 

c)Tìm x để 

d) Tìm x nguyên để biểu thức P nhận giá trị nguyên
Ở bài này mẫu nào của phân thức cần phân tích

=>HS :
[image: image759.wmf](
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GV yêu cầu 1 HS nêu các bước làm

Gọi 1HS lên bảng làm, các HS khác cùng làm và so sánh kết quả

-GV gọi HS 2 lên làm câu b

-GV gọi HS 3 lên làm câu c

GV hướng dẫn câu d
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Để P đạt giá trị nguyên khi 
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Vì 
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Vậy x =0

Bài 2: Cho biểu thức : 
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     a) Rút gọn biểu thức P

     b)Tìm các giá trị của x để 
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     c) So sánh giá trị của P với 1

Ở bài này mẫu nào của phân thức cần phân tích

=>HS :
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GV yêu cầu 1 HS nêu các bước làm

Gọi 1HS lên bảng làm, các HS khác cùng làm và so sánh kết quả

-GV gọi HS 2 lên làm câu b

-GV gọi HS 3 lên làm câu c

Bài 3: Cho hai biểu thức :
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1) Tính giá trị của biểu thức A khi 
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2) Rút gọn biểu thức B 

3) Với
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, tìm  giá trị của x để  biểu thức 
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đạt giá trị nhỏ nhất.
GV gọi HS trung bình yếu làm câu a

1 HS trung bình khá làm câu b

HS cả lớp cùng làm vào vở

GV lưu ý HS ở câu a trước khi thay x vào biểu thức cần nhận xét xem x có tmđk không. Nếu tm thì mới thay

GV hướng dẫn câu c

HS nghe và ghi chép

Bài 4:  Cho hai biểu thức
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1) Tính giá trị của biểu thức A khi x = 16

 2) Chứng minh 
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   3) Cho P = A : B. Tìm giá trị nhỏ nhất của P

GV gọi HS trung bình yếu làm câu a

1 HS trung bình khá làm câu b

HS cả lớp cùng làm vào vở

GV lưu ý HS ở câu a trước khi thay x vào biểu thức cần nhận xét xem x có tmđk không. Nếu tm thì mới thay

GV gọi 1 Học sinh khá làm câu c


	*Dạng 2.3: Tìm x biết 
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-Khi giải bpt chỉ được phép bỏ mẫu khi đã xác định được dấu của mẫu và chiều của bpt

-Nghiệm tìm được phải được kết hợp với điều kiện đã đặt

VD5: Lời giải
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Kết hợp với đkxđ
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*Dạng 2.4: so sánh P với 1 số a

PP: xét hiệu P – a

+Nếu P – a >0 ( P > a

+Nếu P – a <0 ( P < a
VD 6:  lời giải

Xét hiệu:
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Ta có
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 với mọi giá trị của x tmđk

· P < 2

*Dạng 2.5: Tìm giá trị nguyên của x để P có giá trị nguyên
VD7: Lời giải

Ta có
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Ta có bảng sau:


[image: image786.wmf]1

x

+


-3

-1

1

3


[image: image787.wmf]x


-4

-2

0

2

x


[image: image788.wmf]F



[image: image789.wmf]F


0

4

Vậy 
[image: image790.wmf]{

}

0;4

x

Î


VD8: Lời giải

Ta có: 
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Ta có bảng sau


[image: image793.wmf]2

x

-


-4

-2

-1

1

2

4


[image: image794.wmf]x


-2

0

1

3
4

6

x


[image: image795.wmf]F


0(L)

1

9(L)

16

36

Vậy 
[image: image796.wmf]{

}

1;16;36

x

Î


*Các bài rút gọn trong đề thi vào 10

Bài 1: Giải
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a)Rút gọn biểu thức
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c)Với 
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Bài 2: 

Giải

a)Rút gọn P
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b) Tìm các giá trị của x để 
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c) So sánh giá trị của P với 1

     Chỉ ra được P < 1

Bài 3: 

Giải

a)Thay x = 16 thỏa mãn điều kiện của ẩn vào biểu thức A ,ta được:
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Vậy  
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Rút gọn được 
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Tính được 
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Áp dụng bất đẳng thức Co – si có:
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Dấu “ = “ xảy ra khi và chỉ khi 
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Vậy GTNN của M = 3 khi x = 1

Bài 4: 

 a)Tính được biểu thức 
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b)Rút gọn được 
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 c)Tính được P =A: B = 
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Với 
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Dấu “ =” xảy ra 
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Vậy Min P = -2 khi x = 0




C.Hoạt động củng cố (5’)

GV yêu cầu học sinh nhắc lại một số dạng toán liên quan đã được học

D.Hoạt động tìm tòi mở rộng (1’)

-Hướng dẫn về nhà 
-Xem lại các dạng toán đã chữa

-Làm các bài tập rút gọn trong đề cương GV đã giao.

Tuần 12

Ngày dạy:  20/11/2023; 22/11/2023
Tiết 23 – 24: Ôn luyện về hàm số bậc nhất. Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất, 

xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng

A. Mục tiêu : 

1.Kiến thức:Hệ thống các kiến thức cơ bản , trọng tâm của ch​ương 

2.Kĩ năng:Chốt các dạng bài tập cơ bản của ch​ương : Xác định hàm số ; Vẽ đồ thị hàm số ; Nêu tính chất hàm số …

3.Thái độ:HS đư​ợc rèn kĩ năng tính toán ; suy luận , chứng minh qua các bài tập 

B.Chuẩn bị của GV và HS

GV: Giáo án , SGK, SBT

HS: Ôn tập kiến thức chương II

C.Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức: (1’)

2. Các hoạt động dạy học

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn tập lí thuyết 

	GV hệ thống lại kiến thức chương II

=>HS nghe và viết
	I .Hệ thống kiến thức 

1/ Hàm số – Hàm số bậc nhất 

· Hàm số y = f(x) : Sự phụ thuộc đại l​ượng y và đại l​ượng thay đổi x sao cho mỗi x cho 1 giá trị t​ương ứng của y

· Hàm số xác định giá trị khi f(x) có nghĩa 

· Đồ thị hàm số y =f(x) : Tập hợp các điểm biểu diễn các cặp số (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ 

· Hàm số có dạng y = ax +b  (a ≠
[image: image825.wmf] 0) là hàm số bậc nhất

· Hàm bậc nhất xác định với mọi x thuộc R .Đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0 

· Đồ thị hàm số bậc nhất là đ​ường thẳng đi qua gốc toạ độ khi b =0 ; Là đư​ờng thẳng  cắt trục tung tại điểm (0 ;b)  ; cắt trục hoành tại điểm (-b/a; 0) khi b ≠ 0  

2/ Đ​ường thẳng y = ax +b (d)

* a =0   : d cắt Oy tại (0;b) và song song với Ox

*b = 0  ; a ≠ 0  : d đi qua gốc toạ độ 

3/Cách vÏ ®å thÞ hµm sè: y = ax +b (d) (víi a ≠ 0  ) 
B1:Cho x=0 thì y = b ,ta được điểm 
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Cho y =0 thì 
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B2:Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm 
[image: image829.wmf](
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ta được đồ thị hàm số 
[image: image831.wmf]yaxb

=+




	Hoạt động 2: Luyên tập 

	Bài 1 : a)Vẽ đồ thị của hàm số y = -
[image: image832.wmf]3

x

+1 (d)

b)Tìm trên ( d ) điểm có hoành độ và tung độ bằng nhau 

Bài 2  :  Khảo sát tính chất và vẽ đồ thị hàm số y = -
[image: image833.wmf]3

2

x

+3 (d) 

a) Tìm điểm A trên (d) có hoành độ bằng 3. Tìm trên (d) điểm B có tung dộ bằng 3 

b) Tính diện tích tam giác ABO

?Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến?

Từ A kẻ AH vuông góc với Oy (H thuộc Oy)=> điểm H có tọa độ bao nhiêu?

Bài 3 :  Cho hàm số 
y = ( 2- 
[image: image834.wmf]3

)x-
[image: image835.wmf]3


a)Nêu tính chất biến thiên của hàm số

b)Tìm giá trị của hàm số khi x = 2 + 
[image: image836.wmf]3


c)Tìm giá trị tư​ơng ứng của x khi y = 
[image: image837.wmf]3


Bài 4:Vẽ đồ thị 
[image: image838.wmf]2
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 và 
[image: image839.wmf]2
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 trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy.Có nhận xét gì về hai đồ thị này
-GV gọi 1 HS lên vẽ đồ thị

Có nhận xét gì về hai đồ thị này?

Bài 5: Cho hàm số bậc nhất


[image: image840.wmf]3
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4
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 có đồ thị là đường thẳng (d)

a)Vẽ (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy

b)Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d)

GV gọi 1 HS lên làm câu a

?Để tính khoảng cách từ O đến đường thẳng (d) ta làm thế nào?

?Để tìm OH ta làm thế nào?

GV Hướng dẫn bước đầu sau đó gọi HS lên bảng làm tiếp


	1HS vẽ đồ thị

1HS làm câu b

Các điểm trên (d) có hoành độ và tung độ bằng nhau =.>x=y

Mà y = -
[image: image841.wmf]3

x

+1nên

x =-
[image: image842.wmf]3

x

+1
(3x=-x+3

(4x=3(x=3/4
=>y=3/4

Vậy điểm cần tìm là (3/4;3/4)

HS:vì a=-2/3<0 nên hàm số nghịch biến

A(3;1); B(0;3)

H(0;1);AH=3;
OB=3

HS 1 câu a

HS2 câu b

HS3 câu c

1 HS lên vẽ, các HS khác cùng vẽ vào vở.

Hai đồ thị này là hai đường thẳng song song

1HS lên làm câu a

HS: từ O kẻ OH vuông góc với (d) , H thuộc (d)

HS vận dụng hệ thức 4 về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để tính
	Bài 1:  Giải

a)Đồ thị hàm số y = -
[image: image843.wmf]3

x

+1 (d) cắt trục tung tại điểm (0;1) và cắt trục hoành tại điểm (3;0)
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Bài 2:  Giải

vì a=-2/3<0 nên hàm số nghịch biến

+Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm (0;3) và cắt trục hoành tại điểm (4,5;0)

[image: image845.emf]�
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a)Thay x=3 vào hàm số y = -
[image: image846.wmf]3
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x

+3ta có:y=1=>A(3;1)

Vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 nên B(0;3)

b)Từ A kẻ AH vuông góc với Oy (H thuộc Oy)=> H(0;1);AH=3;OB=3

[image: image847.wmf]11
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Bài 3: Giải

a)Vì 
[image: image848.wmf]230
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nên hàm số đồng biến

b)Thay 
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vào hàm số và tính được 
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c)Thay y = 
[image: image851.wmf]3

 vào hàm số tính được 
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Bài 4

+ 
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Bài 5
a)

[image: image860.emf]H
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b)Ta có giao điểm của d với Ox và Oy lần lượt là A(-4;0) và B(0; 3). Khi đó OA = 4 và OB = 3

Vẽ 
[image: image861.wmf]222
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Từ đó tính được 
[image: image862.wmf]12
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4/ Hướng dẫn về nhà:( 2 ph):   Ôn  lại, xem lại các bài đã làm

Làm bài tập trong đề cương
Tuần 13

Ngày dạy: 27/11/2023; 29/11/2023
Tiết 25 – 26: Ôn luyện về hàm số bậc nhất. Xác định hệ số, 

tìm điểm cố định của hàm số bậc nhất. 

A. Mục tiêu : 

1.Kiến thức: củng cố các kiến thức về hàm số, cách xác định hệ số và tìm điểm cố định của hàm số bậc nhất. 

2.Kĩ năng: Học sinh được ôn lại cách giải phương trình bậc nhất và biết tìm hệ số của hàm số bậc nhất

-Bước đầu biết làm bài tập tìm điểm cố định của hàm số bậc nhất.

3.Thái độ: Học tập nghiêm túc, tích cực và cẩn thận trong trình bày . 

B.Chuẩn bị của GV và HS

GV: Giáo án , SGK, SBT và một số bài tập về tìm điểm cố định của hàm bậc nhất.

HS: Ôn tập kiến thức chương II

C.Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức: 

2. Các hoạt động dạy học

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Dạng toán tìm hệ số của hàm số bậc nhất

GV yêu cầu 1 HS đọc bài 16- SBT

Bài 16 – SBT (64)
Cho hàm số 
[image: image863.wmf](
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a)Xác định giá trị của a để đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểmcó tung độ bằng 2

b) Xác định giá trị của a để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3

c)Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị của a tìm được ở các câu a), b) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy và tìm giao điểm của hai đường thẳng vừa vẽ được

? đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểmcó tung độ bằng 2 suy ra x, y bằng bao nhiêu?

Hãy thay giá trị x, y đó vào hàm số và tìm a

GV cùng HS nhận xét đúng sai

Sử dụng câu hỏi tương tự câu a

GV gọi 1 HS lên làm câu c, các HS khác cùng làm ở dưới lớp sau đó so sánh kết quả

Bài 18 – SBT (65)
Cho hàm số y = ax +3. Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a)Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x

b)Khi 
[image: image864.wmf]12
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 thì 
[image: image865.wmf]22
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GV gọi 2 HS lên bảng

GV và HS cùng nhận xét đúng sai

Bài 24- SBT (66)

Cho đường thẳng 
[image: image866.wmf](
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a)Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ

b) Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ  bằng 
[image: image867.wmf]12
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c)Tìm giá trị của k để đường thẳng (1) song song với đường thẳng
[image: image868.wmf](
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?Đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ khi  nào?
GV gọi 1 HS lên bảng làm

? đường thẳng (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ  bằng 
[image: image869.wmf]12
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 thì x, y bằng bao nhiêu

GV gọi 1 HS lên bảng làm

?Hai đường thẳng song song với nhau khi nào?

GV gọi 1 HS lên bảng làm

Hoạt động 2: Tìm điểm cố định của hàm số bậc nhất
Bài 1: cho đường thẳng(d): 
[image: image870.wmf]1
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. Chứng minh khi m thay đổi, đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định.
GV hướng dẫn cách làm

Bài 2: Cho hàm số


[image: image871.wmf]x6

ymm

=+-

(Tham số 
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Chứng minh rằng khi m thay đổi thì đường thẳng 
[image: image873.wmf]x6
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 luôn đi qua một điểm cố định.

GV cho HS thảo luận nhóm đôi , 1 nhóm đại diện lên chữa sau đó các nhóm chấm chéo nhau.
	1 HS đọc đầu bài

HS: x = 0; y = 2

1 HS lên bảng

Các HS khác cùng làm

1 HS lên bảng

Các HS khác cùng làm

1HS làm câu c.

1 HS làm câu a

1 HS làm câu b

Các HS khác cùng làm

HS: Đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ khi  
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HS trả lời

HS: Hai đường thẳng song song với nhau khi 
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HS theo dõi và viết vào vở

HS thảo luận
	Dạng toán tìm hệ số của hàm số bậc nhất

Bài 16 – SBT (64)

a)Vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 nên x = 0 và y = 2. Thay vào hàm số ta được:
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Vậy a = 2

b)Vì đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -3 nên x = -3 và y = 0. Thay vào hàm số ta được:
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Vậy 
[image: image878.wmf]3
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c)với a = 2 thì hàm số là: y = x+2

Lập bảng

x

0

-2

y = x+2

2

0

Với 
[image: image879.wmf]3
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 thì hàm số là: 
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Lập bảng

x

0
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Gọi 
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là giao điểm của hai hàm số 

y = x+2 và 
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Suy ra 
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Vậy A (- 1; 1)

Bài 18 – SBT (65)

a)Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y = -2x

=> a = -2
Vậy a = -2

b)Thay 
[image: image890.wmf]12
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 và 
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 vào hàm số ta được:
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Bài 24- SBT (66)

a)Đường thẳng (1) đi qua gốc tọa độ khi  
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b)đường thẳng (1) cắt trục tung tại điểm có tung độ  bằng 
[image: image894.wmf]12
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 nên x =0;
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.Thay vào hàm số ta được:
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c) Hai đường thẳng song song với nhau khi 
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*Dạng toán: Tìm điểm cố định của hàm số bậc nhất

Bài 1:Gọi 
[image: image900.wmf](
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 là điểm cố định. Đường thẳng (d) luôn đi qua E
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Vậy khi m thay đổi, (d) luôn đi qua E(1; 1) cố định

Bài 2: Cho hàm số
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Chứng minh rằng khi m thay đổi thì đường thẳng 
[image: image905.wmf]x6

ymm

=+-

 luôn đi qua một điểm cố định.




4/ Hướng dẫn về nhà:   Ôn  lại, xem lại các bài đã làm

-Bài tập về nhà bài 20, 21, 22 SBT (66)

BTBS:

1)Cho đường thẳng d có phương trình: y = mx +2. Chứng minh rằng đường thẳng d luôn đi qua một điểm cố định khi m thay đổi.

2)Cho hàm số
[image: image906.wmf](
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Tìm tọa độ điểm cố định mà mọi đường thẳng đều đi qua với mọi m.

Tuần 14 

Ngày dạy:
Chủ đề 5: Tiếp tuyến của đường tròn

Tiết 27 – 28 : BÀI TẬP VỀ ĐƯỜNG THẲNG

 VÀ ĐƯỜNG TRÒN

I. Mục tiêu

1.Kiến thức: Củng cố và khắc sâu 3 vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

2.Kĩ năng: Hs vận dụng được vào giải toán: chứng minh, tính độ dài.

3.Thái độ: Rèn cho hs cách vẽ hình và trình bày bai toán khoa học cẩn thận.

II. Chuẩn bị của thầy và trò

1.GV: Giáo án, SBT, sách ôn tập…

2.HS: Ôn bài: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

C. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( 0 ph)

3.Bài mới

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn lý thuyết (5 ph)


Vị trí tương 

	ối của đường thẳng và đường tròn

	Số điểm chung

	Hệ thức giữa d và R


	1. Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

	2

	d < R


	2. Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau

	1

	d = R


	3. Đường thẳng và đường tròn không giao nhau

	0

	d > R



	 Trong đó d là khoảng cách từ tâm O của đường tròn (O; R) đến đường thẳng a.
	

	Hoạt động 2: Bài tập 

	Bài 1: Cho đường thẳng xy và một điểm M cách xy một khoảng bằng 4,5 cm. Vẽ đường tròn tâm M bán kính 7,5 cm.
a, Hỏi (M; 7,5cm) có vị trí như thế nào đối với đường thẳng xy.

b, Gọi hai giao điểm đó là A, B. Tính độ dài AB.

Gv hướng dẫn học sinh làm bài.

a)Kẻ MH
[image: image907.wmf]^

 xy ta suy ra được điều gì?

?Hãy so sánh MH và AM?

b) để tìm độ dài đoạn AB ta cần tính đoạn nào vì sao?

Hãy tính AH?

Bài 2. Trên mặt phẳng tọa độ có đường tròn (I; 3). Tọa độ của điểm I  là (2; -3). Đường tròn tâm I  có vị trí như thế nào đối với các trục tọa độ.

Điểm O có vị trí như thế nào với đường tròn (I; 3).

Gv hướng dẫn học sinh giải.

- Gv yêu cầu học sinh vẽ hình.

- Gv yêu cầu 1 hs lên bảng làm

Bài 3: Cho ( O; 10cm), dây AB = 16cm thay đổi . Chứng tỏ rằng dây AB luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định
-GV gọi 1 HS lên vẽ hình

?Để chứng minh AB luôn tiếp xúc với một đường tròn cố đinh ta cần cm điều gì?

?Điểm không đổi đó dự đoán là điểm nào?

GV hướng dẫn HS kẻ OH vuông góc với AB và chứng minh OH bằng một số cụ thể


	a, Kẻ MH
[image: image908.wmf]^

 xy, ta có MH= 4,5cm, R= 7,5cm, tức là d< R. Vậy đường thẳng xy cắt (M;7,5cm) tại 2 điểm.

b, để tìm độ dài đoạn AB ta cần tính đoạn AH vì H là trung điểm của AB

ΔMAH vuông ở H, ta có :

AH2 =MA2- MH2 = 7,52 - 4,52  =36 suy ra 

AH = 6cm do đó AB = 2.AH = 12cm.
HS vẽ hình

1 HS làm trên bảng

1 HS lên vẽ hình
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-HS: ta cần chứng minh AB luôn cách một điểm cố định một khoảng không đổi
-Dự đoán là điểm O
=Một HS lên cm


	B.Bài tập.
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Bài 1

Giải

a, Kẻ MH
[image: image910.wmf]^

 xy, ta có MH= 4,5cm, R= 7,5cm, tức là d< R. Vậy đường thẳng xy cắt (M;7,5cm) tại 2 điểm.

b, ΔMAH vuông ở H,theo định lý pi-ta-go ta có :

AH2 =MA2- MH2 = 7,52 - 4,52  =36 suy ra 

[image: image2632.wmf](
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AH = 6cm do đó AB = 2.AH = 12cm.
Bài 2.

Giải

- Kẻ HI
[image: image911.wmf]^

 Ox, ta có IH = 3 = R nên đường tròn tâm I tiếp xúc với trục hoành.

- Kẻ IK 
[image: image912.wmf]^

 Oy, ta có IK =2 < R nên đường tròn (I) cắt trục tung. Nối O với I, ta có ΔOHI vuông ở H.
Theo định lí Pi-ta- go, ta có:

OI2 = OH2 + IH2 = 22 + 32 = 13 nên 

OI =
[image: image913.wmf]13

> R do đó điểm O nằm ngoài (I).

Bài 3:
Giải

Từ O kẻ 
[image: image914.wmf]OHAB
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=> H là trung điểm của AB ( Theo T/C đường kính vuông góc với dây)
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 có  OA = 10 cm
Áp dụng định lí Pi ta go trong tam giác vuông AOH có: 
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[image: image917.wmf](
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Khoảng cách từ O đến AB luôn không đổi và bằng 6cm  và O cố định.  Vậy AB luôn tiếp xúc với đường tròn (O; 6cm) cố định


4/ Hướng dẫn về nhà:( 4 ph)

· Ôn  lại, xem lại các bài đã làm

· Bài tập về nhà:

1. Trên mặt phẳng tọa độ có đường tròn tâm A bán kính 2,5cm.Tọa độ của điểm A(3;3). Đường tròn tâm A có vị trí như thế  nào  với các trục tọa độ.

Tuần 15 

Ngày dạy:

Chủ đề 5: Tiếp tuyến của đường tròn

Tiết 29 – 30 : BÀI TẬP VẬN DỤNG TÍNH CHẤT 

HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
A. Mục tiêu

1.Kiến thức: Củng cố KN, TC, DHNB tiếp tuyến của đường tròn cho HS.

2.Kĩ năng: Rèn luyện cho HS cách chứng minh 1 đường thẳng là TT của đường tròn.

3.Thái độ: HS có thái độ yêu thích môn học.

B.Chuẩn bị của thầy và trò
1.GV: giáo án, SBT, sách ôn tập…

2.HS: Ôn tập định lý tiếp tuyến của đường tròn

C.Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức: 

2. Các hoạt động dạy học

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động1: Ôn tập lí thuyết 

	?Khi nào một đường thẳng được gọi là tiếp tuyến của dường tròn?

?Dấu hiệu nào giúp nhận biết 1 đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn?


	HS đứng tại chỗ trả lời 

GV nhận xét và đưa ra hai trường hợp =>ghi bảng

GV nhấn mạnh trường hợp 2 đc phát biểu dưới dạng định lý

HS nêu định lý dấu hiệu nhận biết tt 

GV ghi bảng
	I.Kiến thức cần nhớ

+Định nghĩa về tiếp tuyến:Nếu 1 đường thẳng và đường tròn chỉ có 1 điểm chung thì đường thẳng được gọi là tiếp tuyến của đường tròn

*Định lý: - Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm

*Dấu hiệu nhận biết tt

- Nếu một đường thẳng đi qua một tiếp điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của một đường tròn.

- Nếu 1 đường thẳng và đường tròn chỉ có 1 điểm chung thì đường thẳng được gọi là tiếp tuyến của đường tròn

	Hoạt động 2: Bài tập 

	Bài 1: Cho đường tròn (O) bán kính OA. Qua trung điểm I của OA, dựng đường vuông góc với OA, cắt đường tròn (O) ở C và D.

a, Tứ giác OCAD là hình gì? Vì sao?

b, Trên tia đối của tia OA lấy điểm M sao cho AM = AO. Chứng minh rắng MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

-GV yêu cầu 1 bạn đọc đề bài

?GT cho điều gì

?Bài toán yêu cầu điều gì

GV gọi 1 HS vẽ hình

?Theo đầu bài có OA
[image: image918.wmf]^

CD ở I ta suy ra được điều gì?

I là gì của OA và suy ra điều gì?

Tứ giác OCAD là hình gì?

?Hai đường chéo của hbh có đặc điểm gì

Tứ giác OCAD là hình gì?

b)Để cm MC là tiếp tuyến của đường tròn (O).ta cần cm điều gì?

Hãy cm điều đó?

Bài 2: 

 Cho đường tròn (O; 5cm) và điểm A trên đường tròn. Qua A kể tiếp tuyến Ax, trên đó lấy điểm B sao cho AB= AO.

 a, Tính độ dài đoạn OB.

 b, Qua A kẻ đường vuông góc với OB cắt đường tròn ở C. Chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn (O)

 c, Tứ giác OACB là hình gì? Vì sao?

?Để tính OB ta làm thế nào?

?Để chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn (O) ta cần chứng minh điều gì?

?Tứ giác OACB là hình gì? Vì sao?


	HS đọc bài toán

Giả thiết cho đ/tròn(O),I là trung điểm của OA,C và D thuộc (O),CD vuông góc với OA tại I

HS nêu các phần a,b

HS vẽ hình

HS:suy ra IC = ID

I là trung điểm của OA =>OI=IA

OCAD là hình bình hành

OA
[image: image919.wmf]^

CD

tứ giác OCAD là hình thoi.

HS:chứng minh MC vuông góc với OC tại C

1 HS đọc bài toán 2

1 HS lên bảng vẽ hình

1 HS làm câu a dựa vào định lí Pi- ta – go.

HS: Ta cần c/m BC vuông góc với OC tại C

             
[image: image920.wmf]Ý


   ΔOCB = ΔOAB

HS: Tứ giác OACB là hình vuông  vì tứ giác ABCO là hình thoi lại có góc A = 900
	[image: image2633.wmf]364
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Bài 1

Giải

a, Theo đb OA
[image: image921.wmf]^

CD ở I nên IC = ID. Lại có IO=IA do đó OCAD là hình bình hành

mà OA
[image: image922.wmf]^

CD nên tứ giác OCAD là hình thoi.

b, Có tứ giác OCAD là hình thoi (câu a) nên 

OC =CA mà OC= OA  và OA=AM do đó CA = OA =AM vì thế ΔOCM vuông tại C hay OC
[image: image923.wmf]^

CM.

Vậy CM là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C.

Bài 2: 

[image: image2634.wmf]1

2

P

<

Giải

a, ΔAOB vuông tại A:

OB2 = OA2+ AB2 = 2. OA2 = 2. 52= 50 → OB=
[image: image924.wmf]2

5

50

=

cm

b. ΔAOC cân ở O có OB là đường cao nên là đường phân giác của góc AOC, ta có

góc AOB = góc COB.

ΔOCB = ΔOAB (c.g.c)→góc OCB = góc OAB = 900 do đó CB
[image: image925.wmf]OC

^

 tai C. Vậy BC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

c. ΔOCB =ΔOAB nên CB = BA. Do đó AB =BC = CO = OA.

Tứ giác ABCO là hình thoi lại có góc A = 900 nên Tứ giác ABCO là hình vuông.


4/ Hướng dẫn về nhà:( 2 ph)

· Ôn  lại, xem lại các bài đã làm-Bài tập về nhà:

Bài 1. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và một điểm C trên nửa đường tròn sao cho BC = BO. Tia AC cắt tiếp tuyến kẻ từ B với nửa đường tròn ở D.

a. Chứng minh BC2 = AC. CD.

b. Cho biết bán kính đường tròn (O) là 4cm. Tính độ dài đoạn BD.

Bài 2 :Cho tam giác ABC vuông đỉnh A ;đường cao AH . Đường tròn đường kính BH căt AB tại E,đường tròn đường kính HC cắt AC tại F .

a); Chứng minh AH là tiếp tuyến chung 2 đường tròn .

b) Tứ giác AEHF  là hình gì? Chứng minh .

c) chứng minh : EF  là tiếp tuyến chung của 2đường tròn 

d) So sánh bán kính của 2đường tròn nếu gócACB =300

Tuần 16

Ngày dạy:

Chủ đề 5: Tiếp tuyến của đường tròn

Tiết 31 – 32 : BÀI TẬP VẬN DỤNG TÍNH CHẤT
 HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU (Tiếp)
A. Mục tiêu

1.Kiến thức: Củng cố tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, đường tròn nội tiếp và đường tròn bang tiếp tam giác.
2.Kĩ năng: Rèn luyện cho HS cách chứng minh 1 đường thẳng là TT của đường tròn, tính độ dài đoạn thẳng.

3.Thái độ: HS có thái độ yêu thích môn học.

B.Chuẩn bị của thầy và trò
1.GV: giáo án, SBT, sách ôn tập…

2.HS: Ôn tập tính chất 2tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn

C.Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức: 

2. Các hoạt động dạy học

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Ôn lí thuyết

	?Hãy nêu định lí hai tiếp tuyến cắt nhau

GV gọi 1 HS lên vẽ hình và viết GT, KL của định lí

?Thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác?

GV nhận xét và ghi bảng

?Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác nằm ở đâu?

?Thế nào là đường tròn bàng tiếp tam giác?

-Tam của đường tròn bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC là giao ddiemr của hai đường phân giác các góc ngoài tại B và C.

-Một tam giác có 3 đường tròn bàng tiếp
	1 HS đứng tại chỗ trả lời

1 HS lên bảng vẽ hình và viết GT, KL

GT: (O); AB và AC là các tiếp 
           tuyến

KL: AB = AC
        AO là tia phân giác của góc 

              BAC

       OA là tia phân giác của góc 

        BOC

HS trả lời

-Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm các đường phân giác các góc trong của tam giác

HS trả lời


	A.Lí thuyết

1.Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau

[image: image2635.wmf]1
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Lưu ý:

BAC: góc tạo bởi hai tiếp tuyến AB, AC

BOC: góc tạo bởi hai bán kính OB, OC

*Định lý :SGK tr114
2.Đường tròn nội tiếp tam giác.

Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác gọi là đường tròn nội tiếp tam giác, còn tam giác gọi là ngoại tiếp đường tròn.

3. Đường tròn bang tiếp tam giác

Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của một tam giác và tiếp xúc với các phần kéo dài của hai cạnh kia gọi là đường tròn bang tiếp tam giác

	Hoạt động 2: Bài tập

	Bài tập26/SGK/115

Cho đường tròn (O) ,điểm A nằm bên ngoài đường tròn.Kẻ các tiếp tuyến AB,AC với đường tròn (B,C là các tiếp điểm)

a)Chứng minh rằng OA vuông góc với BC.

b)Vẽ đường kính CD.Chứng minh rằng BD song song với AO.

c)Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC;biết OB=2cm; OA= 4cm.

-GV gọi 1 hs vẽ hình

GV gợi ý để HS phát hiện ra 2 cách cm bên

b)


[image: image926.wmf];vi
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Bài 2: Từ một điểm M ở ngoài đường tròn (O) ta vẽ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn. Trên tia OB lấy điểm C sao cho BC = BO. Chứng minh rằng 
[image: image927.wmf]1
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-GV gọi 1 HS lên bảng vẽ hình

?Để cm 
[image: image928.wmf]1
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 ta làm thế nào?

GV gọi 1 HS lên làm
	HS vẽ hình

HS tìm cách cm

Cách 1: chứng minh tam giác ABC cân tại A vì có AB=AC(t/c tt)

Và AO là tia phân giác của góc BAC (t/c tt)

Nên ao là đường cao ứng với cạnh BC.suy ra OA vuông góc với BC

Cách 2:

Vì AB và AC là 2 tt của đường tròn (O) cắt nhau tại A.Theo t/c 2 tt cắt nhau ta có AB=AC => A thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC (1)

Lại có OB=OC=R =>O thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC (2)

Từ (1) và (2) suy ra OA là đường trung trực của đoạn thẳng BC nên 
[image: image929.wmf]OABC
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b)HS chứng minh

c) Vì AB là tiếp tuyến của đường tròn (O) =>
[image: image930.wmf]ABBO
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Áp dụng định lý pi ta go trong tam giác vuông ABO có:


[image: image931.wmf]222222
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AC=AB=
[image: image933.wmf](
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Gọi H là giao điểm của AO và BC vì OH vuông góc với BC nên H là trung điểm của BC =>BC=2BH

Áp dụng hệ thức trong  
[image: image934.wmf]D
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1 HS lên bảng vẽ hình , các HS khác cùng vẽ hình vào vở

HS: 
[image: image938.wmf]1
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[image: image941.wmf]ˆˆ

OMBBMC

=
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	Bài tập
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Giải

a)Chứng minh rằng OA vuông góc với BC.

Vì AB và AC là 2 tt của đường tròn (O) cắt nhau tại A.Theo t/c 2 tt cắt nhau ta có AB=AC => A thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC (1)

Lại có OB=OC=R =>O thuộc đường trung trực của đoạn thẳng BC (2)

Từ (1) và (2) suy ra OA là đường trung trực của đoạn thẳng BC nên 
[image: image945.wmf]OABC
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 b)Chứng minh rằng BD song song với AO.


[image: image946.wmf]BCD

D

có BO là đường trung tuyến ứng với cạnh CD mà OB=OC=OD (=R) suy ra tam giác BCD vuông tại B =>
[image: image947.wmf]BDBC
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Có 
[image: image948.wmf]OABC
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(cm phần a)

=> 
[image: image949.wmf]BDOA
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c) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC
Bài 2
[image: image950.emf]�
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Giải

Vì hai tiếp tuyến MA và MB cắt nhau tại M => MO là tia phân giác của góc AMB 
[image: image951.wmf]1
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Vì MB là tiếp tuyến của đường tròn (O) nên 
[image: image952.wmf]OBBM
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 tại B 

Xét 
[image: image953.wmf]OMB
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 và 
[image: image954.wmf]CMB
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 có:
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 (vì 
[image: image956.wmf]OBBM
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MB cạnh chung

OB = BC )gt)

=>
[image: image957.wmf]OMB
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 (2 cạnh góc vuông)

=>
[image: image959.wmf]ˆˆ
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 (2 góc tương ứng)(2)

Từ (1) và (2) =>
[image: image960.wmf]1
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4/ Hướng dẫn về nhà:
Ôn  lại, xem lại các bài đã làm-Bài tập về nhà:

-BTVN
Cho tam giác  ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Các tiếp tuyến của đường tròn vẽ từ A và C cắt nhau tại M. Trên tia AM lấy điểm D sao cho AD = BC. Cmr:
a)Tứ giác ABCD là hình bình hành               b)Ba đường thẳng AC, BD, OM đồng quy.

Tuần 18
Ngày dạy: 5/1/2021
Tiết 33 – 34: ÔN TẬP DƯỚI DẠNG ĐỀ THI HỌC KÌ I
I. Mục tiêu

1.Kiến thức :Biết cách rút gọn biểu thức và một số vấn đề liên quan đến biểu thức

2.Kĩ năng :HS thực hiện thành thạo các bài tập rút gọn biểu thức và làm các bài tập liên quan

3.Thái độ : cẩn thận,chính xác khi làm bài

II. Chuẩn bị

1.GV: Giáo án, Sgk, SBT..

2.HS: ôn tập kiến thức về rút gọn biểu thức,các quy tắc biến đổi trong căn…

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( 0 ph)

3.Bài mới :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Đề 1

Câu 1: (2 điểm) Cho biểu thức 
[image: image961.wmf]3329
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a) Tìm đk để C có nghĩa

b) Rút gọn C

c) Tìm x để C = 4

GV gọi HS1 làm câu a,HS 2 làm câu b,HS 3 làm câu c

GV quan sát và gợi ý nếu cần

  Câu 2. (2 điểm). 

1) Thực hiện phép tính:              
[image: image962.wmf](

)

2

385021.

---

 

2)  Giải các phương trình sau:       
[image: image963.wmf]2123344817.
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3) Tính chiều cao của một cái tháp, cho biết khi các tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc 
[image: image964.wmf]35

°

 thì bóng của tháp trên mặt đất có chiều dài là 20 m.
[image: image965.png]



GV gọi 3 HS lên bảng làm sau đó cùng HS chữa bài .
Câu 3 . (2,5 điểm). 

 Cho hàm số 
[image: image966.wmf](
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a) Vẽ đồ thị hàm số khi m=2

b) Tìm m để đường thẳng (d) cắt đường thẳng 
[image: image968.wmf]52
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 tại một điểm nằm trên trục tung.

c) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng 
[image: image969.wmf](
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 bằng 
[image: image970.wmf]32.


- GV gọi 1 HS trung bình lên vẽ đồ thị
?để đường thẳng (d) cắt đường thẳng 
[image: image971.wmf]52
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 tại một điểm nằm trên trục tung khi nào?
?Hãy tìm giao điểm của đường thẳng 
[image: image972.wmf](
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 với trục Ox và trục Oy?

?Tính khoảng cách OA’ và OB theo m?
GV hướng dẫn tiếp

Kẻ 
[image: image973.wmf]OHAB
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 tại H thì OH chính là khoảng cách từ O đến đường thẳng 
[image: image974.wmf](
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Áp dụng hệ thức (4) về cạnh và đường cao trong tam giác vuông để tìm m

1 HS lên bảng làm tiếp
	HS1 

a)đk: 
[image: image975.wmf]0;4;9
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HS 2 làm câu b
HS 3 làm câu c
HS1 

a) đk: x > 0; x [image: image977.png]


9

HS 2 làm câu b
HS 3 làm câu c
c) 
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3 Hs lên bảng làm

Các HS khác cùng làm sau đó nhận xét bài làm của bạn

1 HS trung bình lên vẽ đồ thị

để đường thẳng (d) cắt đường thẳng 
[image: image979.wmf]52
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 tại một 

điểm nằm trên trục tung thì 
[image: image980.wmf]15
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 và phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng có nghiệm 
[image: image981.wmf]0
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Đồ thị hàm số 
[image: image982.wmf](
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 với 
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 là đường thẳng cắt Ox tại điểm 
[image: image984.wmf]6
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 và cắt Oy tại điểm 
[image: image985.wmf](
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Suy ra: 
[image: image986.wmf]66
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1Hs lên bảng tính phần còn lại
	Đề 1

Câu 1: Cho biểu thức 

[image: image988.wmf]3329
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a) Tìm đk để C có nghĩa

b) Rút gọn C

c) Tìm x để C = 4

LG

a) đk: 
[image: image989.wmf]0;4;9
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b) Ta có:


[image: image990.wmf]3329
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Vậy với 
[image: image993.wmf]0;4;9
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thì
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c) với 
[image: image995.wmf]0;4;9
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.Để C = 4
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Vậy với [image: image1000.png]121



 thì C = 4

Câu 2. (2 điểm). 

1) Thực hiện phép tính:              
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2)  Giải các phương trình :       

Điều kiện xác định: 
[image: image1006.wmf]0

x

³

 


[image: image1007.wmf]2123344817.

xxx

-+=

 


[image: image1008.wmf]22

22.33344.317

xxx

Û-+=

 


[image: image1009.wmf]2.23334.4.317

xxx

Û-+=

 


[image: image1010.wmf]433316317

xxx

Û-+=

 


[image: image1011.wmf]1731731

xx

Û=Û=

 
[image: image1012.wmf](
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Gọi AB là chiều cao của tháp, BC là bóng của tháp trên mặt đất, 
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ACB

 là góc tạo bởi tia nắng mặt trời với mặt đất.

Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác ABC vuông tại B ta có:
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a) Vẽ đồ thị hàm số 
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+) Giao điểm B của đường thẳng 
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+) Vẽ đường thẳng 
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b)Để 
[image: image1025.wmf](

)

:16

dymx

=++

 cắt đường thẳng 
[image: image1026.wmf]52

yxm

=+-

 tại một điểm nằm trên trục tung thì 
[image: image1027.wmf]15

m

+¹
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 là giá trị cần tìm.

c) Đồ thị hàm số 
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 tại H thì OH chính là khoảng cách từ O đến đg thẳng 
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Vậy 
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4.Hướng dẫn về nhà (2 ph)

-Xem và làm lại các bài đã chữa

-làm bài tập 4 phần hình học tiết sau chữa (Bìa 4 trong đề thi 1)
Tuần 19

Ngày dạy: 12/1/2021

Tiết 35 – 36: ÔN TẬP DƯỚI DẠNG ĐỀ THI HỌC KÌ I (tiếp)
I. Mục tiêu

1.Kiến thức : giúp học sinh nắm vững các kiến thức hình học của kì 1
2.Kĩ năng : HS vận dụng kiến thức đã học vào giải các bài tập tổng hợp ,lập luận chứng minh được các yêu cầu của bài toán.
3.Thái độ : tích cực tư duy,cẩn thận và chính xác khi làm bài.

II.Chuẩn bị

1.GV :các câu hỏi và các dạng bài tập

2.HS :Ôn lại kiến thức chương 1 và 2 hình học kì 1

III.Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp : (1’)

2.Các hoạt động dạy học

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Bài 45 –SBT-tr134

+) GV yªu cÇu h/s ®äc bµi tËp 45 (SBT–134) 

- Bµi cho g× ? Yªu cÇu g× ?  

+) GV h­íng dÉn h/s vÏ h×nh vµ ghi gt, kl  bµi to¸n.

+) Muèn c/m ®iÓm E 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1048.wmf];
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+) Muèn c/m  OE = R(O) ta lµm ntn ?  

- OE lµ ®­êng g× trong  
[image: image1049.wmf]AHE
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 vu«ng t¹i E ? 

GV yªu cÇu häc sinh th¶o luËn vµ ®¹i diÖn tr×nh bµy b¶ng.

- 1 HS tr×nh bµy lêi gi¶i lªn b¶ng.

+) Muèn c/m DE lµ tiÕp tuyÕn cña 
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+) H·y chøng minh OE 
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Qua bµi tËp trªn GV kh¾c s©u l¹i c¸ch chøng minh 1 ®­êng th¼ng lµ tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn.

BTBS:Cho 
[image: image1059.wmf]D

ABC vu«ng t¹i A, ®­êng cao AH, vÏ ®­êng trßn(P) ®­êng kÝnh BH c¾t AB t¹i D. vÏ ®­êng trßn(Q) ®­êng kÝnh CH c¾t AC t¹i E. Chøng minh r»ng:

a)Tø gi¸c ADHE lµ h×nh ch÷ nhËt.

b)AD.AB = AE.AC

c)DE lµ tiÕp tuyÕn chung cña hai ®­êng trßn (P) vµ (Q);

d)So s¸nh diÖn tÝch tø gi¸c DEQP vµ diÖn tÝch
[image: image1060.wmf]D
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GV gọi 1 HS vẽ hình

a)? Tứ giác ADHE có mấy góc vuông ? vì sao?

b)Xét tam giác vuông AHB có
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suy ra AD.AB bằng gì ?vì sao?

AE.AC bằng gì? vì sao?

GV gọi 1HS trình bày

c)để cm DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (P) và (Q) ta càn cm điều gì?

Gọi I là giao điểm 2 đường chéo hcn ADHE
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Tương tự hãy cm 
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GV gọi 1 HS trình bày lời giải
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bằng bao độ? Vì sao?

Ta suy ra được điều gì về tổng 2 góc QEH và HEI

d)GV hướng dẫn HS


	- HS:  OE = R(O)

 HS: CÇn chøng minh : 

         OE 
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có DP là đường trung tuyến ứng với cạnh HB và HP=PB=DP ( bán kính đường tròn tâm P)

suy ra 
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chứng minh tương tự được 
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Vậy tứ giác ADHE là hcn

b)AD.AB=AH2
AC.AD= AH2
1HS trình bày các HS khác nhận xét

c)cần cm
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vì theo tính chất 2 đường chéo hcn cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường=>
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1HS trình bày

d)HS nghe và làm


	Bài 45 –SBT-tr134
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      b) DE lµ tiÕp tuyÕn cña
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Giải

a) XÐt 
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  V× BE lµ ®­êng cao trong 
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      VËy E  
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b)  XÐt 
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 cã: BD = DC    (t/c 
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Giải

a)
[image: image1137.wmf]BDH
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có DP là đường trung tuyến ứng với cạnh HB và HP=PB=DP ( bán kính đường tròn tâm P)

suy ra 
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vuông tại D =>
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chứng minh tương tự được 
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Tứ giác ADHE có 
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Vậy tứ giác ADHE là hcn

b)+Xét 
[image: image1144.wmf]AHB

D

vuông có
[image: image1145.wmf]HDAB
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Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông có AD.AB=AH2 (1)

+ b)+Xét 
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vuông có
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Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông có AC.AD= AH2 (2)

Từ (1) và (2) => AD.AB= AC.AD

c)ta có ADHE là hcn (cmt) nên 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm I của mỗi đường =>
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cân tại P vì HP=PD( bán kính đường tròn tâm P) =>
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Từ (3) và (4) suy ra DE là tiếp tuyến chung của 2 đường tròn (P) và (Q)

d)  
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Tứ giác QEDP có 
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=>tứ giác QEDP là hình thang vuông
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4. Cñng cè: (2 phót)
      -  GV kh¾c s©u l¹i c¸ch lµm c¸c d¹ng bµi tËp trªn vµ c¸c kiÕn thøc ®· vËn dông.
5. HDHT: (3phót)

             - TiÕp tôc «n tËp vÒ tÝnh chÊt cña tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn, tÝnh chÊt cña 2 tiÕp tuyÕn c¾t nhau và các hệ thức đã học ở chương 1

- TiÕp tôc «n tËp c¸c kiÕn thøc vÒ ®­êng trßn

HỌC KÌ II

Tuần 20

Ngày dạy: 19/1/2021
Tiết 37 – 38: BÀI TẬP VỀ GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:HS khắc sâu kiến thức về cách giải hệ phương trình bằng pp thế.
2.Kĩ năng: giải được các hệ phương trình đơn giản  có hệ số của ẩn bằng 1 hoặc -1 và bước đầu biết giải một số hệ pt có hệ số phức tạp 

3.Thái độ: Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.

4.Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất.

- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế trong tất cả các trường hợp.
II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập kiến thức về cách giải hệ pt bằng pp thế.

III.Tiến trình dạy học:

1.Ổn định lớp( 1 ph)

2.Các hoạt động dạy học

A. KHỞI ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG 1. Tình huống xuất phát (mở đầu) ( 5’)

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức  của HS về  giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở, thuyết trình,...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm.

- Phương tiện và thiết bị dạy học: Thước,  MTBT.

- Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

-Tổ chức thực hiện

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV đặt câu hỏi

?Nêu quy tắc thế?

Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế gồm mấy bước và trong cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế em gặp khó khăn gì?
*Nhận nhiệm vụ

1 HS đứng tại chỗ trả lời

*GV nhận xét, đánh giá.

B.Hoạt động luyện tập (79’)

- Mục tiêu: Giúp HS biết cách làm thành thạo giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở, thuyết trình,...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm.

- Phương tiện và thiết bị dạy học: Thước,  MTBT.

- Sản phẩm: Kết quả của học sinh

-Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	

	
	
	

	

	*Chuyển giao nhiệm vụ

Bài 1: Giải các hpt sau bằng phương pháp thế
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*Nhận xét đánh giá
	*Nhận nhiệm vụ.

HS1 câu a
HS2 câu b

HS3 câu c

HS4 câu d

HS5 câu e


	Bài 1: Giải các hpt sau bằng phương pháp thế

Giải
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	*Chuyển giao nhiệm vụ

Bài 2: Giải các hpt sau bằng phương pháp thế
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*Nhận xét đánh giá
Bài 3: giải các hpt bằng phương pháp thế

*Chuyển giao nhiệm vụ
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	*Nhận nhiệm vụ

HS1 câu a
HS2 câu b

HS3 câu c

HS4 câu d

*Nhận nhiệm vụ

HS1 câu a

HS2 câu b

HS3 câu c

HS4 câu d

HS5 câu e

HS 6 câu f


	Bài 2: Giải các hpt sau bằng phương pháp thế
Giải
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Bài 3: giải các hpt bằng phương pháp thế
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	*Chuyển giao nhiệm vụ

Bài 4: Tìm các giá trị của m, n sao cho mỗi hpt ẩn x, y sau đây

a)hpt 
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 có nghiệm (2; 1)

b)hpt 
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có nghiệm (-3; 2)

GV hướng dẫn HS thay tọa độ các điểm đã cho vào hệ rồi giải hệ lúc này coi m,n làm ẩn

*Nhận xét đánh giá
	*Nhận nhiệm vụ

a)thay x=2;y=1 vào hệ pt đã cho được:
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b)Thay x=-3 ;y=2 vào hệ pt đã cho được:
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	Bài 4: Tìm các giá trị của m, n sao cho mỗi hpt ẩn x, y sau đây

Đáp án

a) 
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3.HDVN (5‘)-Xem lại các bài đã chữa-Làm bài tập:
Bài 1: Tìm a, b trong các trường hợp sau:

a) đg thg d1: ax + by = 1 đi qua các điểm A(-2; 1) và B(3; -2)

b) đg thg d2: y = ax + b đi qua các điểm M(-5; 3) và N(3/2; -1)

c) đg thg d3: ax - 8y = b đi qua các điểm H(9; -6) và đi qua giao điểm của 2 đường thẳng           (d): 5x – 7y = 23; (d’): -15x + 28y = -62

d) đt d4: 3ax + 2by = 5 đi qua các điểm A(-1; 2) và vuông góc với đt (d’’): 2x + 3y = 1

Đáp số


[image: image1202.wmf]85

56

3

137

);););)

3

515

120

137

aa

a

a

abcd

b

b

bb

--

ìì

-

==

ì

ïï

=-

=

ì

ïïï

íííí

=--

î

ïïï

=-

==

î

ïï

îî


Tuần 21
Ngày dạy: 26/1/2021
Chủ đề 6: Hệ phương trình

Tiết 39 – 40: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ

I. Mục tiêu

1.Kiến thức :- LuyÖn tËp cho häc sinh thµnh th¹o gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng   ph¸p thÕ, ph­¬ng ph¸p céng ®¹i sè,bước đầu làm quen với phương pháp đặt ẩn phụ .
2.Kĩ năng : - RÌn luyÖn kÜ n¨ng vËn dông qui t¾c thÕ, qui t¾c céng ®¹i sè vµo gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p thÕ, p2 céng ®¹i sè nhanh, chÝnh x¸c vµ biết sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ ở một số bài toán gặp phải, tr×nh bµy lêi gi¶i khoa häc
3.Thái độ: Yêu thích môn học,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.

4.Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất.

- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế trong tất cả các trường hợp.
II.Chuẩn bị

1.GV :  B¶ng tãm t¾t qui t¾c céng ®¹i sè, c¸ch gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p céng ®¹i sè, giáo án và sách bài tập
2.HS: ¤n tËp vÒ qui t¾c thÕ, qui t¾c céng vµ c¸ch gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p thÕ, ph­¬ng ph¸p céng ®¹i sè.

III.Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp( 1 ph)

2.Các hoạt động dạy học

A. KHỞI ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG 1. Tình huống xuất phát (mở đầu) ( 7’)

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức  của HS về  giải hệ phương trình bằng p/ pháp cộng đại số.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: vấn đáp

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân
- Phương tiện và thiết bị dạy học: Thước,  MTBT.

- Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

-Tổ chức thực hiện

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV đặt câu hỏi

?Nêu quy tắc cộng đại số?

?Nêu các bước giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số?

?Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số có những trường hợp nào?

*Nhận nhiệm vụ

Lần lượt 3 HS đứng tại chỗ trả lời

*GV nhận xét, đánh giá và đặt vấn đề vào bài mới.
B.Hoạt động luyện tập (77’)

- Mục tiêu: Giúp HS biết cách làm thành thạo giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số và bước đầu làm quen với phương pháp đặt ẩn phụ.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi mở, thuyết trình,...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm.

- Phương tiện và thiết bị dạy học: Thước,  MTBT.

- Sản phẩm: Kết quả các nghiệm của hệ phương trình.

-Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ

1. Bµi 1:   Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh sau: 

+) GV nªu néi dung bµi tËp qua b¶ng phô vµ yªu cÇu häc sinh th¶o luËn nhãm 

+) NhËn xÐt bµi lµm cña b¹n vµ bæ xung nÕu cÇn thiÕt.

+) GV l­u ý cho häc sinh c¸ch gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p céng 

*GV nhận xét , đánh giá và chốt kiến thức

*Chuyển giao nhiệm vụ

2. Bµi 2: gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt Èn phô(25’)

+) GV Nªu néi dung bµi tËp vµ h­íng dÉn cho häc sinh c¸ch lµm bµi cña bµi  . 

- X¸c ®Þnh ®iÒu kiÖn cña x ; y ntn? 

- NÕu ®Æt  a = 
[image: image1203.wmf]1

;

x

b 
[image: image1204.wmf]1

y

=

 th× hÖ ®· cho trë thµnh hÖ víi Èn lµ g× ? ta cã hÖ míi nµo ? 

- H·y gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh  víi Èn lµ a , b sau ®ã thay vµo ®Æt ®Ó t×m x ; y .

- GV cho HS lµm theo dâi vµ gîi ý HS lµm bµi. 

- GV l­u ý cho häc sinh vÒ c¸ch t×m x khi biÕt 
[image: image1205.wmf]1

x

 lµ 2 sè nghÞch ®¶o cña nhau.

- GV ®­a ®¸p ¸n lªn b¶ng ®Ó HS ®èi chiÕu kÕt qu¶ vµ c¸ch lµm . 

+) Qua phÇn a  GV kh¾c s©u cho häc sinh c¸ch  gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt Èn phô.

- Häc sinh th¶o luËn phÇn b vµ lµm bµi vµo vë vµ gäi 1 häc sinh tr×nh bµy b¶ng.

*GV nhận xét , đánh giá và chốt kiến thức

+) Qua ®ã GV kh¾c s©u cho häc sinh c¸ch gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b¾ng ph­¬ng ph¸p ®Æt Èn phô vµ c¸ch phèi hîp c¸c ph­¬ng ph¸p gi¶i hÖ ®·  häc.

*Chuyển giao nhiệm vụ

Bài 3

Giải hpt sau:

a)
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+cách 1:

?hãy phá ngoặc ngoặc rồi đơn giản hệ pt ta được hpt mới ntn?

Hãy giải hệ pt trên để tìm x;y

Còn cách giải nào khác không?

GV gợi ý:

 Đặt 
[image: image1207.wmf]axy
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;
[image: image1208.wmf]bxy

=-

ta được hệ pt mới ntn?

Hãy giải hpt trên để tìm a,b sau đó thay trở lại phần đặt để tìm x;y
*GV nhận xét , đánh giá và chốt kiến thức

*Chuyển giao nhiệm vụ

Bài 4: Giải hpt bằng phương pháp đặt ẩn phụ

a)
[image: image1209.wmf]3211
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b) 
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? ĐK x, y ở câu a là gì?

?Đặt a, b bằng gì?

Hãy viết hệ pt với ẩn a,b và giải

Câu b chú ý đổi 
[image: image1211.wmf]66
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GV hướng dẫn tương tự câu a

GV gọi 1 HS lên bảng làm
*GV nhận xét , đánh giá và chốt kiến thức
	*Các nhóm nhận nhiệm vụ

häc sinh th¶o luËn nhãm 

+) Sau 5 phót häc sinh tr×nh bµy lêi gi¶i lªn b¶ng.

*Các nhóm khác nhận xét

*HS nhận nhiệm vụ

-1HS đứng tại chỗ trả lời
§K: x
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; y 
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§Æt  a = 
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;   b = 
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 khi ®ã hpt trë thµnh        
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HS làm tiếp

- Häc sinh th¶o luËn

Sau đó đại diện 1 nhóm lên trình bày bảng,các nhóm khác nhận xét

*HS nhận nhiệm vụ

-HS làm việc cá nhân
1 HS lên bảng trình bày

1HS trả lời: có thể sử dụng đặt ẩn phụ để giải hpt

HS suy nghĩ

Đặt 
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ta được hệ pt mới
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VËy hÖ ph­¬ng tr×nh cã 1 nghiÖm duy nhÊt (x; y) =(15; 10)
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2. Bµi 2: gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt Èn phô
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VËy hpt cã nghiÖm lµ (x; y ) = 
[image: image1295.wmf]11

;

72

æö

ç÷

èø


Bài 3:Giải
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Vậy hpt có nghiệm duy nhất là:
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Vậy hpt có nghiệm duy nhất là:
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Bài 4: Giải hpt bằng phương pháp đặt ẩn phụ
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Vậy…….
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4. Cñng cè: (3’)
-Mục tiêu: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học trong tiết học.

-Hình thức tổ chức: cá nhân

-Phương pháp: vấn đáp

-Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

-Tổ chức thực hiện:+GV đặt câu hỏi

   HS trả lời

GV nhận xét, đánh giá.

5.HDHT:   (2’)       

- N¾m ch¾c quy t¾c thÕ, qui t¾c céng ®Ó gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh. C¸ch biÕn ®æi hÖ ph­¬ng tr×nh trong c¶ hai tr­êng hîp 

- Xem l¹i c¸c vÝ dô vµ bµi tËp ®· ch÷a . 

-  Gi¶i bµi tËp 23,24 trong SGK - 19. Tiết sau luyện tập các bài tập về hpt chứa tham số.
Tuần 22
Ngày dạy: 2/2/2021
Chủ đề 6: Hệ phương trình

Tiết 41 - 42: BÀI TẬP VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ.

(Dạy online)

I. Mục tiêu

Học xong tiết này HS cần phải đạt được :

1.Kiến thức :  Tiếp tục  c ủng cố cho học sinh các cách giải hệ và biện luận hpt chứa tham số.

2.Kĩ năng :Vận dụng được pp thế trong giải hệ để tìm ra giá trị của tham số thỏa mãn đk đầu bài.
.3.Thái độ : Có thái độ học tập đúng đắn,tinh thần tự giác.

4.Định hướng phát triển năng lực và phẩm chất.

- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác.

- Năng lực chuyên biệt Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế trong tất cả các trường hợp.
II.Chuẩn bị

1.GV : Phiếu bài tập, giáo án,  

2.HS: ¤n tËp vÒ qui t¾c thÕ, qui t¾c céng vµ c¸ch gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p thÕ, ph­¬ng ph¸p céng ®¹i sè.

III.Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp( 1 ph)

2.Các hoạt động dạy học

A. KHỞI ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG 1. Tình huống xuất phát (mở đầu) ( 5’)

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức  của HS về  giải hệ phương trình bằng p/ pháp cộng đại số.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: vấn đáp

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân
- Phương tiện và thiết bị dạy học: Thước,  MTBT.

- Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

-Tổ chức thực hiện

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV nêu yêu cầu
 Cho hệ pt: 
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Giải hệ phương trình khi m = 0

*Nhận nhiệm vụ

1 HS lên bảng làm , các HS khác cùng làm
-HS nhận xét

*GV nhận xét, đánh giá và đặt vấn đề vào bài mới.

B.Hoạt động hình thành kiến thức mới  (40’)

- Mục tiêu: Giúp HS biết cách tìm hệ số a, b trong hệ phương trình khi biết nghiệm của hệ phương trình, biết cách tìm giá trị của tham số m để hệ có nghiệm duy nhất.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: Vấn đáp,đàm thoại gợi mở, thuyết trình,...

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm.

- Phương tiện và thiết bị dạy học: Thước,  MTBT.

- Sản phẩm: Kết quả các bài tập .

-Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	*Chuyển giao nhiệm vụ

Bài 1: Tìm các số a;b để hệ phương trình 
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 Có nghiệm (2; 1). 

Hãy thay x =2 ;y=1 vào hệ trên ta được hệ mới như thế nào?

Hãy giải hệ pt tìm được?

*GV nhận xét đánh giá.
*Chuyển giao nhiệm vụ

Gv đưa yêu cầu bài toán và sử dụng các câu hỏi gợi mở để giải quyết yêu cầu bài toán

*Giải và biện luận phương trình ax + b = 0 (1)

GV đặt câu hỏi:

?Phương trình (1) sẽ ntn nếu a = 0; b= 0.

GV Phương trình như vậy là PT vô số ngiệm S =R

?Phương trình (1) sẽ ntn nếu 
[image: image1322.wmf]0;0
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GV trường hợp này PT vô ngiệm

?Phương trình (1) sẽ ntn nếu 
[image: image1323.wmf]0
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GV chốt kiến thức lên bảng

*Chuyển giao nhiệm vụ

Bài 2: Cho hệ pt
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a)Giải hệ phương trình khi m = 0

b)Tìm m để hpt có nghiệm duy nhất (x ;y) mà y =/x/

GV gọi 1 HS làm câu a các HS khác cùng làm và nhận xét

*Gv nhận xét đánh giá

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi

b)Hãy rút một ẩn theo ẩn kia từ hệ

thay 
[image: image1325.wmf]2
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Ta thấy hpt (3) luôn có nghiệm duy nhất với mọi m 

Từ (3) có 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1327.wmf]52
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Vậy hpt có nghiệm duy nhất là gì?

Để y=/x/ khi nào?

Hãy giải pt


[image: image1328.wmf]21/52/
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GV nhận xét đánh giá.
?Hãy nêu các bước giải hpt chứa tham số

GV nhận xét và tóm tắt các bước giải hpt chứa tham số lên bảng
	*Nhận nhiệm vụ

V× cÆp sè (2; 1)  lµ nghiÖm cña hpt 
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 nªn ta cã   
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1 HS lên bảng làm các HS ở dưới cùng làm  

Hs nhận xét.

HS trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra.
1HS đứng tại chỗ trả lời.PT có dạng 0x = 0
PT: 0x =-b

PT có nghiệm duy nhất 
[image: image1331.wmf]b
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*Nhận nhiệm vụ

1 HS lên bảng làm câu a

Từ (1)
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,

thay vào (2) ta được:
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Vậy với mọi m thì hpt luôn có nghiệm duy nhất là:
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Để y=/x/


[image: image1337.wmf]21/52/
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HS giải tiếp pt chứa giá trị tuyệt đối

-HS nêu các bước
	Bài 1: Tìm các số a;b để hệ phương trình 
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           Có nghiệm (2; 1). 

Gi¶i:

V× cÆp sè (2; 1)  lµ nghiÖm cña hpt 
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VËy víi 
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 th× hÖ ph­¬ng tr×nh trªn cã nghiÖm (2; 1)

*Giải và biện luận phương trình ax + b = 0

+Nếu a = 0; b= 0.PT có dạng 0x = 0.Vậy pt vô số ngiệm S =R
+Nếu 
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 thì phương trình có nghiệm duy nhất 
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Bài 2

Giải

a)thay m=0 vào hệ pt ta được:
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Vậy với m =0 thì  hpt đã cho có nghiệm là: (x ;y) = (-2 ;1)

b)Xét hệ 
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Từ (1)
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Ta thấy hpt (3) luôn có nghiệm duy nhất với mọi m 

Từ (3) có 
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Vậy với mọi m thì hpt luôn có nghiệm duy nhất là:


[image: image1372.wmf]52

21

xm

ym

=-

ì

í

=-+

î


Để y=/x/
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+Nếu 
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+Nếu 
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Vậy  với 
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 và 
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 thì hpt trên có nghiệm duy nhất mà y =/x/
*Các bước giải hpt chứa tham số
Bước 1: rút ẩn nọ theo ẩn kia từ 1 pt sau đó thế vào phương trình còn lại.

Bước 2: Biến đổi phương trình vừa thế về dạng A(x) = B (*)
Bước 3: biện luận phương trình (3) theo yêu cầu bài toán để tìm giá trị của tham số.

	C.Hoạt động luyện tập – vận dụng  (40’)

- Mục tiêu: Giúp HS biết cách tìm giá trị của tham số m để hệ có nghiệm duy nhất thỏa mãn một điều kiện cho trước.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: hợp tác và kĩ thuật động não

- Hình thức tổ chức dạy học: hoạt động nhóm.

- Phương tiện và thiết bị dạy học: Thước,  MTBT.

- Sản phẩm: Kết quả các bài tập của các nhóm .

-Tổ chức thực hiện

	*GV giao nhiệm vụ cho cá nhân làm câu a

; câu b làm việc theo nhóm

 Bài 3:

Cho hệ pt:
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a)Giải hpt khi m=1

b)Tìm các giá trị của m để hpt có nghiệm duy nhất

c)Trường hợp hpt có nghiệm duy nhất,tìm các số nguyên m để x ;y là các số nguyên

-GV gọi 1 HS trung bình làm câu a

Sau đó GV kiểm tra vở bài tập về nhà của 1 số bạn

-GV giao 2 nhóm làm câu b, 2 nhóm làm câu c
-Yêu cầu các nhóm còn lại nhận xét

GV nhận xét và chốt kiến thức.
*GV đưa bài toán 4 và giao nhiệm vụ
Bài 4: Cho hệ pt:
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a)Giải hpt khi m=2

b)Tìm các giá trị của m để hpt có nghiệm duy nhất thỏa mãn x >0; y >0.

-HS làm việc các nhân câu a

1 HS lên bảng trình bày

Câu b thảo luận nhóm 4 HS

	*Nhận nhiệm vụ

Cá nhân:

1HS làm câu a

-Nhóm nhận nhiệm vụ
1nhóm trình bày câu b, 1 nhóm trình bày câu c
HS các nhóm cùng nhận xét và chữa bài

-HS làm việc các nhân câu a

1 HS lên bảng trình bày

Các nhóm thảo luận
	Bài 3:Giải

a)Thay m =1 vào hệ pt đã cho ta có:
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b)Xét hpt
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Từ pt (1)
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Hệ pt có nghiệm duy nhất khi  pt (3) có nghiệm duy nhất
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Vậy với
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 thì hpt có nghiệm duy nhất là:
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c)Với
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Để x,y là số nguyên thì m+1 phải là ước của 1.Ta có:

m+1

-1

1

m

-2

0

x

3

1

y

-2

2

Bài 4: Cho hệ pt:
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a)Giải hpt khi m=2

b)Tìm các giá trị của m để hpt có nghiệm duy nhất thỏa mãn x >0; y >0
Lời giải

a)Thay m = 2 vào hpt và giải ra được nghiệm (x; y) = 
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b) từ (1) => x = 1- my (1’). Thay vào (2) được: m( 1 – my) +y = 1

( m – m2y + y = 1

( (1- m2) y = 1 – m (3)

Để hpt có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi pt (3) có nghiệm duy nhất ( 
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Từ (3)
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Thay y vừa tìm được vào (1’) ta được: 
[image: image1402.wmf]111

1.

111

mm

xm

mmm

+-

=-==

+++


Để 
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Kết hợp với đk
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4. Cñng cè: (2’)-GV yêu cầu HS nêu lại các bước giải hpt chứa tham số.
5.HDHT:   (2’) –Xem l¹i c¸c bµi ®· ch÷a và làm bài tập:
	1) Cho hệ pt     
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a)Giải hp với m =3

b)Tìm m để hệ có một nghiệm duy nhất thỏa mãn   
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20

xxy

-->



	2)Cho hệ phương trình:
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a)Giải hệ phương trình khi a=1

b)Tìm a để hệ phương trình có nghiệm duy nhất,tìm nghiệm duy nhất đó.



Ngày dạy : 23/2/2021
Chủ đề 7: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Tiết 43 - 44: BÀI TẬP VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP

HỆ PHƯƠNG TRÌNH . DẠNG TOÁN CÓ YẾU TỐ HÌNH HỌC, 

TOÁN %, NĂNG SUẤT. (Dạy online)
I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:HS biết cách chuyển từ toán lời văn sang hệ phương trình.
2.Năng lực: 

-Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác.

-Năng lực chuyên biệt: giải thành thạo một số dạng toán có lời văn thường gặp ,biết lập luận để đưa ra hệ phương trình,giải linh hoạt các hệ phương trình thu được. 

3.Phẩm chất: Chăm chỉ, tự giác.
II.Chuẩn bị

1.GV : Phiếu bài tập, giáo án,  

2.HS: ¤n tËp vÒ qui t¾c thÕ, qui t¾c céng vµ c¸ch gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p thÕ, ph­¬ng ph¸p céng ®¹i sè.

III.Tiến trình dạy học

A. KHỞI ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG 1. Tình huống xuất phát (mở đầu) ( 5’)

- Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức  của HS về  giải hệ phương trình bằng p/ pháp cộng đại số.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: vấn đáp

- Hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân
- Phương tiện và thiết bị dạy học: Thước,  MTBT.

- Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

-Tổ chức thực hiện

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV đặt câu hỏi

?Nêu các bước giải bài toán bằng cách lập hpt?

HS đứng tại chỗ trả lời.

GV nhận xét đánh giá câu trả lời

B.C.Hoạt động luyện tập – vận dụng  (66’)

- Mục tiêu: Giúp HS có kĩ năng chuyển các bài toán có lời văn sang hpt để giải.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: hợp tác và kĩ thuật động não

- Hình thức tổ chức dạy học: hoạt động nhóm, các nhân

- Phương tiện và thiết bị dạy học: Thước,  MTBT.

- Sản phẩm: Kết quả các bài tập của các nhóm .

-Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	*Giao nhiệm vụ

GV giao phiếu bài tập và yêu cầu HS xác định dạng bài tập của tiết học 

GV gọi 1 HS đọc bài 1

BTBS 1:

Một khu vườn hcn có chu vi bằng 48m.nếu tăng chiều rộng lên 4 lần và chiều dài lên 3 lần thì chi vi của khu vườn là 162m. Hãy tính kích thước của khu vườn

?Bài toán cho biết điều gì? và cần tìm đại lượng nào?

?Trong bài toán này em chọn đại lượng nào làm ẩn?ĐK là gì?

Từ các dữ kiện của bài toán hãy lập các pt?

GV gọi 1 HS lên bảng trình bày

GV nhận xét đánh giá

BTBS 2:Một mảnh đất HCN có chiều dài lớn hơn chiều rộng 5m.nếu giảm chiều rộng đi 4m và giảm chiều dài đi 5m thì diện tích mảnh đấtgiảm 180m2.tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

GV cho các nhóm phân tích bài toán để tìm ra hpt rồi cho hs về nhà làm
*Giao nhiệm vụ

*Dạng toán năng suất 

Bài 1: Hai tổ đánh cá trong tháng đầu bắt được 590 tấn cá, tháng sau tổ 1 vượt mức 10%, tổ 2 vượt mức 15%, do đó cuối tháng cả hai tổ bắt được 660 tấn cá. Tính xem trong tháng đầu mỗi tổ bắt được bao nhiêu tấn cá

-GV gọi 1 HS đọc đề bài

?Bài toán cho biết điều gì và yêu cầu điều gì ?

GV cho HS thảo luận nhóm

Đại diện 1 nhóm trình bày các nhóm khác nhận xét

GV sửa sai

Bài 2:Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải sản xuất 300 sản phẩm trong một thời gian quy định. Đến khi làm việc mỗi ngày tổ sx được nhiều hơn 10 sp so với kế hoạch, do đó hoàn thành trước 5 ngày so với thời hạn. Hỏi mỗi ngày theo kế hoạch tổ phải làm bao nhiêu sản phẩm.Biết rằng năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau

-GV hướng dẫn HS phân tích bài toán bằng PT hoặc hệ PT.

2 nhóm trình bày theo cách giải hệ, 2 nhóm trình bày theo cách giải pt.

GV cho 2 nhóm trình bày các nhóm còn lại nhận xét

GV đánh giá các nhóm.


	*Nhận nhiệm vụ

HS xem phiếu học tập và trả lời

1 HS đọc đề

Các HS khác cùng theo dõi
Bài toán cho biết chu vi của khu vườn,cho biết khi thay đổi chiều dài và chiều rông khu vườn thì chu vi khu vườn là 162m

Bài toán yêu cầu tìm chiều dài,chiều rộng khu vườn.

Chọn chiều dài là x,chiều rộng là y
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1 HS lên bảng trình bày các HS khác cùng làm

1HS nhận xét
Các nhóm phân tích

CD

CR

DT

Ban đầu

x
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Lúc sau
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*Nhận nhiệm vụ

HS thảo luận nhóm

* Cách 1: lập pt

Tháng đầu

Tháng sau

Tổ 1
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Tổ 2
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Cách 1

Giải bằng PT

NS 1 ngày

Số ngày

Tổng SP

Kế hoạch

x
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Cách 2 : Giải bằng Hpt

NS 1 ngày

Số ngày

Tổng SP

Kế hoạch

x
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	* Bài toán liên quan tới yếu tố hình học
BTBS 1: Giải

Gọi CD và CR của khu vườn lần lượt là x và y 

(ĐK: 
[image: image1422.wmf]024
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<<<

)

Vì chu vi của khu vườn lúc đầu là 48m nên ta có pt:

2(x +y) = 48          (1)

Nếu tăng chiều dài lên 3 lần và chiều rộng lên 4 lần ta được chiều dài mới là 3x m và chiều rộng mới là 4x m.Khi đó chu vi của khu vườn là

2(3x+4y) m

Theo đầu bài sau khi thay đổi kích thước khu vườn thì chu vi của khu vườn là 162m nên ta có pt:

2 (3x+4y) =162         (2)

Từ (1) và (2) ta có hpt:
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Vậy chiều dài khu vườn là 15m và chiều rộng là 9m.

BTBS 2:

Đáp án

x=25 ;y=20

*Dạng toán năng suất 

Bài 1

Giải

* Cách 1: lập pt

……

Ta có pt: 
[image: image1425.wmf](
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* Cách 2: lập hê pt
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Ta có hpt: 
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Bài 2:

HS lập luận ra PT
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Giải ra được x = 20

Cách 2

HS lập được hpt
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Giải ra được 
x = 20 ; y = 30

Nhận xét và KL




D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG : (17’)

a)Mục đích: Giúp học sinh nhớ rõ cách làm của dạng toán chứa yếu tố %
b)Nội dung: bài tập 5
-Phương pháp: kiểm tra trên giấy từng cá nhân.

c)Sản phẩm: kết quả bài tập 5 trên giấy kiểm tra

d)Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	*GV giao nhiệm vụ cá nhân làm trên giấy kiểm tra 15 phút

Bài 5: Trong tháng I hai tổ sx được 800 chi tiết máy. Sang tháng II tổ một vượt mức 15% và tổ II vượt mức 20% nên sx được 945 chi tiết máy. Tính số chi tiết máy của mỗi tổ làm được trong tháng 1.

-GV chấm nhanh 1 hoặc 2 bài và nhận xét.


	HS nhận nhiệm vụ làm bài tập 5 ra giấy kiểm tra
	Đáp án :

Hệ phương trình là :
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Giải hệ phương trình thu được:

x = 300 ; y = 500 (tmđk)
Vậy trong tháng I tổ một sản xuất được 300 chi tiết máy, tổ hai sản xuất được 500 chi tiết máy.


*HDVN (2’) –Xem lại các bài đã chữa và làm bài tập lời văn còn lại trong SBT
-Làm bài tập:  Một đội thợ mỏ lập kế hoạch khai thác than, theo đó mỗi ngày phải khai thác được 50 tấn than. Khi thực hiện mỗi ngày đội khai thác được 57 tấn than do đó đội đã hoàn thành kế hoạch trước một ngày và còn vượt mức 13 tấn than. Hỏi theo kế hoạch đội phải khai thác bao nhiêu tấn than.

Ngày dạy: 2/3/2021

Chủ đề 7: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Tiết 45 - 46: BÀI TẬP VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP

HỆ PHƯƠNG TRÌNH.DẠNG TOÁN LÀM CHUNG, LÀM RIÊNG.
I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:HS biết cách giải một số dạng bài toán có lời văn thông qua việc lập hệ phương trình

2.Năng lực: 
-Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác.

-Năng lực chuyên biệt: giải thành thạo một số dạng toán có lời văn thường gặp ,biết lập luận để đưa ra hệ phương trình,giải linh hoạt các hệ phương trình thu được. 

3.Phẩm chất: Chăm chỉ, tự giác.
II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập kiến thức về cách giải hệ pt bằng pp cộng đại số và pp thế và các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

III.Tiến trình dạy học

A. KHỞI ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG 1. Tình huống xuất phát (mở đầu) ( 5’)

a)Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức  của HS về các đại lượng trong dạng toán làm chung, làm riêng và mối liên hệ giữa các đại lượng.

b)Nội dung: Cá nhân học sinh trả lời các câu hỏi về các đại lượng trong bài toán làm chung làm riêng.

        - Phương pháp và kĩ thuật dạy học: vấn đáp

 c)Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d)Tổ chức thực hiện

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV đặt câu hỏi

?Nêu các đại lượng trong bài toán làm chung làm riêng?
HS đứng tại chỗ trả lời.

GV nhận xét đánh giá câu trả lời

B.C.Hoạt động luyện tập – vận dụng  (68’)

a) Mục tiêu: Giúp HS có kĩ năng chuyển các bài toán có lời văn sang hpt để giải.

b)Nội dung: HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm giải quyết 4 bài tập.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: hợp tác và kĩ thuật động não

c) Sản phẩm: Kết quả các bài tập của các nhóm .

d)Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	GV chuyển giao nhiệm vụ

*Dạng toán làm chung làm riêng

Bài 1 : Hai vòi nước cùng chảy vào 1 bồn không có nước. Nếu vòi 1 chảy trong 3h rồi dừng lại, sau đó vòi 2 chảy tiếp trong 8h nữa thì đầy bồn. Nếu cho vòi 1 chảy vào bồn không có nước trong 1h, rồi cho cả 2 vòi chảy tiếp trong 4h nữa thì số nước chảy vào bằng 8/9 bồn. Hỏi nếu chảy 1 mình thì mỗi vòi sẽ chảy trong bao lâu thì đầy bồn?

-GV hướng dẫn HS phân tích bài toán

GV gọi 1 HS trình bày trên bảng các HS khác cùng làm và nhận xét

GV nhận xét đánh giá và chốt kiến thức
*GV giao nhiệm vụ
Bài 2 ;Hai đội thủy lợi cùng đào một con mương.Nếu mỗi đội làm một mình cả con mương thì thời gian tổng cộng hai đội phải làm là 25 giờ.Nếu hai đội cùng làm thì công việc hoàn thành trong 6 giờ.Tính xem mỗi đội làm một mình xong cả con mương trong bao lâu ?

-GV hướng dẫn HS phân tích bài toán

GV yêu cầu các nhóm trình bày lời giải

GV gọi 1 nhóm trình bày trên bảng các nhóm khác cùng làm và nhận xét

GV nhận xét
GV gọi 1 HS đọc đề bài 3.

Bài tập3 : Nếu mở cả hai vòi nước chảy vào 1 bể cạn thì sau 2 giờ 55 phút thì đầy bể nước.Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ.Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì mỗi vòi chảy bao lâu đầy bể ?

?Đây là bài toán thuộc dạng nào?

GV gọi 1 HS phân tích bài toán bằng bảng sau đó 1 HS lên bảng viết lời giải

	HS nhận nhiệm vụ
HS phân tích

Vòi 1

Vòi 2

Cả 2 vòi

Thời gian chảy

x

y

1h

1/x

8/9
4h

4/x

4/y

3h

3/x

1
8h

8/y

1 HS trình bày trên bảng các HS khác cùng làm sau đó HS nhận xét bài làm trên bảng

*Các nhóm nhận nhiệm vụ
HS phân tích

Đội 1

Đội2

Cả 2 đội

TGHTCV

x

y

25

Năng suất 1h
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1nhóm trình bày trên bảng các HS khác cùng làm sau đó GV và HS nhận xét bài làm trên bảng

1 HS đọc đề bài

Đây là bài toán thuộc dạng làm chung,làm riêng

1 HS chữa bài,các HS khác cùng GV nhận xét bài làm của bạn.

	*Dạng toán làm chung làm riêng

Bài 1
Giải

Gọi x,y lần lượt là thời gian vòi 1 và vòi 2 chảy một mình đầy bể (đk : x,y>0)

Một giờ vòi 1 chảy được 
[image: image1433.wmf]1

x

 bể,vòi 2 chảy được 
[image: image1434.wmf]1

y
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Nếu vòi 1 chảy trong 3h rồi dừng lại, sau đó vòi 2 chảy tiếp trong 8h nữa thì đầy bồn nên ta có pt:
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Nếu cho vòi 1 chảy vào bồn không có nước trong 1h, rồi cho cả 2 vòi chảy tiếp trong 4h nữa thì số nước chảy vào bằng 8/9 bồn nên ta có pt:
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Từ (1) và (2) ta có hpt:
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x=9 và y=12 tmđk

Vậy vòi 1 chảy một mình trong 9h thì đầy bể và vòi 2 chảy một mình trong 12h thì đầy bể

Bài 2
Giải

Gọi x,y lần lượt là thời gian đội 1 và đội 2 làm  một mình xong công việc (đk : 0<y<x)

Một giờ đội 1 làm được 
[image: image1438.wmf]1

x

 công việc,đội 2 làm được 
[image: image1439.wmf]1

y

 công việc

Vì hai đội cùng làm thì công việc hoàn thành trong 6 giờ nên 1 giờ 2 đội làm được 
[image: image1440.wmf]1
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 công việc ,ta có pt:
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Vì mỗi đội làm một mình cả con mương thì thời gian tổng cộng hai đội phải làm là 25 giờ nên ta có pt :
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Từ (1) và (2) ta có hpt:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1444.wmf]10
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Ta thấy x=15;y=10 tmđk=>nhận

Vậy đội 1 làm một mình trong 15 giờ thì xong công việc,đội 2 làm một mình trong 10 giờ thì xong công việc.

Bài 3: Giải

Đổi 2 giờ 55 phút  =
[image: image1446.wmf]35
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Gọi x,y lần lượt là thời gian vòi 1 và vòi 2 chảy một mình đầy bể (đk : x,y>0)

Một giờ vòi 1 chảy được 
[image: image1447.wmf]1

x

 bể, vòi 2 chảy được 
[image: image1448.wmf]1
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 Nếu mở cả hai vòi nước chảy vào 1 bể cạn thì sau 
[image: image1449.wmf]35

12

 giờ thì đầy bể nước nên 1 giờ cả hai vòi chảy được 
[image: image1450.wmf]12
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Nếu mở riêng từng vòi thì vòi thứ nhất làm đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ nên ta có pt : 

-x+y = 2 (2)

Từ (1) và (2) ta có hpt :
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Giải hpt ta được :
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Ta thấy x =5 tmđk 
[image: image1454.wmf]Þ
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Vậy vòi 1 chảy một mình trong 5h thì đầy bể và vòi 2 chảy một mình trong 7h thì đầy bể


D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG : (15’)

a)Mục đích: Giúp học sinh nhớ rõ cách làm của dạng toán làm chung, làm riêng

b)Nội dung: bài tập 4

-Phương pháp: kiểm tra trên giấy từng cá nhân.

c)Sản phẩm: kết quả bài tập 4 trên giấy kiểm tra

d)Tổ chức thực hiện
	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	GV giao nhiệm vụ cho cánhân làm ra giấy kiểm tra  bài 4

Bài tập4 : Hai người thợ cùng làm một công việc hết 16h. Nếu người thứ nhất làm 3h và người thứ hai làm 6h thì được 25% công việc. hỏi thời gian làm riêng để xong công việc của mỗi người ?

-GV quan sát học sinh làm bài

GV nhận xét 1 vài bài.
	HS nhận nhiệm vụ

HS thu bài
	Bài tập4 : Hai người thợ cùng làm một công việc hết 16h. Nếu người thứ nhất làm 3h và người thứ hai làm 6h thì được 25% công việc. hỏi thời gian làm riêng để xong công việc của mỗi người ?

Đáp án : x = 24 và y = 48
Vậy người thứ nhất làm một mình trong 24h thì xong công việc, người thứ hai làm một mình trong 48 giờ thì xong công việc.


*HDVN (2’) –Xem lại các bài đã chữa và làm bài tập

-Làm các bài tập còn lại trong đề cương phần làm chung, làm riêng.

-2 Tiết sau ôn tập dạng toán chuyển động.
Ngày dạy: 9/3/2021
Chủ đề 7: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Tiết 47 - 48: BÀI TẬP VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP

HỆ PHƯƠNG TRÌNH. DẠNG TOÁN CHUYỂN ĐỘNG
I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:HS biết cách giải một số dạng bài toán  chuyển động thông qua việc lập hệ phương trình

2.Năng lực: 

-Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, giao tiếp, hợp tác.

-Năng lực chuyên biệt: giải thành thạo một số dạng toán có lời văn thường gặp ,biết lập luận để đưa ra hệ phương trình,giải linh hoạt các hệ phương trình thu được. 

3.Phẩm chất: Chăm chỉ, tự giác.
II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập kiến thức về cách giải hệ pt bằng pp cộng đại số và pp thế và các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

III.Tiến trình dạy học

A. KHỞI ĐỘNG
HOẠT ĐỘNG 1. Tình huống xuất phát (mở đầu) ( 5’)

a)Mục tiêu: Kiểm tra kiến thức  của HS về các đại lượng và mối liên hệ trong dạng toán chuyển động, phân loại các dạng toán chuyển động .

b)Nội dung: Cá nhân học sinh trả lời các câu hỏi giáo viên đưa ra.

        - Phương pháp và kĩ thuật dạy học: vấn đáp

 c)Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

d)Tổ chức thực hiện

*Chuyển giao nhiệm vụ

GV đặt câu hỏi

?Nêu các đại lượng trong bài toán chuyển động và mối liên hệ giữa các đại lượng đó?

HS 1 đứng tại chỗ trả lời.

?Hãy nêu các dạng toán chuyển động thường gặp?

HS2: đứng tại chỗ trả lời.

GV nhận xét đánh giá câu trả lời của từng bạn

B.C.Hoạt động luyện tập – vận dụng  (67’)

a) Mục tiêu: Giúp HS có kĩ năng chuyển các bài toán có lời văn sang hpt để giải.

b)Nội dung: HS làm việc cá nhân, làm việc nhóm giải quyết 4 bài tập.

- Phương pháp và kĩ thuật dạy học: hợp tác và kĩ thuật động não

c) Sản phẩm: Kết quả các bài tập của cá nhân và của các nhóm .

d)Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	GV ôn lại các kiến thức cơ bản cho HS

*To¸n chuyÓn ®éng ®Òu ®­êng bé : 

- Dïng c«ng thøc S = v.t tõ ®ã t×m mèi quan hÖ gi÷a  S , v vµ t . 

+ To¸n ®i gÆp nhau cÇn chó ý ®Õn tæng qu·ng ®­êng vµ thêi gian b¾t ®Çu khëi hµnh . + To¸n ®uæi kÞp nhau chó ý ®Õn vËn tèc h¬n kÐm vµ qu·ng ®­êng ®i ®­îc cho ®Õn khi ®uæi kÞp nhau .
GV giao nhiệm vụ

-1 HS đọc đầu bài 47-SBT trang 10 

* Bµi tËp 47( SBT - 10 ) 

- Cho häc sinh th¶o luËn theo nhãm?

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµi?

- GV vµ c¸c nhãm cßn l¹i nhËn xÐt ®¸nh gi¸?

GV giới thiệu dạng toán chuyển động ngược chiều
-Chú ý tổng quãng đường đi được của hai vật tham gia chuyển động bằng quãng đường ban đầu

*GV giao nhiệm vụ

-1HS đọc bài tập bổ sung 1

BTBS1 :Quãng đường AB dài 650 km. Hai ô tô khởi hành từ A và B đi ngược chiều nhau. Nếu cùng khởi hành thì sau 10 giờ chúng sẽ gặp nhau. Nếu xe đi từ B khởi hành trước xe kia 4 giờ 20 phút thì ha ixe gặp nhau sau khi xe đi từ A khởi hành được 8 giờ. Tính vận tốc mỗi xe.

GV hướng dẫn HS phân tích bằng bảng

GV lưu ý về dạng toán chuyển động đường thủy

GV gọi 1 HS lên bảng làm các HS khác cùng làm sau đó nhận xét.

*GV giao nhiệm vụ

-1HS đọc bài tập bổ sung 1

BTBS2 : Quãng đường AB dài 48 km, trong đó đoạn đường qua khu dân cư dài 8km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc quy định. Khi đi qua khu dân cư xe giảm vận tốc 10km/h so với vận tốc quy định. Tính vận tốc ô tô khi đi qua khu dân cư biết thời gian ô tô đi từ A đến B là 1 giờ.

?Bài toán có mấy đối tượng tham gia chuyển động ?

Trong bài này ta chú ý quãng đường AB được chia thành 2 đoạn ; 1 đoạn qua khu dân cư và một đoạn không qua khu dân cư

? Các nhóm cùng phân tích bài toán bằng bảng

BTBS 3: Một ca nô chạy trên sông xuôi dòng 84 km và ngược dòng 44 km mất 5 giờ. Nếu ca nô xuôi dòng 112 km và ngược dòng 110 km thì mất 9 giờ.Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước.

-GV gọi 1 HS đọc đề bài

?Chọn đại lượng nào trong bài làm ẩn ?

GV hướng dẫn HS lập hệ phương trình

-GV gọi 1 HS giải hệ pt tìm được

GV cùng HS khác nhận xét bài làm

	HS nghe và viết vào vở

1 HS đọc đề bài

Các nhóm thảo luận

*Nhận nhiệm vụ
1 HS đọc đề bài

Các nhóm thảo luận
Đại diện 1 nhóm trình bày
*Nhận nhiệm vụ

1 HS đọc đề bài

TH1
S

V

T

O tô từ A

10x
x
10
Ô tô từ

B

10y
y
10
PT : 10x +10y = 650
<=> x+y = 65 (1)

TH2

S

V

T

Oto

Từ A

8x

x

8

Oto

Từ B
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y
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PT : 8x +
[image: image1460.wmf]37

3

y =650 (2)
-Bài toán có một đối tượng tham gia chuyển động là 1 ô tô

Các nhóm thảo luận

S

V

T

Đoạn không qua khu dân cư

40
x


[image: image1461.wmf]40
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Đoạn  qua khu dân cư

8
y
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Hpt : x-y=10 (1)
        
[image: image1463.wmf]40
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+ 
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 = 1 

- gọi x, y lần lượt là vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước (km, 0 < y < x)

1 HS giải hệ pt tìm được :

đặt 
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ta có hệ pt :
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Giải hpt được
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	*To¸n chuyÓn ®éng ®Òu ®­êng bé : 

- Dïng c«ng thøc S = v.t tõ ®ã t×m mèi quan hÖ gi÷a  S , v vµ t . 

+ To¸n ®i gÆp nhau cÇn chó ý ®Õn tæng qu·ng ®­êng vµ thêi gian b¾t ®Çu khëi hµnh . 

+ To¸n ®uæi kÞp nhau chó ý ®Õn vËn tèc h¬n kÐm vµ qu·ng ®­êng ®i ®­îc cho ®Õn khi ®uæi kÞp nhau . 

* Bµi tËp 47 ( SBT – 10 ) 

- Gäi vËn tèc cña B¸c Toµn lµ x (km / h ) , vËn tèc cña c« Ba NgÇn lµ y ( km/h) . 

( §K : x , y > 0 )

- Qu·ng ®­êng B¸c Toµn ®i trong 1,5 giê lµ : 1,5 .x km . 

- Qu·ng ®­êng c« Ba NgÇn ®i trong 2 giê lµ : 2y km .

Theo bµi ra ta cã ph­¬ng tr×nh  : 1,5 x + 2y = 38 (1) 

- Sau 1giê 15’ B¸c Toµn  ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ  
[image: image1468.wmf]5
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x

 ( km ) c« Ba NgÇn ®i ®­îc qu·ng ®­êng lµ 
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 ( km) . V× hai ng­êi cßn c¸ch nhau 10,5 km ( ta cã ph­¬ng tr×nh  : 
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Tõ (1) vµ (2) ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh  : 
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   Ta cã : x = 12 ( km /h);  y = 10 ( km/h) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn bµi to¸n . 

VËy vËn tèc cña B¸c Toµn lµ 12 km/h , vËn tèc cña c« Ba NgÇn lµ 10 km/h . 

BTBS1 :

Gọi vận tốc của ô tô đi từ A là x km/h và vận tốc của ô tô đi từ B là y km/h (x,y >0)

Nếu ô tô đi từ A và ô tô đi từ B đi trong 10 giờ thì quãng đường đi được của ha ixe lần lượt là 10x km và 10y km

Vì ha ixe cùng xuất phát và sau 10 giờ chúng gặp nhau nên tổng quãng đường đi được của hai xe bằng quãng đường AB ta có PT :

10x +10y = 650<=> x+y = 65 (1)

Nếu xe đi từ B khởi hành trước xe đi từ A 4 giờ 20’ và gặp nhau sau khi xe đi từ A khởi hành được 8 giờ thì thời gian của xe đi từ B là 

8h +4h 20’=
[image: image1473.wmf]37
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h, khi đó quãng đường đi được của hai xe lần lượt là 8x km và 
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y km, ta có PT: 8x +
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y =650 (2)
Từ (1) và (2) ta có hpt:
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Giải hpt ta được x = 35 và y = 30 tmđk

Vậy……….

*Dạng toán chuyển động đường thủy

Vận tốc xuôi= vận tốc thực cano+vân tốc dòng nước

Vận tốc ngược = vân tốc thực của ca nô – vận tốc dòng nước

Vận tốc xuôi – vận tốc ngược = 2 lần vận tốc dòng nước

BTBS2 :
Giải

Gọi vận tốc dự định của ô tô là x km/h, vận tốc ô tô đi qua đoạn đường dân cư là y km/h ( x > y >0)

Quãng đường không qua dân cư là : 48 -8 = 40 km, 

Ô tô đi trên đoạn đường không qua khu dân cư hết 
[image: image1477.wmf]40

x

 (h)

Ô tô đi trên đoạn đường qua khu dân cư hết 
[image: image1478.wmf]8
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 (h)

Vì vận tốc dự định lớn hơn vận tốc của ô tô khi đi qua khu dân cư nên ta có PT: x – y =  10 (1)

Thời gian ô tô đi từ A đến B hết 1 giờ nên ta có PT: 
[image: image1479.wmf]40
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 = 1 (2)

Từ (1) và (2) ta có hpt:  
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Giải hệ phương trình trên ta được : x = 50 và y = 40 ™

Vậy vận tốc xekhi qua khu dân cư là 40km/h.
BTBS 3 :

Giải

- gọi x, y lần lượt là vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước (km, 0 < y < x)

- vận tốc xuôi của ca nô: x + y (km/h)

- thời gian xuôi dòng 84km là: 84/x+y (h)

- thời gian xuôi dòng 112km là:

 112/x+y(h)

- vận tốc ngược của ca nô: x – y (km/h)

- thời gian ngược dòng 44km là: 44/x-y (h)

- thời gian ngược dòng 110km là: 110/x-y (h)

- theo bài ra ta có hệ phương trình: 
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[image: image1483.wmf]11

;

ab

xyxy

==

+-



[image: image1484.wmf]84445

1121109

ab

ab

+=

ì

í

+=

î



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1485.wmf]33617620

33633027

ab

ab

+=

ì

Û

í

+=

î



[image: image1486.wmf]1

1547

22

1

84445

28

b

b

ab

a

ì

=

ï

=

ì

ï

ÛÛ

íí

+=

î

ï

=

ï

î



[image: image1487.wmf]11

28

28

1122

22

xy

xy

xy

xy

ì

=

ï

+=

+

ì

ï

ÞÛ

íí

-=

î

ï

=

ï

-

î



[image: image1488.wmf]25025

223

xx

xyy

==

ìì

ÛÛ

íí

-==

îî


x=25,y=3 (tmđk)

Vậy vận tốc của ca nô là 25 km/h và vận tốc dòng nước là 3 km/h


D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG : (17’)

a)Mục đích: Giúp học sinh nhớ rõ cách làm của dạng toán chuyển động

b)Nội dung: bài tập 5

-Phương pháp: kiểm tra trên giấy từng cá nhân.

c)Sản phẩm: kết quả bài tập 5 trên giấy kiểm tra

d)Tổ chức thực hiện

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	*GV giao nhiệm vụ

-HS làm ra giấy kiểm tra 15 phút bài tập 5

Bài 5: Hai xe lửa khởi hành đồng thời từ 2 ga cách nhau 750km và đi ngược chiều nhau, sau 10 giờ chúng gặp nhau. Nếu xe thứ nhất khởi hành trước xe thứ hai 3 giờ 45 phút thì sau khi xe thứ 2 đi được 8 giờ chúng gặp nhau. Tính vận tốc mỗi xe.


	Cá nhân HS nhận nhiệm vụ và làm ra giấy kiểm tra
	*Đáp án

( Hệ pt: 
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Vậy vận tốc của xe lửa thứ nhất là 40 km/h, vận tốc của xe lửa thứ hai là 35km/h


*)HDVN: (1’)-Xem lại các bài tập đã chữa và làm các bài tập lời văn bài 2- đề 49; bài 2-đề 70; bài 2- đề 72- quyển 100 đề ôn thi vào 10.
Tuần 27
Ngày dạy: 16/ 3 /2021
Chủ đề : Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Tiết 49- 50 :BÀI TẬP VỀ GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH 

LẬP  HỆ PHƯƠNG TRÌNH .MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:HS được ôn lại các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình, tiếp tục hiểu một số dạng bài toán có lời văn khác thường gặp trong thực tế được vận dụng phương pháp lập hệ phương trình để giải.

2.Kĩ năng:Biết vận dụng các kiến thức được học vào bài tập,biết cách lập luận các bài toán tìm một số có hai chữ số,bài toán năng suất…. 

3.Thái độ: Tư duy tích cực,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.

II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập kiến thức về giải bài toán bằng cách lập pt và hpt.

III.Tiến trình dạy học: Gồm 3 tiết

1.Ổn định lớp( 1 ph)

2.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	       HĐ của HS
	Nội dung

	*Dạng toán : Tìm số  (cấu tạo số)


[image: image1491.wmf]10
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Bài 1 : Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 4 lần tổng các chữ số của nó. Nếu viết hai chữ số của nó theo thứ tự ngược lại thì được số mới lớn hơn số ban đầu 36 đơn vị

GV gọi 1 HS đọc đề bài

Gv hướng dẫn HS phân tích

Gọi số cần tìm là 
[image: image1492.wmf]ab


?Điều kiện của a, b là gì?

GV hướng dẫn HS lập hai PT

GV gọi 1 HS lên bảng làm

Các HS khác nhận xét

Bài 2:Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm số 1 vào bên phải số này thì được một số có ba chữ số hơn số phải tìm là 577 đơn vị và số phải tìm hơn số đó nhưng viết theo thứ tự ngược lại là 18 đơn vị

GV hướng dẫn như bài tập 3

*Một số dạng toán khác

 Bài 3: Hai trường A và B có 420 học sinh thi đỗ vào lớp 10, đạt tỉ lệ là 84%. Riêng trường A tỉ lệ đỗ là 80%. Riêng trường B tỉ lệ đỗ là 90%. Tính số học sinh dự thi của mỗi trường.

-GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài

-Bài toán trên liên quan đến dạng toán tìm một số khi biết giá trị của phân số và tìm giá trị của phân số

?Hãy nêu lại cách tìm một số khi biết giá trị của phân số và tìm giá trị của phân số

?Theo bài toán số học sinh dự thi của hai trường là bao nhiêu?

?hãy chọn đại lượng làm ẩn

GV cho các nhóm làm việc sau đó gọi 1 nhóm trình bày

Bài 4:

Một hội trường có 300 ghế được xếp thành nhiều dãy như nhau. Người ta muốn sắp xếp lại bằng cách bớt đi 3 dãy ghế thì phải xếp thêm 5 ghế vào mỗi dãy còn lại. Hỏi lúc đầu hội trường có bao nhiêu dãy ghế và mỗi dãy có bao nhiêu ghế?


	 1 HS đọc đề bài
Phân tích

Điều kiện của a, b là 
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1 HS lên bảng làm các HS khác cùng làm và nhận xét
1 HS đọc đề bài

1HS nêu lại cách tìm

một số khi biết giá trị của phân số và tìm giá trị của phân số

-Số học sinh dự thi của hai trường là: 

420: 84% =500(hs)
	*Dạng toán : Tìm số ( cấu tạo số)
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Bài 1 :

Giải

Gọi số cần tìm là 
[image: image1495.wmf]ab



[image: image1496.wmf](
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Vì số cần tìm gấp 4 lần tổng các chữ số của nó nên ta có PT: 
[image: image1497.wmf](
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Nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại ta được số mới là
[image: image1498.wmf]ba


Vì số mới lớn hơn số ban đầu là 36 đơn vị nên ta có PT:
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:
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….

Vậy số cần tìm là 
[image: image1502.wmf]36
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Bài 2:Tìm một số có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm số 1 vào bên phải số này thì được một số có ba chữ số hơn số phải tìm là 577 đơn vị và số phải tìm hơn số đó nhưng viết theo thứ tự ngược lại là 18 đơn vị

  Đáp số 
[image: image1503.wmf]64
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*Một số dạng toán khác

 Bài 3: 

Giải

Số học sinh dự thi của hai trường là: 

420: 84% =500(hs)

Gọi số học sinh dự thi của trường A và trường B lần lượt là x; y (hs) (ĐK: 
[image: image1504.wmf]*
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; x;y <500)

Vì tổng số học sinh dự thi của hai trường là 500 hs nên ta có PT: x + y =500 (1)

Số học sinh thi đỗ của trường A là: 80%.x (hs)

Số học sinh thi đỗ của trường B là: 90%.y (hs)

Theo đầu bài ta có PT:

80%.x + 90%.y = 420

(0,8x + 0,9y = 420 (2)

Từ (1) và (2) ta có hpt: 
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Vậy trường A có 300 hs dự thi

Trường B có 200 hs dự thi



4) Củng cố: 

GV nhắc nhớ HS khi đọc bài toán lời văn cần xác định rõ dạng toán và các công thức liên quan và chọn ẩn chính xác ….

5)HDVN: -Xem lại các bài tập đã chữa 

-Làm các bài tập câu 2 –đề 1,2,3- đề cương.

Tuần 27

Ngày dạy: 18/3/2021 và 19/3/2021

Tiết 51 -52: ÔN TẬP VỀ GÓC NỘI TIẾP, GÓC ĐỈNH Ở BÊN TRONG 

HAY GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:Củng cố cho HS  định nghĩa,định lý của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn Và góc nội tiếp.

2.Kĩ năng:vẽ hình chính xác.Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm các bài tập tính toán và chứng minh có liên quan. 

3.Thái độ: tích cực tư duy,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.

II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập kiến thức về góc nội tiếp,góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung,góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.

III.Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp : (1’)

2. KiÓm tra : 

3.Bài mới
	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1 :Ôn lý thuyết

	?Hãy nêu định nghĩa, định lý và hệ quả của góc nội tiếp

?Hãy vẽ hình mô tả góc có đỉnh ở bên trong đường tròn và góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

?Số đo của góc có đỉnh ở bên trong và số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài được tính như thế nào

1HS đứng tại chỗ trả lời sau đó lên diền vào hình vẽ
	1 HS đứng tại chỗ trả lời

GV ghi tóm tắt lên bảng

1 HS lên bảng vẽ hình
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	II. Kiến thức cần nhớ

1.Góc nội tiếp

*Định nghĩa

*Định lý

*Hệ quả

2. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn có số đo bằng nửa tổng số đo của 2 cung bị chắn giữa 2 cạnh của góc và các tia đối của 2 cạnh ấy.

3. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn có số đo bằng một nửa hiệu số đo của 2 cung bị chắn giữa 2 cạnh góc đó.



	Hoạt động 2 : Luyện tập 

	-GV đưa đề bài lên bảng

Bài 1 :Qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O) vẽ 2 cát tuyeensABC và AMN (B nằm giữa A và C,M nằm giữa A và N).Hai đường thẳng CM và BN cắt nhau tại S.Chứng minh :

a)
[image: image1510.wmf]ˆˆ

ˆ
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ABSMCBN
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b)AM.AN =AB.AC

-GV gọi 1 HS đọc đề bài

-GV gọi 1 HS vẽ hình

GV đặt các câu hỏi gợi mở 

Góc 
[image: image1511.wmf]ˆ

A

,
[image: image1512.wmf]BSM
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là loại góc gì đối với đt (O) cách tính các góc đó thế nào ?

?Để chứng minh
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ta làm thế nào ?
	1 HS đọc đề bài

1 HS vẽ hình
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Góc 
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là góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn (O)

Góc 
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là góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn (O)
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HS trả lời sau đó một bạn lên bảng trình bày

HS :chứng minh
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	Bài 1

Giải

a)Góc 
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là góc có đỉnh nằm bên ngoài đường tròn (O),ta có :
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Từ (1) và (2) 
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	Bài 2 :Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn (O),vẽ tiếp tuyến MA và cát tuyến MCB (C nằm giữa M và B).Phân giác của BAC cắt BC ở D.cắt đường tròn (O) ở N.Chứng minh :

a)MA =MD

b)MA2=MC.MB

c)NB2=NA,ND

GV gọi 1 HS vẽ hình

GV hướng dẫn HS chứng minh

Bài 3: Số 39 ( sgk)
HS  cùng GV phân tích cách

 giải bài toán :
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-GV gọi 1 HS lên trình bày lời giải

-GV cùng HS nhận xét và sửa sai


	1 HS vẽ hình
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 giải bài toán

1 HS lên bảng trình bày bài toán


	Bài 2

Giải

a)AN là tia phân giác của góc BAC nên 
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Tam giác AMD cân ở M,ta có MA=MD

b)Tam giác MAB và MCA có : góc 
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 Bài 3: Số 39 ( sgk)
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Chøng minh : 
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4. Cñng cè : (3')

- GV nêu một số điều cần lưu ý trong bài tập ở trên

5.HDVN :(1’)

-Xem lại các bài đã chữa,

làm bài bổ sung

1)cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O).Gọi D là một điểmthuộc cung Ab,qua D kẻ dây DD’//BC cắt AC ở F.Đường thẳng AD’ cắt BC ở E.

a)So sánh tam giác ABD và AEC,tam giác ABE và ADC

b)Chứng minh :AD.AE =AB.AC

c)Chứng minh :
[image: image1570.wmf]D
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1572.wmf]D

AD’B

   2) Cho tam giác ABC,phân gics Ad.Vẽ đường tròn (O) đi qua A,D và tiếp xúc với BC ở D,đường tròn này cắt AB,AC lần lượt ở E và F.Chứng minh

a)EF//BC

b)AD2 =AE.AC

c)AE.AC = AB.AF

Tuần 28
Ngày dạy: 23/3/2021
Chủ đề 8: Góc và đường tròn
Tiết 53 – 54: BÀI TẬP VỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:Củng cố cho HS  các kiến thức về tứ giác nội tiếp,các dấu hiệu nhận biết một tứ giác nội tiếp.

2.Kĩ năng:vẽ hình chính xác.Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm các bài tậptổng hợp về tứ giác nội tiếp . 

3.Thái độ: tích cực tư duy,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.

II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập kiến thức về tứ giác nội tiếp

III.Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp : 
2. KiÓm tra :
?Hãy phát biểu định nghĩa  và tính chất về tứ giác nội tiếp ?

?Nêu các dấu hiệu nhận biết một tứ giác nội tiếp?

3.Luyện tập 
	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Bài 1:Cho đường tròn (O;R) và dây CD cố định.Gọi H là trung điểm của CD.Gọi S là một điểm trên tia đối của tia DC.Qua S kẻ hai tiếp tuyến SA,SB tới đường tròn (O).Đường thẳng AB cắt SO,OH lần lượt tại E và F.

a)Chứng minh SEHF là tứ giác nội tiếp;

b)Chứng minh OE.OS không phụ thuộc vị trí điểm S trên tia đối của DC;

c)Cho R =10cm , SD =4cm ,OH = 6cm.Tính CD và SA;

d)Chứng minh khi S di động trên tia đối của DC thì đường thẳng AB đi qua một điểm cố định.

-GV vẽ hình lên bảng

Hướng dẫn

a)Chứng minh 
[image: image1573.wmf]0

ˆˆ

90

SHFSEF

==


điểm H và E thuộc đường tròn đk SF=>SEHF là tứ giác nội tiếp.

b)Để chứng minh OE.OS không phụ thuộc vị trí điểm S trên tia đối của DC,ta vận  dụng hệ thức trong tam giác vuông OAS để suy ra
[image: image1574.wmf]22
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c) CD
[image: image1575.wmf]Ü
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tính CH như thế nào?

Hãy tính SC

AB đi qua điểm F cố định
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Hãy chỉ ra điểm F cố định
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Bài 2 :Cho 
[image: image1583.wmf]D

ABC vuông tại A.Điểm D thuộc đoạn ABVex đường tròn (O) đường kính BD cắt BC tại E.Các đường thẳng CD,AE cắt đường tròn (O) lần lượt tại F và K.

  a)Chứng minh BC.BE = BD.BA ;

  b)Chứng minh :Bốn điểm C, A, F ,B thuộc một đường tròn ;

  c)Chứng minh AFKC là hình thang ;

  d)Chứng minh D là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AEF

-GV vẽ hình lên bảng

-Gv hướng dẫn và phân tích cùng HS

GV chứng minh phần d

Tứ giác ACED nội tiếp
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Tứ giác ACBF nội tiếp
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1587.wmf]ˆˆ
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Tương tự
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(cùng bằng 
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=>D là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AEF


	HS đọc đề bài

HS vẽ hình vào vở

HS: 
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(theo t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)
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 tại E

Vì HC =HD
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b)AS là tiếp tuyến của đường tròn (O;R)
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HS:

Áp dụng định lý pi ta go trong tam giác vuông OHC có:
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=>CH=8=>CD=16 (cm)

SC=CD+SD

=16+4=20 (cm)

HS làm theo gợi ý của GV

HS vẽ hình vào vở

a) BC.BE = BD.BA ;
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b) Bốn điểm C, A, F ,B thuộc một đường tròn ;
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c)AFKC là hình thang
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	Bài 1
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Giải

a)vì SA và SB là 2 tiếp tuyến cắt nhau tại S.Suy ra
[image: image1612.wmf]SASB
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và 
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(theo t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)
[image: image1614.wmf]SOAB

Þ^

 tại E
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.Mà hai đỉnh H, F kề nhau và cùng nhìn cạnh FS dưới 1 góc vuông
=>SEHF là tứ giác nội tiếp.

b) AS là tt của đường tròn (O;R)
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(theo hệ thức trong tam giác vuông)

Vậy OE.OS không đổi

c) Áp dụng định lý pi ta go trong tam giác vuông OHC có:
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Do CD cố định =>H cố định

=>đường thẳng OH cố định và độ dài OH không đổi=>OF không đổi=>F cố định.Vậy đường thẳng AB qua điểm F cố định.

Bài 2
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[image: image1641.wmf]ˆ

ABC

chung

=>
[image: image1642.wmf]ABCEBD

DD

:

(g-g)

=>
[image: image1643.wmf]BDBE

BCBA

=

=> BC.BE = BD.BA 

b)Có
[image: image1644.wmf]0

ˆ

90

CAB

=

(gt)
[image: image1645.wmf]A

ÞÎ
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Lại có 
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Nên tứ giác AFKC là hình thang
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4.HDVN :(1’)

-Xem lại các bài đã chữa,

-làm bài tập sau

   1) Cho 
[image: image1653.wmf]D

ABC vuông tại A.Điểm D thuộc đoạn ABVex đường tròn (O) đường kính BD cắt BC tại E.Các đường thẳng CD,AE cắt đường tròn (O) lần lượt tại F và K.

  a)Chứng minh BC.BE = BD.BA ;

  b)Chứng minh :Bốn điểm C, A, F ,B thuộc một đường tròn ;

  c)Chứng minh AFKC là hình thang ;

  d)Chứng minh D là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AEF.
2)   Cho đường tròn (O;R),từ điểm A ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến AB và AC (B ,C là các tiếp điểm).OA cắt BC tại E.Gọi I là trung điểm của EB.Đường thẳng qua I và vuông góc với OI cắt các tia AB và AC lần lượt tại D và F.

a) Chứng minh tứ giác FCOI nội tiếp.

b) Chứng minh OA
[image: image1654.wmf]^

BC và 
[image: image1655.wmf]2
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.

c) Chứng minh 
[image: image1656.wmf]ˆˆ
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 và 
[image: image1657.wmf]ODF

D

cân tại O.

d) Chứng minh F là trung điểm của AC.

Tuần 29
Ngày dạy: 30/3/2021
Chủ đề 8: Góc và đường tròn

Tiết 55 – 56: BÀI TẬP VỀ TỨ GIÁC NỘI TIẾP

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:Củng cố cho HS  các kiến thức về tứ giác nội tiếp,các dấu hiệu nhận biết một tứ giác nội tiếp.

2.Kĩ năng:vẽ hình chính xác.Biết vận dụng kiến thức đã học vào làm các bài tậptổng hợp về tứ giác nội tiếp . 

3.Thái độ: tích cực tư duy,tự tin trong trình bày,cẩn thận khi làm bài.

II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập kiến thức về tứ giác nội tiếp

III.Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp : (1’)

2. KiÓm tra : 
Kiểm tra sự chuẩn bị bài tập về nhà của HS

3.Luyện tập 
	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Bài 3:   Cho đường tròn (O;R),từ điểm A ở ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến AB và AC (B ,C là các tiếp điểm).OA cắt BC tại E.Gọi I là trung điểm của EB.Đường thẳng qua I và vuông góc với OI cắt các tia AB và AC lần lượt tại D và F.

a)Chứng minh tứ giác FCOI nội tiếp.

b)Chứng minh OA
[image: image1658.wmf]^

BC và 
[image: image1659.wmf]2
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=

.

c)Chứng minh 
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 và 
[image: image1661.wmf]ODF

D

cân tại O

GV cïng HS ph©n tÝch bµi

 Để c/m tứ giác FCOI nội tiếp ta cần c/m điều gì?

?
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  và 
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?Để c/m
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 ta cần c/m điều gì?

C/m:
[image: image1665.wmf]22
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Áp dụng công thức nào?

-GV gọi 1 HS lên bảng trình bày lời giải
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Bài 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB = 2R và tia tiếp tuyến Ax . Từ điểm M trên Ax kẻ tiếp tuyến thứ hai MC với nửa đường tròn (C là tiếp điểm). AC cắt OM tại E; MB cắt đường tròn (O) tại D (D khác B).

  a) Chứng minh: AMCO và AMDE là các tứ giác nội tiếp đường tròn.

 b) Chứng minh 
[image: image1672.wmf]·

·

ADEACO

=

.

 c) Vẽ CH vuông góc với AB (H 
[image: image1673.wmf]Î

 AB). Chứng minh rằng MB đi qua trung điểm của CH.

GV : Muốn Chứng minh: AMCO và AMDE là các tứ giác nội tiếp đường tròn ta cần chứng minh điều gì?

GV : Muốn Chứng minh
[image: image1674.wmf]·
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ADEACO
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 ta làm n.t.n?

GV :Muốn chứng minh rằng MB đi qua trung điểm của CH ta cần chứng minh điều gì?

HS : Tia BC cắt Ax tại N. Ta có 
[image: image1675.wmf]·
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(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 
[image: image1676.wmf]·
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, suy ra ∆ACN vuông tại C. Lại có MC = MA nên suy ra được MC = MN, do đó MA = MN (5). 

Mặt khác ta có CH // NA (cùng vuông góc với AB) nên theo định lí Ta-lét thì 
[image: image1677.wmf]ICIHBI
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(6).

Từ (5) và (6) suy ra IC = IH hay MB đi qua trung điểm của CH.
	1HS đọc đề bài

GV vẽ hình lên bảng

HS vẽ hình vào vở

Để c/m tứ giác FCOI nội tiếp ta cần c/m 
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Vì AC là tiếp tuyến của đường tròn (O)
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 cân tại A và có AO là đường phân giác (theo t/c 2 tt cắt nhau)

Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông ACO có:
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HS 2 lµm c©u b

HS 3 lµm c©u c

Muốn Chứng minh: AMCO và AMDE là các tứ giác nội tiếp đường tròn ta cần chứng minh
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Và 
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Chứng minh rằng MB đi qua trung điểm của CH
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          IC = IH
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       CH // NA(cùng vuông góc với AB)
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       MA = MN
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MC = MN
	Bài 3:
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a)Xét tứ giác OIFC có 
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 ( vì
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Vì AC là tiếp tuyến của đường tròn (O)
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.Mà góc
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 và 
[image: image1705.wmf]ˆ

FCO

ở vị trí đối diện

Vậy tứ giác OIFC là tứ giác nội tiếp

b) +Ta có AB và AC là hai tiếp tuyến cắt nhau tại A.theo t/c 2 tiếp tuyến cắt nhau suy ra AB =AC và AO là tia phân giác của góc BAC.
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 có AB=AC=>
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 cân tại A.Lại có AO là tia phân giác của góc BAC=> AO là đường cao
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+Ta có 
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 ( vì AC là tiếp tuyến)
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vuông tại C.lại có
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Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông ACO có:
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c) +
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Tứ giác  OIFC nội tiếp (cm phần a)
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(2 góc nt cùng chắn cung IO của đường tròn ngoại tiếp tứ giác OIFC) (2)

Từ (1) và (2)
[image: image1719.wmf]ˆˆ
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+Xét tứ giác BIOD có: 
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( vì AB là tiếp tuyến)

=>B
[image: image1721.wmf]Î
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Lại có 
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(vì
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đt đường kính OD (4)

Từ (3) và (4) => tứ giác BIOD là tứ giác nội tiếp
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 (2 góc nội tiếp cùng chắn cung 
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Bài 4:
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I

�

E

�

D

�

C

�

H

�

O

�

x

�

N

�

M

�

B

�

A


    Chứng minh 

a) Chứng minh: AMCO và AMDE là các tứ giác nội tiếp đường tròn.

Vì MA, MC là tiếp tuyến nên: 
[image: image1730.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1731.wmf]Þ

AMCO là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính MO.
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(góc nội tiếp chắn nửa đường  tròn)


[image: image1733.wmf]·
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(1)

Lại có: OA = OC = R; MA = MC (tính chất tiếp tuyến). Suy ra OM là đường trung trực của AC 


[image: image1734.wmf]·
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(2).
Từ (1) và (2) suy ra MADE là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính MA.

b) Chứng minh 
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Tứ giác AMDE nội tiếp suy ra: 
[image: image1736.wmf]·
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(góc nội tiếp cùng chắn cung AE) (3)

Tứ giác AMCO nội tiếp suy ra:
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(góc nội tiếp cùng chắn cung AO) (4). 

Từ (3) và (4) suy ra 
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c) Chứng minh rằng MB đi qua trung điểm của CH.

Tia BC cắt Ax tại N. Ta có 
[image: image1739.wmf]·
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(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 
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, suy ra ∆ACN vuông tại C. Lại có MC = MA nên suy ra được MC = MN, do đó MA = MN (5). 

Mặt khác ta có CH // NA (cùng vuông góc với AB) nên theo định lí Ta-lét thì 
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(6).

Từ (5) và (6) suy ra IC = IH hay MB đi qua trung điểm của CH.




4.HDVN :(2’)
-Xem lại các bài đã chữa,

-làm bài tập sau
Bài 1: Cho Δ ABC cân tại A.  Â = 200. Trên nửa mp’ có bờ AB không cứa điểm C, lấy điểm D sao cho DA = DB và DAB = 400. Gọi E là giao điểm của AB và CD.

1) CMR: ABCD là tứ giác nội tiếp.          
2) Tính  góc AED

Bài 2:Cho đường tròn (O;R) với dây BC cố định .Điểm A thuộc cung lớn BC.Đường phân giác của
[image: image1742.wmf]ˆ

BAC

 cát đường tròn (O) tại D.Các tiếp tuyến của đường tròn (O;R) tại C và D cắt nhau tại E.Tia CD cắt AB tại K,đường thẳng AD cắt CE tại I.

1)C/m:BC//DE                                             2)C/m:AKIC là tứ giác nội tiếp.

3)Tìm vị trí của A trên cung lớn BC để diện tích tứ giác ABDC lớn nhất.

4)AD cắt BC tại M.Chứng minh AB.AC = AM2 + MB.MC

TuÇn 30
Ngµy d¹y: 6/ 4 /2021
Chủ đề 9: Phương trình bậc hai

Tiết  57 – 58: GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:  - Cñng cè l¹i cho häc sinh c¸ch gi¶i ph​­¬ng tr×nh  bËc hai theo c«ng thøc nghiÖm vµ c«ng thøc nghiÖm thu gän .

2.Kĩ năng: - RÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông c«ng thøc nghiÖm vµ c«ng thøc nghiÖm thu gän vµo gi¶i ph­​¬ng tr×nh bËc hai mét c¸ch thµnh th¹o.
3.Thái độ:có thái độ học tập đúng đắn.

II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai.

III.Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp : (1’)

2. KiÓm tra : 

?H·y viÕt c«ng thøc nghiÖm vµ c«ng thøc nghiÖm thu gän cña ph­¬ng tr×nh bËc hai mét Èn?

1 HS lªn b¶ng viÕt

C¸c HS kh¸c viÕt vµo vë.

3.LuyÖn tËp

	Ho¹t ®éng cña  GV vµ HS
	Néi dung ghi b¶ng

	Bµi 1: (Bµi 20-SBT tr 53)
X¸c ®Þnh c¸c hÖ sè a, b, c; tÝnh biÖt thøc 
[image: image1743.wmf]D

 råi t×m nghiÖm cña c¸c ph­¬ng tr×nh:
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GV cho HS lªn b¶ng lµm lÇn l­ît c¸c c©u råi ch÷a

4HS lÇn l­ît lªn b¶ng lµm.

Bµi 2: ( Bµi 4.3-SBT tr 54)

Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau:
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?§Ó gi¶i ph­¬ng tr×nh ë c©u a, b ta lµm thÕ nµo?

HS: ChuyÓn c¸c h¹ng tö ë vÕ ph¶i sang vÕ tr¸i råi sö dông c«ng thøc nghiÖm ®Ó gi¶i

GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm

 d­íi líp 2 tæ lµm c©u a, 2 tæ lµm c©u b.

?§Ó gi¶i c©u c ta lµm thÕ nµo?

HS : sö dông h»ng ®¼ng thøc b×nh ph­¬ng cña mét tæng ®Ó bá ngoÆc sau ®ã chuyÓn c¸c h¹ng tö tõ vÕ ph¶i sang vÕ tr¸i råi sö dông c«ng thøc nghiÖm ®Ó gi¶i

GV gäi 1 HS lªn lµm trªn b¶ng

?§Ó gi¶i c©u d ta lµm thÕ nµo?

HS: Quy ®ång hai vÕ vµ khö mÉu sau ®ã chuyÓn c¸c h¹ng tö tõ vÕ ph¶i sang vÕ tr¸i råi ding c«ng thøc nghiÖm ®Ó gi¶i

GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm

C¸c HS khac nhËn xÐt

Bµi 3: (Bµi 27- SBT tr 55)

X¸c ®Þnh a, b’, c trong mçi ph­¬ng tr×nh, råi gi¶i ph­¬ng tr×nh b»ng c«ng thøc nghiÖm thu gän:
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GV yªu cÇu mçi tæ lµm mét c©u sau ®ã ®¹i diÖn 4 tæ lªn b¶ng lµm

C¸c tæ nhËn xÐt chÐo nhau.

Bµi 4: (Bµi 4.3- SBT tr 54)

Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh
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?H·y nªu c¸ch lµm cña c©u a,b,c?

HS: chuyÓn c¸c h¹ng tö tõ vÕ ph¶i sang vÕ tr¸i vµ thu gän ®Ó ®­îc PT bËc hai mét Èn sau ®ã gi¶i pT bËc hai thu ®­îc.
GV gäi 3 HS lªn b¶ng lµm

D­íi líp tæ 1 c©u a, tæ 2 c©u b vµ tæ 3, 4 c©u c sau ®ã ch÷a 3 c©u trªn b¶ng

?H·y nªu c¸ch lµm cña c©u d?

Hs: tr­íc hÕt ta quy ®ång råi khö mÉu

GV gäi 1 HS lªn thùc hiÖn b­íc quy ®ång vµ khö mÉu

?TiÕp theo ta lµm c©u d nh­ thÕ nµo?

HS : thùc hiÖn gièng c©u a,b,c

GV gäi 1 HS kh¸c lªn b¶ng lµm tiÕp

Bµi 5: (Bµi 33- SBT tr 56)

Víi gi¸ trÞ nµo cña m th× ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt
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?H·y tÝnh 
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GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm, c¸c HS cïng lµm
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?§Ó ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt khi nµo?

HS: Ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt tháa m·n
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GV gäi tiÕp mét häc sinh lªn b¶ng lµm.

GV gäi 1 HS kh¸c lµm c©u a
C¸c HS kh¸c cïng lµm, GV chÊm. 1-2 b¹n
	Bµi 1: (Bµi 20-SBT tr 53)
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Cã a = 2; b = -5; c = 1
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VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt lµ: 
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Cã a = 4; b = 4; c = 1
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VËy ph­¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp 
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Cã  a = 5; b = -1; c =2
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VËy ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm


[image: image1774.wmf]2

)3280

dxx

-++=


Cã a = -3; b = 2; c = 8
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VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt 
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Bµi 2: ( Bµi 4.3-SBT tr 54)
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Ta cã a = 1; b = 5; c = -14
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VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt 
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Cã a = 1; b = -1 ; c = 2
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VËy ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm
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Ta cã: a = 1; b = 6; c = -3127
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VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt 
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Bµi 3: (Bµi 27- SBT tr 55)

X¸c ®Þnh a, b’, c trong mçi ph­¬ng tr×nh, råi gi¶i ph­¬ng tr×nh b»ng c«ng thøc nghiÖm thu gän:
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§¸p ¸n
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VËy ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm

d) 
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Bµi 4: (Bµi 4.3- SBT tr 54)

Gi¶i
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VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt
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VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt
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VËy ph­¬ng tr×nh v« nghiÖm.
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VËy ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt
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Bµi 5: (Bµi 33- SBT tr 56)
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Ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt tháa m·n
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)

22

a)x2m3xm30

-+++=



[image: image1814.wmf](

)

(

)

2

2

'm31.m36m6

éù

D=-+-+=+

ëû


Ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt tháa m·n
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4.HDVN :(2’)

-Xem lại các bài đã chữa,

-Làm bài tập 30, 34 –SBT tr56

Tuần 31
Ngày dạy: 13/4/2021
Chủ đề 11: phương trình quy về phương trình bậc hai.

Tiết 59 - 60:LUYỆN TẬP 

PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI.

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:  - Cñng cè l¹i cho häc sinh c¸ch gi¶i ph​­¬ng tr×nh  bËc hai theo c«ng thøc nghiÖm vµ c«ng thøc nghiÖm thu gän .

2.Kĩ năng: - RÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông c«ng thøc nghiÖm vµ c«ng thøc nghiÖm thu gän vµo gi¶i ph­​¬ng tr×nh  đưa được về pt bậc hai,biết c¸ch giải một số pt chứa tham số
3.Th¸i ®é: cã th¸i ®é học tập đúng đắn.

II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập công thức nghiệm và công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai.

III.Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp : (1’)

2. KiÓm tra : (15’)

Cho phương trình 
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a)Giải phương trình khi m =2   ( 4điểm)

b)Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt  (6 điểm)

	 3.LuyÖn tËp

	HĐ của GV

HĐ của HS

Nội dung

Bài 1: Gải các phương trình sau:

a.  (x + 2)2 - 3x - 5 = (1 - x)(1 + x)

b.  x(x2 - 6) - (x - 2) = (x + 1)3
GV đưa đề bài lên bảng phụ

Em dùng hằng đẳng thức đáng nhớ triển khai đưa về PT bậc hai 1 ẩn

GVgọi HS thực

 hiện  câu a

GV gọi HS thực hiện

câu b

Bài 2:   Giải phương trình

a.  
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GV đưa đề bài lên bảng phụ

?ĐK xác định của PT là gì

Em quy đồng 2 vế PT

Cả lớp làm vào vở nhận xét

?ĐK xác định của PT là gì

?Em quy đồng 2 vế PT

GV gọi HS giải PT

GV gọi HS NX và chốt bài

Bài 3:    Giải phương trình

 a) (4x - 5)2 - 6(4x - 5) + 8 = 0

GV đưa đề bài lên bảng phụ

GV hướng dẫn đặt ẩn phụ để đưa về pt bậc hai

b).  x4 - 8x2 – 9  = 0

GV đưa đề bài lên bảng phụ

?Với dạng toán này ta dùng phương pháp nào để giải

GV gọi HS thực hiện cả lớp làm vào vở

GV gọi HS NX và chốt bài

*Phương trình trùng phương

Bài 4: Giải phương trình.
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?để giải các pt này ta làm thế nào?

GV gọi 2 HS lên bảng làm

GV goi 1 HS nhận xét bài làm

GV nhận xét và chốt kiến thức.

Bài 3: Giải phương trình
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GV hướng dẫn sau đó gọi 2 HS lên bảng làm

GV gọi HS nhận xét bài

GV nhận xét.
-1 HS lªn b¶ng lµm c©u a c¸c HS kh¸c cïng lµm ë d­íi vµ so s¸nh kÕt qu¶

-1 HS lªn b¶ng lµm c©u b c¸c HS kh¸c cïng lµm ë d­íi vµ so s¸nh kÕt qu¶

đkxđ: 
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HS thực hiện quy đồng hai vế

1HS trình bày bảng

đkxđ: 
[image: image1824.wmf]4
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HS thực hiện quy đồng hai vế

1HS trình bày bảng

HS làm theo sự hướng dẫn của gv

HS: sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ

HS làm theo sự hướng dẫn của gv

Đặt 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1826.wmf](
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Rồi đưa về pt bậc hai với ẩn là t

2 HS làm trên bảng ,các HS khác cùng làm ở dưới

2 HS lên bảng làm

Các HS khác cùng làm

HS nhận xét bài làm của bạn lên bảng

Bài 1: Gải các phương trình sau:

a.  (x + 2)2 - 3x - 5 = (1 - x)(1 + x)

b.  x(x2 - 6) - (x - 2) = (x + 1)3
Giải:a.  (x + 2)2 - 3x - 5 = (1 - x)(1 + x)
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x2 + 4x + 4 - 3x - 5 = 1 - x2
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2x2 + x - 2 = 0
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= 1 + 16 = 17 > 0
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b.  x(x2 - 6) - (x - 2) = (x + 1)3
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x3 - 6x - x2 + 4x - 4 = x3 + 3x2 + 3x + 1
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x3 - 2x - x2 - 4 - x3 - 3x2 - 3x - 1 = 0
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- 4x2 - 5x - 5 = 0
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4x2 + 5x + 5 = 0
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PT vô nghiệm

*Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bài 2:   Giải phương trình

a.  
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Giải:

a. 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image1845.wmf]Û
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12(x + 1) - 8(x - 1) = ( x - 1)(x + 1)
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12x + 12 - 8x + 8 - x2 + 1 = 0
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        x1, x2 thoả mãn điều kiện (*)

Vậy PT có nghiệm x​1 = 7,  x2 = - 3

b.  đkxđ: 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image1858.wmf])
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2x(x + 4) - x(x - 2) = 8x + 8
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     Vậy PT vô nghiệm

Bài 3:    Giải phương trình

 a) (4x - 5)2 - 6(4x - 5) + 8 = 0

Giải:. A) (4x - 5)2 - 6(4x - 5) + 8 = 0

     Đặt 4x - 5 = t  PT trở thànht2 - 6t + 8 = 0
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Với t1 = 4 
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 4x - 5 = 4 
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Với t2 = 2 
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Vậy PT có hai nghiệm x1 = 
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b)  x4 - 8x2 - 9 = 0  (1)  Đặt x2 = t  (t 
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PT (1) trở thành t2 - 8t - 9 = 0

Ta thấy a - b + c = 1 + 8 - 9 = 0
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PT có 1 nghiệm   t1 = - 1 (loại)

t2​ = 9 
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Vậy PT có hai nghiệm: x1 = 3;  x2 = - 3

*Phương trình trùng phương

Bài 4: Giải phương trình.
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Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm
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Khi đó ta có pt:
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Vậy pt đã cho có 2 nghiệm 
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*Phương trình tích

Bài 3: Giải phương trình
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*Giải pt:
[image: image1911.wmf]2

310

xx

-+=



[image: image1912.wmf](

)

2

34.1505

D=--=>ÞD=



[image: image1913.wmf]12

3535

;

22

xx

+-

Þ==


*Giải pt:
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Vì a+b+c =1-3+2=0
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Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm
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*Giải pt:
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Vì a+b+c=2-5+3=0
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*Pt:
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Có 
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· pt vô nghiệm
4.HDVN :(2’)-Xem lại các bài đã chữa,

-làm bài tập sau

Bài 1:  Giải phương trình

a. (x + 1)2 - x + 1 = (x - 1)(x - 2)

b. (x2 + x + 1)2 = (4x - 1)2
Bài 2:cho pt:
[image: image1925.wmf]22

210

xmxm

-+-=

 (1)

a) Chứng tỏ rằng pt (1) luôn có hai nghiệm phân biệt

b) Tìm các giá trị của m để pt có hai nghiệm cùng dấu




Tuần 32

Ngày dạy:20/4/2021
Chủ đề: Hệ thức Vi -ét

Tiết 61 - 62:TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TÍCH.

 XÉT DẤU CÁC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH.

I. Mục tiêu

 1.Kiến thức:Củng cố và khắc sâu hệ thức viet cho học sinh

  2.Kĩ năng:Rèn luyện cho học sinh giải các phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan đến hệ thức vi ét

3.Thái độ: Học tập tích cực,tư duy sáng tạo

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

- Gv: giáo án,bài tập,kế hoạch dạy học

- Hs :Ôn lại các kiến thức về hệ thức vi ét.

III. Tiến trình dạy học.

1.Ổn định lớp : (1’)

2.Kiểm tra bài cũ: (3’)

-Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà của HS

3.Bài mới

	Hoạt động của GV
	     HĐ của HS
	Nội dung

	GV: Nªu néi dung bµi tËp 41(SBT – 43) T×m hai sè khi biÕt tæng vµ tÝch cña chóng ta lµm nh­ thÕ nµo ?

 GV: H­íng dÉn lµm phÇn a vµ yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy b¶ng phÇn b)  .

GV : Cho c¸c nhãm cö ®¹i diÖn lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i c¸c b¹n bªn d­íi cã thÓ bæ sung. 

 GV: NhËn xÐt vµ chèt l¹i c¸ch lµm bµi 

Bài 2 Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

a) u + v = 32 , 

uv = 231

b) u + v = -8,

 uv = -105

c) u + v = 2,

 uv = 9

Cách tiến hành tương tự bài 1

Bài 3:Cho pt:
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a)CMR:pt (1) luôn có hai nghiệm phân biệt

b)Tìm các giá trị của m để pt có hai nghiệm cùng dấu;

c)Tìm các giá trị của m để pt có hai nghiệm trái dấu

d) Tìm các giá trị của m để pt có hai nghiệm dương

e) Tìm các giá trị của m để pt có hai nghiệm 
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f)Tìm các giá trị của m để pt có hai nghiệm 
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GV sử dụng các câu hỏi gợi ý ở mỗi câu

vì 
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	HS: H·y nªu c¸ch lµm ?

HS: T×m 2 sè u vµ v 2 biÕt tæng 
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 vµ tÝch 
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 cña chóng. th× 2 sè ®ã lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai  
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HS 1 làm câu a

HS 2 làm câu b

HS3 làm câu c

HS 1 làm câu a

HS 2 làm câu b

HS3 làm câu c

HS 4 làm câu d

HS 5 làm câu e và f

có
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	Bài 41 SBT-43

T×m hai sè u vµ v trong mçi tr­êng hîp sau:
a) 
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 vµ 
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V× 2 sè u vµ v cã 
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nªn u vµ v lµ 2 nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh:  
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Ta cã: 
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 Ph­¬ng tr×nh (1) cã 2 nghiÖm
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VËy hai sè cÇn t×m lµ:   u = 10 th× v = 4 

                                hoÆc u = 4 th× v = 10               

b) 
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V× 2 sè u vµ v cã 
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 nªn u vµ v lµ 2 nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh:  
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Ta cã: 
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[image: image1960.wmf]Þ

 Ph­¬ng tr×nh (1) cã 2 nghiÖm
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VËy hai sè cÇn t×m lµ:   u = -3 th× v = - 4 

                                hoÆc u = - 4 th× v = -3  

Bài 2

Lời giải
a) S = 32; P = 231 ⇒ S2 – 4P = 322 – 4.231 = 100 > 0

⇒ Tồn tại u và v là hai nghiệm của phương trình: x2 – 32x + 231 = 0.

Ta có: Δ = (-32)2 – 4.231 = 100 > 0

⇒ PT có hai nghiệm: 
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Vậy u = 21 ; v = 11 hoặc u = 11 ; v = 21.

b) S = -8; P = -105 ⇒ S2 – 4P = (-8)2 – 4.(-105) = 484 > 0

⇒ u và v là hai nghiệm của phương trình: x2 + 8x – 105 = 0

Ta có: Δ’ = 42 – 1.(-105) = 121 > 0

Phương trình có hai nghiệm:
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Vậy u = 7 ; v = -15 hoặc u = -15 ; v = 7.

c) S = 2 ; P = 9 ⇒ S2 – 4P = 22 – 4.9 = -34 < 0

⇒ Không tồn tại u và v thỏa mãn.

Bài 3

Giải

a)
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Vậy phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m

b)vì phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt 
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 với mọi m nên theo hệ thức vi ét ,ta có:
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Để 
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c)Phương trình (1) có hai nghiệm trái dấu 
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d)PT (1) có hai nghiệm dương khi:
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e)Ta có 
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f) vì 
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3.Củng cố (3‘)

-Cho HS nhắc lại các kiến thức cơ bản về phương trình bậc hai,hệ thức vi ét và những ứng dụng của hệ thức vi ét.

4.HDVN (2‘)-Xem lại các bài đã chữa

-Làm bài tập :

        Cho pt:
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a)Tìm các giá trị của m để pt có hai nghiệm phân biệt 
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b)Tìm các giá trị  của m để pt có hai nghiệm phân biệt
[image: image1986.wmf]12
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Tuần 33
Ngày dạy :28/4/2021
Tiết 63 - 64: VẬN DỤNG HỆ THỨC VI-ÉT VÀO CÁC BÀI TOÁN 

LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI CHỨA THAM SỐ
I. Mục tiêu

 1.Kiến thức:Củng cố và khắc sâu hệ thức viet cho học sinh

  2.Kĩ năng:Rèn luyện cho học sinh giải các phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan đến hệ thức vi ét

3.Thái độ: Học tập tích cực,tư duy sáng tạo

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

- Gv: giáo án,bài tập,kế hoạch dạy học

- Hs :Ôn lại các kiến thức về hệ thức vi ét.

III. Tiến trình dạy học.

1.Ổn định lớp : (1’)

2.Kiểm tra bài cũ: (3’)

-Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà của HS

3.Bài mới: (39’)

	Hoạt động của GV
	     HĐ của HS
	Nội dung

	Bài 1: Cho phương trình: x2 - 6x + m = 0.

Tính giá trị của m biết rằng pt có 2 nghiệm x1, x2 thoả mãn điều kiện:  x1 - x2 = 4.
Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi nào?

Hãy tính tổng và tích 2 nghiệm?

Từ (1) và (3) hãy tìm 2 nghiệm rồi thay vào (2) để tìm m

 Bài 2: Phương trình mx2 + (2m - 1) x + m - 3 = 0 có 2 nghiệm khác 0 là x1 và x2. Tìm giá trị của m sao cho:
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Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi nào?

Hãy tính tổng và tích 2 nghiệm?

Có
[image: image1989.wmf]12
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 bằng gì ?

Mà 
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.Hãy thay tổng và tích 2 nghiệm vào đẳng thức trên để tìm m

Bài 3:Cho phương trình:
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a)Giải phương trình với

 m = -1

b)Tìm m để phương trình (1) có 2 nghiệm x1 và x2 thỏa mãn:
[image: image1992.wmf](
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GV gọi 1 HS lên làm câu a

GV nêu các câu hỏi tương tự như bài 8.

Bµi 4:

Cho PT:


[image: image1993.wmf](
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a) chøng minh ph­¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi m

b)ViÕt hÖ thøc liªn hÖ gi÷a 
[image: image1994.wmf]1
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[image: image1995.wmf]2

x

 mµ kh«ng phô thuéc vµo m

-GV gäi 1 HS nªu c¸ch chøng minh phÇn a

-GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm

b)H·y viÕt tæng vµ tÝch hai nghiÖm theo m?

GV h­íng dÉn c¸ch biÕn ®æi lµm hÕt m trong biÓu thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm.

Bài 5: Tìm m để pt ẩn x sau có 4 nghiệm: 
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.Khi đó ta có phương trình theo ẩn t như thế nào?

?Để pt (1) có 4 nghiệm thì phương trình (2 ) phải có mấy nghiệm?

?Pt có hai nghiệm dương phân biệt khi nào?

GV yêu cầu hs thảo luận nhóm đôi khoảng 1 phút trả lời các câu hỏi trên

GV gọi đại diện 1 nhóm trình bày
	Pt có hai nghiệm phân biệt x1, x2
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HS sử dụng hệ thức vi ét để tính

Pt có hai nghiệm phân biệt x1, x2
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HS thực hiện

1 HS làm câu a ,các HS khác cùng làm và nhận xét

HS trả lời các câu hỏi của GV

-§Ó chøng minh ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt cÇn chØ ra 
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 víi mäi m.
1 HS lªn b¶ng lµm

Theo hÖ thøc Vi –Ðt ta cã:
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Pt: 
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Để pt (1) có 4 nghiệm thì pt (2) phải có 2 nghiệm phân biệt dương

-Pt có 2 nghiệm dương phân biệt 
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HS giải được 
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	Bài 1:
Để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt
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Theo hệ thức vi ét có:
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Mà 
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Từ (1) và (3)
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Thay 
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Vậy m=5 là giá trị cần tìm

Bài 2

Để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt
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Theo hệ thức vi ét có:
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Mà 
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Vậy 
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Bài 3
a)Với m = -1 thì phương trình có 2 nghiệm là 
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1;2

xx

=-=


b)
[image: image2022.wmf](

)

(

)

22

24.220

mmmm

D=+-=-³"


Vậy phương trình có nghiệm với mọi m. 

Theo hệ thức vi ét có:
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Ta có:
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Vậy
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Bµi 4:

 Gi¶i

a) PT:  
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VËy ph­¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi m.

b) Theo hÖ thøc Vi –Ðt ta cã:
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Bài 5: Tìm m để pt ẩn x sau có 4 nghiệm: 
[image: image2032.wmf]42
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Đặt 
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. Khi đó pt  (1) trở thành: 
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60

ttm

-+=

                 (2)

Để pt (1) có 4 nghiệm thì pt (2) phải có 2 nghiệm phân biệt dương 
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   4/  Củng cố : (3’) Nhắc lại cách giải các dạng c/m trên
IV/. Hướng dẫn học ở nhà: (1’)Xem lại các bài đã sửa

-Làm bài tập trong đề cương ôn tập phần giải phương trình bậc hai chứa tham số.
-Tiết sau ôn tập về mối quan hệ giữa đường thẳng và parabol.
Tuần 34

Ngày dạy: 4/5/2021

Chủ đề 10: Quan hệ giữa đường thẳng và parabol.

Tiết 65 – 66: BÀI TẬP VỀ QUAN HỆ 

GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ PARABOL.

(Dạy học trực tuyến)

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:HS được củng cố các kiến về mối quan hệ giữa đường thẳng và parapol.

2.Kĩ năng:Biết cách tìm điều kiện của tham số để đường thẳng không cắt parapol,cắt parapol tại 1 điểm hoặc hai điểm và thỏa mãn điều kiện nào đó.

-Rèn kĩ năng  vẽ đồ thị hàm số.

3.Thái độ: học tập nghiêm túc và tính toán cẩn thận.

II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập kiến thức về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai.

III.Tiến trình dạy học: Gồm 3 tiết

Tiết 1:Ôn lý thuyết và bài tập áp dụng
1.Ổn định lớp( 1 ph)

2.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	       HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1:Ôn lý thuyết (15’)

	?Hàm số 
[image: image2036.wmf]ymxn
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và hàm số 
[image: image2037.wmf](
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 xác định khi nào?

?Nêu tính chất của hàm bậc nhất và hàm bậc hai?

?Hình dạng đồ thị của hàm bậc nhát và hàm bậc hai như thế nào?

-GV đưa ra điều kiện về vị trí tương đối của đường thẳng và parapol
	Hàm số
[image: image2038.wmf]ymxn
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 và hàm số
[image: image2039.wmf](
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 xác định với mọi 
[image: image2040.wmf]xR
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HS trả lời về tính đồng biến và nghịch biến của 2 hàm số đó

-HS trả lời

-HS nghe và viết vào vở 
	A.Lý thuyết

Cho đường thẳng d: 
[image: image2041.wmf]ymxn
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 và

Parapol (P): 
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Xét phương trình
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[image: image2044.wmf]d

 không có điểm chung với (P)
[image: image2045.wmf]Û

Phương trình (1) vô nghiệm

+
[image: image2046.wmf]d

tiếp xúc với (P) 
[image: image2047.wmf]Û

phương trình (1) có nghiệm kép

+
[image: image2048.wmf]d

 cắt (P) 
[image: image2049.wmf]Û

phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt.

	Hoạt động 2:Bài tập áp dụng (29’)

	Bài 1 : Tìm m để đường thẳng (d) : y = (2m – 5)x – 5m đi qua giao điểm của 2 đường thẳng (d1) : 2x + 3y = 7 và (d2) : 3x + 2y = 13

GV hướng dẫn

-Tìm giao điểm của hai đường thẳng

(d1) : 2x + 3y = 7 và (d2) : 3x + 2y = 13

Sau đó thay tọa độ giao điểm  vừa tìm được vào pt đường thẳng (d) và giải pt với ẩn là m
	HS thực hiện

HS tìm giao điểm của hai đường thẳng

 (d1) và (d2) là 

A(5 ; -1)

 -Thay x = 5 ; 

y = -1 vào (d) ta đc :


[image: image2050.wmf]24
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	B.Bài tập

Bài 1 : Tìm m để đường thẳng (d) : y = (2m – 5)x – 5m đi qua giao điểm của 2 đường thẳng (d1) : 2x + 3y = 7 và (d2) : 3x + 2y = 13

Giải

- gọi A là giao điểm của đường thẳng (d1) và (d2). Tọa độ của điểm A là nghiệm của hpt : 
[image: image2051.wmf]2375
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 => A(5 ; -1)

- vì đg thg (d) đi qua điểm A nên tọa độ điểm A thỏa mãn đth (d). thay x = 5 ; 

y = -1 vào (d) ta đc : 
[image: image2052.wmf](
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Tiết 2:BÀI TẬP ÁP DỤNG

	Hoạt động của GV
	       HĐ của HS
	Nội dung

	Bài 2: Trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ, cho Parabol (P): 
[image: image2053.wmf]2
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 và đường thẳng (d): 
[image: image2054.wmf]2
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a) Vẽ (P) và (d)

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d)

c) Tìm hàm số (d1): y = ax + b biết rằng đồ thị của nó song song với (d) và cắt (P) tại điểm M có hoành độ bằng 2

-GV gọi 1 HS lên vẽ đồ thị 

Các HS khác cùng làm ở dưới lớp

-Hoành độ giao điểm của(P) và (d) thỏa mãn pt nào?

Hãy giải pt đó để tìm x rồi thay các giá trị x tìm được vào 1 trong 2 hàm số trên ta tìm được y 

- vì d1 // d nên a=? khi đó hàm số d1 có dạng như thế nào?

Hãy tìm tung độ của điểm M rồi thay tọa độ điểm M vào hàm số y = -x + b để tìm b

Bài 3 : Cho hàm số 
[image: image2055.wmf](
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 Tìm m để

a) hàm số trên là hàm số bậc nhất

b) hàm số đồng biến, nghịch biến

c) đồ thị hàm số đi qua điểm A(1 ; 4)

-Hàm số trên là hàm bậc nhất khi nào ?

-GV gọi 1 HS trình bày câu a

-Hàm số trên đồng biến và nghịch biến khi nào?

GV hướng dẫn HS giải 2 bpt


[image: image2056.wmf]2
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và 
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Gọi 1 HS làm câu c
	HS vẽ đồ thị

Hoành độ giao điểm của(P) và (d) thỏa mãn pt:


[image: image2058.wmf]2
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HS làm theo hướng dẫn

1 HS lên bảng làm

-vì d1 // d nên

 a = -1, do đó d1 có dạng: y = -x + b

HS thực hiện tiếp

- hàm số đã cho là hàm số bậc nhất 
[image: image2059.wmf]2
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1 HS trình bày câu a

-Hàm số đồng biến khi
[image: image2060.wmf]2
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Và nghịch biến khi


[image: image2061.wmf]2
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1 HS làm câu c
	Bài 2:LG

a) vẽ đồ thị

[image: image2062.emf]14 12 10864
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b) pt hoành độ giao điểm của 2 đồ thị: 
[image: image2063.wmf]2
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+ Với 
[image: image2064.wmf](
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 tọa độ điểm A(1; 1)

+ Với 
[image: image2065.wmf](
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 tọa độ điểm A(-2; 4)

c) vì d1 // d nên a = -1, do đó d1 có dạng: y = -x + b

+ tung độ của điểm M là: y = 22 = 4. Tọa độ điểm M(2; 4)

+ mặt khác d1 đi qua M nên ta có: 4 = -2 + b => b = 6

Vậy pt d1: y = -x + 6

Bài 3
LG

a) hàm số đã cho là hàm số bậc nhất 
[image: image2066.wmf](

)

(

)

2

560230

20

30

mmmm

m

m

Û-+¹Û--¹

-¹

ì

Û

í

-¹

î


b) hàm số đồng biến 
[image: image2067.wmf](
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*) hàm số ngh.biến

 
[image: image2068.wmf](
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c) vì đồ thị hàm số đi qua A(1 ; 4) nên :


[image: image2069.wmf](
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3.Củng cố (3‘)

-Cho HS nhắc lại các kiến thức cơ bản về hàm số bậc nhất và bậc hai

4.HDVN (2‘)-Xem lại các bài đã chữa

-Làm bài tập :

1)Cho hàm số:
[image: image2070.wmf]2
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 có đồ thị là parabol (P),đường thẳng d có pt: y = 2x+4

Chứng minh d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A,B .Tính diện tích tam giác OAB

Tuần 35

Ngày dạy: 11/5/2021

Chủ đề 10: Quan hệ giữa đường thẳng và parabol.

Tiết 67 – 68: BÀI TẬP VỀ QUAN HỆ 

GIỮA ĐƯỜNG THẲNG VÀ PARABOL(tiếp)

(Dạy học Online)

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:HS tiếp tục được củng cố các dạng toán về mối quan hệ giữa đường thẳng và parapol.

2.Kĩ năng:Biết cách tìm điều kiện của tham số để đường thẳng không cắt parapol,cắt parapol tại 1 điểm hoặc hai điểm và thỏa mãn điều kiện nào đó.

-Rèn kĩ năng  tìm điều kiện của tham số m để 3 đường thẳng đồng quy,vẽ đồ thị hàm số, tính diện tích tam giác tạo bởi các giao điểm của đường thẳng và parabol với gốc tọa độ.

3.Thái độ: học tập nghiêm túc và tính toán cẩn thận.

II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập kiến thức về hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất và bậc hai.

III.Tiến trình dạy học: Gồm 3 tiết

Tiết 1:Ôn lý thuyết và bài tập áp dụng
1.Ổn định lớp ( 1 ph)

2.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	       HĐ của HS
	Nội dung

	Bài 4:Cho hàm số
[image: image2071.wmf]2
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 có đồ thị là parabol (P) và hàm số y = x+2 có đồ thị là đường thẳng d

a)Vẽ đồ thị hai hàm số đã cho trên cùng một hệ trục tọa độ

b)Gọi A và B là giao điểm của d và (P).Tính diện tích tam giác OAB.

-GV đưa đề bài lên bảng và yêu cầu 1 HS đọc đề bài

-GV gọi 1 HS vẽ đồ thị 

Hoành độ giao điểm của d và (P) thỏa mãn pt nào?

-Hãy giải pt tìm được

GV nhận xét và sửa sai nếu có

- Gọi E và F là hình chiếu của A và B trên Ox thì E(-1;0) và F (2;0)

Bài 5 : Tìm m để các đường thẳg sau đây đồng quy : 

(d1) : 5x + 11y = 8 ;  (d2) : 4mx + (2m – 1)y = m + 2 ;  (d3) : 10x – 7y = 74

GV hướng dẫn

-Tìm giao điểm của 2 trong 3 đường thẳng sau đó thay tọa độ giao điểm vào đường thẳng còn lại và thấy thỏa mãn

Bài 6 : Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P) : y = x2 và đường thẳng (d) : y = 10x – m – 5 ( với m là tham số, x là ẩn)

a)Tìm m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B.

b)Gọi 
[image: image2072.wmf]12

;

xx

 lần lượt là hoành độ của điểm A và B. Tìm m để 
[image: image2073.wmf]12

;

xx

 là các số nguyên tố
GV yêu cầu 1 HS đọc đề bài
Yêu cầu HS làm câu a trong 5 phút sau đó gọi 1 bạn trình bày kết quả, các bạn khác theo dõi và nhận xét bổ sung

b)Theo hệ thức vi ét ta có điều gì?
	1 HS đọc đề bài

1 HS lên vẽ các HS khác cùng làm và nhận xét

-pt hoành độ giao điểm của d và (P) là: 
[image: image2074.wmf]2
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HS làm bài

HS thực hiện theo hứng dẫn của GV

1 HS đọc đề bài

Các HS khác đọc và chép đề bài

HS suy nghĩ làm bài

1 HS trình bày câu a

HS: theo hệ thức vi ét có: 
	Bài 4

a)Vẽ đồ thị

+Hàm số 
[image: image2075.wmf]2
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+Hàm số y= x+2
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b)Xét phương trình :


[image: image2078.wmf]22
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Có a – b +c = 1+1-2=0 nên có nghiệm


[image: image2079.wmf]12
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.Suy ra d cắt (P) tại A( -1;1) và B (2;4)

Gọi E và F là hình chiếu của A và B trên Ox thì E(-1;0) và F (2;0) nên AE=1;OE=/-1/=1;

OF=2;BF=4;EF=EO+OF= 1+2=3
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Bài 5 : Tìm m để các đường thẳg sau đây đồng quy : 

(d1) : 5x + 11y = 8 ;  (d2) : 4mx + (2m – 1)

y = m + 2 ;  (d3) : 10x – 7y = 74

LG

- gọi A là giao điểm của đường thẳng (d1) và (d3). Tọa độ của điểm A là nghiệm của hpt : 
[image: image2081.wmf]51186
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- để 3 đg thg trên đồng quy thì đg thg (d2) phải đi qua điểm A, tức tọa độ điểm A thỏa mãn đth (d2). thay x = 6 ; y = -2 vào (d2) ta đc : 
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Bài 6 : Giải
a)Xét phương trình :
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Để (d) cắt (p) tại hai điểm phân biệt A,B ( pt (1) có hai nghiệm phân biệt 

( 
[image: image2085.wmf]0804020(*)

mm

D>Û->Û<


Vậy m <20 thì (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B

b)Theo hệ thức vi –ét có 
[image: image2086.wmf]12
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với 
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 là số nguyên tố và 
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 hoặc 
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Thay 
[image: image2091.wmf]12
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 vào pt 
[image: image2092.wmf]12
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 ta được: 

7.3 = m +5 ( m = 16 ™

Tương tự thay
[image: image2093.wmf]12
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 vào pt 
[image: image2094.wmf]12

.5

xxm

=+

 ta được:  7.3 = m +5 ( m = 16 ™

Vậy m = 16.


3.Củng cố (3‘)

-Cho HS nhắc lại các kiến thức cơ bản về hàm số bậc nhất và bậc hai

4.HDVN (2‘)-Xem lại các bài đã chữa

-Làm bài tập :

1)Cho hàm số:
[image: image2095.wmf]2
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yx
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 có đồ thị là parabol (P),đường thẳng d có pt: y = 2x+4

Chứng minh d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A,B .Tính diện tích tam giác OAB

2)Cho parabol (P):
[image: image2096.wmf]2
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 và đường thẳng d: y =mx-m+1

Tìm m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A,B có hoành độ 
[image: image2097.wmf]12
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 thỏa mãn điều kiện

a)
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b)
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Tuần 31

Ngày dạy : 19/3/2019
Chủ đề 10: Hệ thức Vi - ét

Tiết 61 - 62: LẬP BIỂU THỨC LIÊN HỆ GIỮA CÁC NGHIỆM 

CỦA PHƯƠNG TRÌNH.
I. Mục tiêu

 1.Kiến thức:Củng cố và khắc sâu cho học sinh về hệ thức vi-et và các ứng dụng của hệ thức Vi –ét  
2.Kĩ năng:Rèn luyện cho học sinh cách lập biểu thức lien hệ giữa các nghiệm của phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan đến hệ thức vi ét

3.Thái độ: Học tập tích cực,tư duy sáng tạo

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

- Gv: giáo án,bài tập,kế hoạch dạy học

- Hs :Ôn lại các kiến thức về hệ thức vi ét.

III. Tiến trình dạy học.

1.Ổn định lớp : (1’)

2.Kiểm tra bài cũ: (3’)

-Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà của HS

3.Bài mới

	Hoạt động của GV
	     HĐ của HS
	Nội dung

	Bµi 1:

Cho PT:


[image: image2100.wmf](
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a) chøng minh ph­¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi m

b)ViÕt hÖ thøc liªn hÖ gi÷a 
[image: image2101.wmf]1

x

 vµ 
[image: image2102.wmf]2

x

 mµ kh«ng phô thuéc vµo m

-GV gäi 1 HS nªu c¸ch chøng minh phÇn a

-GV gäi 1 HS lªn b¶ng lµm

b)H·y viÕt tæng vµ tÝch hai nghiÖm theo m?

GV h­íng dÉn c¸ch biÕn ®æi lµm hÕt m trong biÓu thøc liªn hÖ gi÷a hai nghiÖm.

Bµi 2
GV nªu néi dung bµi to¸n ®Ó yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch lµm.

GV: Yªu cÇu 1 häc sinh lªn b¶ng tr×nh bµy lêi gi¶i.

GV:  §Ó tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc  B = 
[image: image2103.wmf]33
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  ta lµm nh­ thÕ nµo ?  

   GV: H­íng dÉn cho häc sinh c¸ch biÕn ®æi biÓu thøc trªn vµ l­u ý cho häc sinh c¸ch lËp c«ng thøc nµy ®Ó vËn dông vµo lµm bµi tËp.

GV: Ai cã c¸ch tÝnh  kh¸c gi¸ trÞ biÓu thøc nµy kh«ng ? 

Bµi 3:
GV: Nªu néi dung bµi 6 vµ yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch gi¶i bµi tËp nµy  ?

GV:  §èi víi phÇn 1) ta tÝnh tæng vµ tÝch c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai ®Ó  tõ ®ã tÝnh ®­îc 
[image: image2104.wmf]33
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 c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh .

GV: Yªu cÇu häc sinh tr×nh bµy t­¬ng tù phÇn 1)

GV : Yªu cÇu häc sinh lµm t­¬ng tù phÇn b) bµi tËp 1. TÝnh tæng 
[image: image2105.wmf]33
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 c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh  
[image: image2106.wmf]2
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GV: H­íng dÉn lµm phÇn 2) 
§Æt u = 
[image: image2107.wmf]2
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vµ v = 
[image: image2108.wmf]2

21

xx

-

  vµ yªu cÇu häc sinh tÝnh tæng  u + v vµ u .v   

GV: H­íng dÉn cho häc sinh c¸ch tÝnh tæng vµ tÝch cña u vµ v  ®Ó ®ùa vµo hÖ thøc Vi – Ðt ®¶o ®Ó thiÕt lËp ph­¬ng tr×nh.

GV: NhËn xÐt vµ chèt l¹i c¸ch lµm bµi  

NÕu 2 sè u vµ v 2 cã tæng 
[image: image2109.wmf]uvS
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 vµ tÝch 
[image: image2110.wmf].
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 cña chóng. th× 2 sè ®ã lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai:   
[image: image2111.wmf]2

x -Sx + P = 0

 
	-§Ó chøng minh ph­¬ng tr×nh cã hai nghiÖm ph©n biÖt cÇn chØ ra 
[image: image2112.wmf]0

D>

 víi mäi m.
1 HS lªn b¶ng lµm
Theo hÖ thøc Vi –Ðt ta cã:
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HS: gi¶i ph­¬ng tr×nh 
[image: image2114.wmf]2
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[image: image2115.wmf](
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 b»ng c«ng thøc nghiÖm 

HS: Dùa vµo hÖ thøc Vi – Ðt ®Ó tÝnh tæng vµ tÝch c¸c nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai. 

  -  CMR: 
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HS: Ta cã thÓ thay trùc tiÕp c¸c gi¸ trÞ cña x1 ; x2   ®Ó tÝnh,  ta còng tÝnh ®­îc 
[image: image2118.wmf]33
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1 HS làm câu a,các HS khác cùng làm và  nhận xét

häc sinh tÝnh tæng  u + v vµ u .v   


	Bµi 1:

 Gi¶i
a) PT:  
[image: image2119.wmf](
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VËy ph­¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt víi mäi m.

b) Theo hÖ thøc Vi –Ðt ta cã:
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12

xx2m3

x.xm

+=+

ì

í

=

î



[image: image2123.wmf]1212
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Bµi 2:  Cho ph­¬ng tr×nh   
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[image: image2125.wmf](
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a) Gi¶i ph­¬ng tr×nh 
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b) Gäi x1 ; x2 lµ hai nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh 
[image: image2127.wmf](
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H·y tÝnh  gi¸ trÞ cña biÓu thøc: B = 
[image: image2128.wmf]33
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Gi¶i:

a) XÐt ph­¬ng tr×nh  
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[image: image2130.wmf](
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Ta cã:  
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[image: image2132.wmf]Þ

 Ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm ph©n biÖt 
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[image: image2134.wmf]2

423

23

2.1

x

--

==--


b)  ¸p dông ®inh lÝ Vi – Ðt ta cã:   
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       VËy    
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C¸ch 2: 
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Bµi 3:
Cho ph­¬ng tr×nh   
[image: image2144.wmf]2

2740

xx

-+=

 

 gäi x1 ; x2 lµ hai nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh 
1) Kh«ng gi¶i ph­¬ng tr×nh h·y tÝnh gi¸ trÞ cña 

c¸c biÓu thøc  sau:     a) 
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  b) 
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2) X¸c ®Þnh ph­¬ng tr×nh bËc hai nhËn 
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12

xx

-

 vµ  
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  lµ nghiÖm.      

Gi¶i:

1) XÐt ph­¬ng tr×nh  
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2740

xx

-+=


Ta cã:  
[image: image2151.wmf](
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[image: image2152.wmf]Þ

 Ph­¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm ph©n biÖt 
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a) ¸p dông ®inh lÝ Vi – Ðt ta cã:   
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b) Ta cã: 

 
[image: image2156.wmf]33

12

xx

+

 = 
[image: image2157.wmf](

)

(

)

322322

1111221112

3.33.3

xxxxxxxxxx

+++-+


            =  
[image: image2158.wmf](

)

(

)

3

121212

3.

xxxxxx

+-+


           =  
[image: image2159.wmf]3

77

3.2.

22

æöæö

-

ç÷ç÷

èøèø

  = 
[image: image2160.wmf]34342343168175

8288

-

-==


       VËy    
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2) §Æt u = 
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 vµ v = 
[image: image2164.wmf]2

21

xx

-

 

Ta cã:  u + v = 
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[image: image2173.wmf]Þ

  u + v 
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Mµ:  u . v = 
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[image: image2185.wmf]Þ

  u . v 
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 +) V× 2 sè u vµ v cã tæng  u + v 
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 vµ tÝch

 u. 
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  Nªn u ; v lµ 2 nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai
[image: image2189.wmf]2

19127

0

48

XX

--=


 VËy ph­¬ng tr×nh cÇn t×m lµ: 
[image: image2190.wmf]2
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 4/  Củng cố  Nhắc lại cách giải các dạng c/m trên
5/. Hướng dẫn học ở nhà:Xem lại các bài đã sửa

-Làm bài tập:
      cho ph­¬ng tr×nh : 
[image: image2191.wmf]2
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 gäi x1 ; x2 lµ hai nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh 
1) Kh«ng gi¶i ph­¬ng tr×nh h·y tÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc  sau:   

  a) 
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2) X¸c ®Þnh ph­¬ng tr×nh bËc hai nhËn 
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Tuần 35

Ngày dạy: 16/4 / 2019
Tiết 69 - 70: ÔN THI CHUYỂN CẤP
I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:  -Tiếp tục gióp HS hiÓu mét sè c¸c bµi tËp h×nh häc tæng hîp c¸c kiÕn thøc th­êng gÆp trong c¸c ®Ò thi häc k× II vµ ®Ò thi vµo líp 10.
2.Kĩ năng: - RÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vµo gi¶i to¸n,chøng minh.

3.Thái độ:có thái độ học tập đúng đắn.

II.Chuẩn bị

1.GV: các câu hỏi và hệ thống bài tập,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập  c¸c kiÕn thøc ®· häc.

III.Tiến trình dạy học

1.Ổn định lớp : (1’)

2. KiÓm tra : (1’)

Kiểm tra sự chuẩn bị BTVN của HS

3.Luyện tập

	HĐ của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Bài 1: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Một đường tròn đi qua A, B cắt các cạnh bên BC và AD ở E & F. CMR:
1, 
[image: image2197.wmf]ˆ

ˆ

AFEC
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.

2, Tứ giác EFDC là tứ giác nội tiếp.

-GV gọi 1 HS đọc đề bài 

-Gọi 1 HS vẽ hình

?Để chứng minh
[image: image2198.wmf]ˆ
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 ta cần cm điều gì?

?Để cm Tứ giác EFDC là tứ giác nội tiếp ta cần cm điều gì?

Bài 2. Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB và một điểm C trên nửa đường tròn đó. Từ một điểm D trên đường kính AB kẻ đường vuông góc với AB cắt AC và BC lần lượt ở E và F. Tiếp tuyến tại C của nửa đường tròn (O) cắt EF ở I. Chứng minh:

a) Tứ giác BDCE và tứ giác ADFC nội tiếp được đường tròn.

b) I là trung điểm của EF.

c) AD.EC = DE.CF

GV gọi 1 HS đọc đề bài

GV vẽ hình trên bảng

?Để cm tứ giác BDCE nội tiếp cần cm điều gì?

?Để cm tứ giác ADFC nội tiếp ta cần cm điều gì?

GV hướng dẫn câu b
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?Để cm AE.EC = DE.DF

Ta cần cm điều gì?
	1 HS đọc đề bài

1 HS vẽ hình

Các HS khác cùng vẽ hình vào vở
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-Tứ giác EFDC là tứ giác nội tiếp

         
[image: image2214.wmf]Ý


  
[image: image2215.wmf]0

ˆˆ

180

FECD

+=


1 HS đọc đề bài

HS vẽ hình vào vở

HS:Tứ giác có 2 đỉnh D và C nhìn cạnh BE dưới một góc vuông không đổi

-Cần cm
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HS làm theo nhóm

Đại diện 1 nhóm lên trình bày

Cần cm 
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	Bài 1
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Giải

1)+ ABEF là tứ giác nội tiếp 

=> 
[image: image2221.wmf]0

ˆ

ˆ

180

ABEF

+=


   + Mặt khác:  
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  (ĐPCM).
2) Tứ giác EFDC là tứ giác nội tiếp
 +    AB // CD  => 
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    + Tứ giác  DCEF có 
[image: image2227.wmf]0
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=> DCEF là tứ giác nội tiếp (ĐPCM).

Bài 2
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Chứng minh

a)Có 
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vì 
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(góc nt chắn nửa đường tròn)
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Tứ giác BDCE có 
[image: image2233.wmf]0
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=>tứ giác BDCE nội tiếp (tứ giác có hai đỉnh nhìn 1 cạnh có hai đầu mut là hai điểm còn lại dưới 1 góc vuông)

+Xét tứ giác ADFC có 
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Mà hai góc 
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EDAACB

ở vị trí đối đỉnh

· Tứ giác ADFC nội tiếp

b)Có
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Vì 
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Từ (2) và (3)
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Từ (1) và (4)
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Lại có
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(vì CI là tt)


[image: image2249.wmf]ˆˆ

ECIOCB

Þ=

 (6)

Từ (5) và (6)
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Tứ giác ACFD nội tiếp
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(2 góc kề bù)
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Từ (8),(9),(10)
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Cân tại I
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(11)

Từ (7) và (11) 
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c)Xét 
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Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà

· Học bài, xem lại các bài đã làm

· BTVN:

Bài 3: Cho Δ ABC. Các đường phân giác trong của góc B, C cắt nhau tại S, các đường phân giác ngoài của góc B và C cắt nhau tại E.
CMR: BSCE là 1 tứ giác nội tiếp.

Bài 4: Cho Δ ABC cân tại A.  Â = 200. Trên nửa mp’ có bờ AB không cứa điểm C, lấy điểm D sao cho DA = DB và DAB = 400. Gọi E là giao điểm của AB và CD.

1) CMR: ABCD là tứ giác nội tiếp.       
2) Tính  góc AED.

Bài 5: Cho Δ ABC. Â = 900. AC = 3AB.  Lấy D,E 
[image: image2266.wmf]Î

 AC sao cho AD = DE = EC.

1, Gọi M là điểm đối xứng với B qua D. CMR: ABCM là tứ giác nội tiếp.


2, CMR: ACB + AEB = 45 0.

Tuần 36

Ngày dạy: 23 /4 / 2019

Tiết 71 – 72: ÔN THI CHUYỂN CẤP

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:HS nắm được hình thức của đề thi vµo 10 và các dạng bài tập mà đề thường ra.

2.Kĩ năng:Biết cách làm đề thi vào 10 và biết cách phân bố thời gian hợp lý. 

3.Thái độ: học tập nghiêm túc ,trình bày bài cẩn thận,tư duy tích cực.

II.Chuẩn bị

1.GV: Một số đề vào 10,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập kiến thức đã học về hình học.

III.Tiến trình dạy học: 
1.Ổn định lớp( 1 ph)

2.Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	HĐ của HS
	Nội dung

	Đề1: 

Bài 1: (2,0 đ):Cho hệ phương trình:
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a)Giải hệ phương trình khi m = 1

b)Tìm các giá trị của m để hpt có nghiệm duy nhất.Tìm nghiệm duy nhất.

Bài 2: (2,0 đ) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

  Một người đi từ A đến B dài 60 km với vận tốc xác định,khi từ B trở về A người đó đi với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 5 km/h nên thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 60 phút.Tính vận tốc lúc đi của người đó.

Bài 3: (1,5 đ) Cho PT: 


[image: image2268.wmf]2
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a)Giải phương trình với 

m = -7

b)Tính giá trị của m biết rằng phương trình có hai nghiệm 
[image: image2269.wmf]12
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Bài 4: (4,0 đ) Cho tam giác ABC vuông ở A.Trên cạnh AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn 

Đường kính MC.Kẻ BM cắt đường tròn tại D.Đường thẳng DA cắt đường tròn tại S.Cạnh BC cắt đường tròn  tại E.Chứng minh rằng:

a)ABCD là tứ giác nội tiếp

b)CA.CM = CB.CE

c)CA là phân giác của 
[image: image2271.wmf]ˆ
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d)ABES là hình thang.

Bài 5: (0,5 đ)

Cho 
[image: image2272.wmf]23
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.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
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Hướng dẫn bài 3

-GV hướng dẫn câu b

?pt có hai nghiệm phân biệt khi nào?

Theo hệ thức vi ét có


[image: image2274.wmf]12
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Hãy tìm 
[image: image2275.wmf]12
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 rồi thay vào (2) để tìm m

GV gọi 1 HS vẽ hình

a) ABCD là tứ giác nội tiếp
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b) CA.CM = CB.CE
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c)CA là phân giác của 
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(2 góc nt cùng chắn cungAB);


[image: image2289.wmf]2
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d)ABES là hình thang
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             EC = CS

GV giải bài 5
	-1HS làm câu a, các HS khác cùng làm ,sau đó GV và HS cùng chữa bài

-Cách tiến hành tương tự,GV gợi ý cho HS những chỗ khó

HS phân tích bài toán theo bảng sau đó 1 HS lên trình bày

-1HS làm câu a, các HS khác cùng làm ,sau đó GV và HS cùng chữa bài

HS khác làm câu b,GV gợi ý khi cần

GV gọi 1 HS làm câu a bài 3

HS trả lời

Pt có 2 nghiệm phân biệt 
[image: image2296.wmf]'
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1 HS vẽ hình

1HS cm câu a

1HS cm câu b

1HS cm câu c

1HS cm câu d

HS theo dõi và ghi vào vở
	Đề1: 

Bài 1:Giải

a)Thay m = 1 vào hpt được:
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Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là:
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a) hpt: 
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Từ (1)
[image: image2301.wmf]1
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Để hệ pt có nghiệm duy nhất 
[image: image2304.wmf]Û
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Từ (3)
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Vậy với 
[image: image2308.wmf]1
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 thì hpt đã cho có nghiệm duy nhất là:
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Bài 2: Giải

Đổi 60 phút = 1 giờ

Gọi vận tốc lúc đi của người đó là x( km/h)

(đk:
[image: image2310.wmf]0
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Thời gian người đó đi từ A đến B là:
[image: image2311.wmf]60
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Lúc về người đó đi với vận tốc là: 
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Nên thời gian về là 
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Vì thời gian đi nhiều hơn thời gian về là 1 giờ nên ta có phương trình:
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*Giải phương trình: 
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Nx: 
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Vậy vân tốc lúc đi của người đó là 15 km/h.

Bài 3:Giải

a)thay m= -7 vào pt được:
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Có 
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Vậy pt có hai nghiệm phân biệt
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b)Phương trình: 
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phương trình có hai nghiệm phân biệt 
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Theo hệ thức vi ét có
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a)Xét tứ giác ABCD có: 
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Dấu “=” xảy ra 
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3.Hướng dẫn về nhà: (2’)

-Xem lại các bài đã chữa

-Làm bài tập: Đề II,Đề III.đề cương ôn thi vào lớp 10 (2015 – 2016)
Tuần 37

Ngày dạy: 7 /5 / 2019

Tiết 73 – 74: ÔN THI CHUYỂN CẤP

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức:HS tiếp tục được biết hình thức của đề thi  vào 10 và các dạng bài tập mà đề thường ra.

2.Kĩ năng:Biết cách làm đề thi vào 10 và biết cách phân bố thời gian hợp lý. 

3.Thái độ: học tập nghiêm túc ,trình bày bài cẩn thận,tư duy tích cực.

II.Chuẩn bị

1.GV: Một số đề vào 10,các phương tiện cần thiết

2.HS: vở ,sách ,đồ dùng học tập

Ôn tập kiến thức đã học về hình học.

III.Tiến trình dạy học: 

1.Ổn định lớp( 1 ph)

2.Các hoạt động dạy học

Hoạt động 1: GV phát đề kiểm tra

ĐỀ KIỂM TRA

Bài 1: (2 điểm)

Cho hai biểu thức 
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1) Tính giá trị của biểu thức A khi 
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2) Rút gọn biểu thức B;

3) Tìm x để 
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    Bài 2: (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

              Hai tổ cùng làm chung một công việc trong 12 giờ thì xong.Nhưng hai tổ cùng làm trong 4 giờ,thì tổ (I) đi làm việc khác,tổ (II) làm nốt trong 10 giờ thì xong công việc.Hỏi mỗi tổ làm riêng trong bao lâu thì xong công việc?

   Bài 3: (2 điểm)

     1) Giải hệ phương trình 
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     2) Cho phương trình  
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       a) Giải phương trình với 
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          b)  Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m

       c) Gọi 
[image: image2382.wmf]12
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         Tìm m để biểu thức 
[image: image2383.wmf]22
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    Bài 4: (3,5 điểm)

          Cho đường tròn tâm O, dây AB cố định không đi qua tâm. Trên cung nhỏ AB lấy 

     điểm C ( C khác A và B). Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại H, CK vuông góc 

     với đường thẳng AD tại K

      a) Chứng minh: Tứ giác ACHK nội tiếp;

      b) Chứng minh: CD là tia phân giác của góc BCK;

      c) Cho số đo cung AC bằng 900. Chứng minh AB = CD;

      d) Hai đường thẳng HK và BD cắt nhau tại E. Tìm vị trí của điểm C trên cung nhỏ AB 

       để CK.AD + CE.BD có giá trị lớn nhất.

Bài 5 (0,5 điểm)

        Cho 
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.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức :
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*HS nhận đề và làm trong 45 phút

Hoạt động 2: Chữa bài

GV gọi lần lượt 3 em lên chữa các câu, cứ như vậy cho đến hết

Những chỗ học sinh không làm được GV hướng dẫn .

-GV cho các em biết thang điểm chấm , và yêu cầu HS tự chấm bài làm của mình để biết mình làm được bao nhiêu điểm.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
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	ĐIỂM
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	Thay x = 25 thỏa mãn điều kiện của ẩn vào biểu thức A ,ta được:
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	Gọi x,y lần lượt là thời gian tổ một và tổ hai làm một mình xong công việc (đk:x,y>12;giờ )

Một giờ tổ một làm được 
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[image: image2413.wmf]4410

1

xyy

++=
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	Với m = -1 thay vào phương trình và giải ra được 
[image: image2421.wmf]12

1;3

xx

==-


	0,5

	3-2b

0,5đ
	PT:  
[image: image2422.wmf]2

220

xmxm

-+-=



[image: image2423.wmf]2

2

17

'20

24

mmm

æö

D=-+=-+>

ç÷

èø

 với mọi m

Vậy pt luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m
	0,5

	3-2c

0,5đ
	Với mọi m pt luôn có hai nghiệm phân biệt

Theo hệ thức Vi –ét có: 
[image: image2424.wmf]12

12

2

.2

xxm

xxm

+=

ì

í

=-

î


Ta có
[image: image2425.wmf](

)

(

)

22

22

1212

1212

242424

...

6.

84112

M

xxxx

xxxxm

---

====

+-

+--+


Vì
[image: image2426.wmf](

)

2

411212

m

-+³

 với mọi m
[image: image2427.wmf](

)

2

2424

22

12

4112

M

m

--

Þ³=-Þ³-

-+


Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi m – 1 = 0 ( m = 1

Vậy Min M = -2 khi m = 1.
	0,25

0,25



	Câu 4 a

1đ


	-Vẽ đúng hình phần a

[image: image2428.png]5

)




Ta có: 
[image: image2429.wmf](

)

CKADgt

^
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	Tứ giác ACHK nội tiếp
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	Vì tứ giác KACH nội tiếp 
[image: image2439.wmf]0

ˆ

ˆ

180

DACKHC

Þ+=


Mà 
[image: image2440.wmf]0

ˆˆ

180

DHKKHC

+=

 ( 2 góc đối đỉnh)

Và 
[image: image2441.wmf]ˆˆ

DHKEHC

=

 (2 góc đối đỉnh)


[image: image2442.wmf]ˆ

ˆ

EHCDAC

Þ=


Mặt khác tứ giác DACB nội tiếp đường tròn (O)


[image: image2443.wmf]0

ˆ

ˆ

180

DACDBC

Þ+=

. Mà 
[image: image2444.wmf]0

ˆˆ

180

DBCCBE

+=

 (2 góc kề bù)


[image: image2445.wmf]ˆˆˆˆ

CBEADCCBEEHC

Þ=Þ=


Tứ giác BHCE có 
[image: image2446.wmf]ˆˆ

CBEEHC

=

 mà 2 đỉnh H,B kề nhau cùng nhìn cạnh EC

=>BHCE nt
[image: image2447.wmf]0

ˆˆ

180

BHCBEC

Þ+=

 
[image: image2448.wmf]0

ˆ

90

BECCEDB

Þ=Þ^

 tại E

Ta có : 
[image: image2449.wmf](

)

1

..222...

2

CADDBCADBC

CKADCEDBSSSABADABAD

+=+===


Mà 
[image: image2450.wmf]..2

ABADABR

£

=> C là giao điểm của đường tròn (O) và đường kính của đường tròn (O) vuông góc với AB.
	0,25

0,25

	Câu 5

0,5đ
	Vì 
[image: image2451.wmf](

)

22

2

22

1

02

22

ab

abababab

+

-³Þ+³Þ£=


Mặt khác 
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Các cách giải khác đúng cho điểm theo thang điểm trên.

-Bài số 5 GV không chữa.
3.Hướng dẫn về nhà

-Xem lại các đề đã chữa

-Yêu cầu HS làm thêm một số đề trong quyển đề cương ôn tập GV phát.

Tuần 18

Ngày dạy:11/12/2018

Tiết 35 – 36: ÔN TẬP VỀ RÚT GỌN BIỂU THỨC (tiếp)

I. Mục tiêu

1.Kiến thức :Biết cách rút gọn biểu thức và một số vấn đề liên quan đến biểu thức

2.Kĩ năng :HS thực hiện thành thạo các bài tập rút gọn biểu thức và làm các bài tập liên quan

3.Thái độ : cẩn thận,chính xác khi làm bài

II. Chuẩn bị

1.GV: Giáo án, Sgk, SBT..

2.HS: ôn tập kiến thức về rút gọn biểu thức,các quy tắc biến đổi trong căn…

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức (1 ph)

2. Kiểm tra bài cũ: ( 3 ph)

Kiểm tra bài tập về nhà của HS

3.Bài mới :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Bài 4: 

  Cho biểu thức:

[image: image2458.wmf]22

:

1

1

xxx

A

xx

xxxx

æö

-

æö

=+-

ç÷

ç÷

ç÷

-

-+

èø

èø


a) Rút gọn A.

b) Tìm x để 
[image: image2459.wmf]2
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c)Tìm giá trị nhỏ nhất của 
[image: image2460.wmf]A


-GV gọi 1 HS lên bảng làm a,cả lớp cùng làm ở dưới và so sánh kết quả

GV hướng dẫn câu c

Ta có 
[image: image2461.wmf]1
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Hãy sử dụng bđt Cô-si để tìm GTLN

Bài 5:

Cho biểu thức
[image: image2462.wmf]2
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a)Rút gọn biểu thức M

b)Tính giá trị của M khi 
[image: image2463.wmf]743743
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c)Tìm các giá trị của a để M=
[image: image2464.wmf]1

5


d)Chứng minh rằng với a>0 và
[image: image2465.wmf]1
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¹

 thì M<
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-GV yêu cầu phân tích các về nhân tử

=>HS:
[image: image2467.wmf](
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-GV:Hãy tiến hành quy đồng và rút gọn biểu thức

b)Tính 
[image: image2468.wmf]743743
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Thay a =4 vào biểu thức M rút gọn rồi tính

GV:Để M=
[image: image2469.wmf]1

5

 khi nào?

d)GV yêu gợi ý 

Chia cả tử và mẫu của biểu thức M=
[image: image2470.wmf]2
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	1 HS lên bảng làm a,cả lớp cùng làm ở dưới và so sánh kết quả

-1 HS khác làm câu b

-1 HS làm câu c

HS suy nghĩ làm bài

=>HS thực hiện

HS: Để M<
[image: image2471.wmf]1
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HS thực hiện chia


	Bài 4

aa a ).a ĐKXĐ:
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Vậy 
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b)Với
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Vì 
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c) Với x>1 
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Áp dụng bđt Cô-si cho hai số dương 
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Dấu “=” xảy ra 
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Vậy Min 
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Với 
[image: image2500.wmf]1

a

¹


b)


[image: image2501.wmf](

)

(

)

22

7437432323

232323234

a

=++-=++-

=++-=++-=


Vậy 
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c) Để M<
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Phương trình này có nghiệm 
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Thỏa mãn
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d)Chia cả tử và mẫu của biểu thức M=
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Dấu đẳng thức xảy ra khi 
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4.Hướng dẫn về nhà (2 ph)

-Xem và làm lại các bài đã chữa

-làm bài tậpcòn lại phần rút gọn biểu thức trong đề cương.

Chủ đề 10: Hệ thức Vi -ét

Tiết 59 - 60: VẬN DỤNG HỆ THỨC VI ÉT

ĐỂ NHẨM NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH.

I. Mục tiêu

 1.Kiến thức:Củng cố và khắc sâu hệ thức viet cho học sinh

  2.Kĩ năng:Rèn luyện cho học sinh giải các phương trình bậc hai và một số bài toán liên quan đến hệ thức vi ét

3.Thái độ: Học tập tích cực,tư duy sáng tạo

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

- Gv: giáo án,bài tập,kế hoạch dạy học

- Hs :Ôn lại các kiến thức về hệ thức vi ét.

III. Tiến trình dạy học.

1.Ổn định lớp : (1’)

2.Kiểm tra bài cũ: (5’)

?Hãy phát biểu định lý vi ét?

=>HS 1 trả lời

?Hãy cho biết các ứng dụng của hệ thức vi ét?

HS 2 đứng tại chỗ trả lời

3.Luyện tập

	Hoạt động của GV
	     HĐ của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1:Ôn lý thuyết (7’)

	Từ các câu trả lời của HS GV sửa sai và tóm tắt kiến thức lên bảng
	HS ghi vào vở
	A. Kiến thức cần nhớ

1. Định lý Vi-et:

 -Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) thì:
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2. Ứng dụng của hệ thức Vi-et:
- Nhờ định lý Viet, nếu đã biết 1 nghiệm của phương trình bậc hai thì có thể suy ra nghiệm kia. Có 2 trường hợp đặc biệt.

+) Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có a + b + c = 0 thì phương trình có 1 nghiệm x1 = 1, còn nghiệm kia là

 x2 = 
[image: image2522.wmf]a

c

.

+) Nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 ( a ≠0) có a - b + c = 0 thì phương trình có 1 nghiệm là x1 = -1, còn nghiệm kia là

 x2 = - 
[image: image2523.wmf]a

c

.

3. Tìm 2 số biết tổng và tích của chúng:

- Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P (với S2 - 4P 
[image: image2524.wmf]³

 0) thì hai số đó là 2 nghiệm của pt: x2 - Sx + P = 0.

	Hoạt động 2:Bài tập 

	Bài 1: Nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:
1) 3x2 - 2x - 1 = 0                                               2) -0,4x2 + 0,3x +0,7 = 0

3) x2 + (1 + 
[image: image2525.wmf]7

) x + 
[image: image2526.wmf]7

 = 0                             4)  3x2 - (3 + 
[image: image2527.wmf]11

) x + 
[image: image2528.wmf]11

 = 0

Bài 2: Nhẩm nghiệm của các pt:
1) x2 - 6x +8 = 0                2) x2 - 12x + 32 = 0

GV gọi 2 HS lên bảng làm

Sau đó cùng HS nhận xét

Bài 3: Lập phương trình có hai nghiệm là 2 số đã được cho trong mỗi trường hợp sau:
1)
3 và 5.             

  2)
-4 và 7

Hãy tính tổng và tích hai nghiệm sau đó thay tổng và tích tìm được vào pt tổng quát 
[image: image2529.wmf]2
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Bài 4: Cho phương trình: x2 + px - 5 = 0 có nghiệm là x1 và x2. Hãy lập phương trình có 2 nghiệm là 2 số được cho trong mỗi tường hợp sau:
1) 
-x1 và -x2   


   2)

[image: image2530.wmf]1
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 và 
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Theo hệ thức vi ét tính 


[image: image2532.wmf]12
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 và 
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Hãy tính tổng và tích 2 nghiệm trong mỗi trường hợp


	4 nhóm thực hiện,mỗi nhóm 1 câu,đại diện các nhóm trình bày bảng

2 HS lên bảng làm

2 HS lên bảng làm
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Câu 1


	Bài 1: Nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:

1) 3x2 - 2x - 1 = 0    

 Có 
[image: image2535.wmf]3210
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Vậy phương trình có 2 nghiệm: x=1 và 


[image: image2536.wmf]1
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2) -0,4x2 + 0,3x +0,7 = 0

Có 
[image: image2537.wmf]0,40,30,70
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Vậy phương trình có 2 nghiệm: x=-1 và

 
[image: image2538.wmf]7
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3) x2 + (1 + 
[image: image2539.wmf]7

) x + 
[image: image2540.wmf]7

 = 0  

có 
[image: image2541.wmf](

)

11770

abc

-+=-++=

                           

 Vậy phương trình có 2 nghiệm: x=-1 và

 
[image: image2542.wmf]7
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4)  3x2 - (3 + 
[image: image2543.wmf]11

) x + 
[image: image2544.wmf]11

 = 0

     Có 
[image: image2545.wmf](
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Vậy pt có hai nghiệm :x = 1 và  
[image: image2546.wmf]11

3

x

=

                                   

Bài 2: Nhẩm nghiệm của các pt:

1) x2 - 6x +8 = 0

Có 
[image: image2547.wmf](
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Theo hệ thức vi ét 
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Vậy phương trình có 2 nghiệm:

x=2;x=4

2) x2 - 12x + 32 = 0

Có 
[image: image2551.wmf](
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Theo hệ thức vi ét có
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Vậy pt có hai nghiệm x= 4 và x=8

Bài 3
1)
3 và 5.             

Có 
[image: image2554.wmf]358
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Vậy 3 và 5 là hai nghiệm của pt:
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 2)-4 và 7

Có 
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Vậy -4 và 7 là 2 nghiệm của pt:


[image: image2557.wmf]2
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Bài 4

Vì pt có hai nghiệm x1 và x2

Theo hệ thức vi ét có
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1) -x1 và -x2   
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Vậy -x1 và -x2   là 2 nghiệm của pt:


[image: image2561.wmf]2
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   2)
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Vậy
[image: image2565.wmf]1
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4. Củng cố (3’)

GV:Hệ thống lại nội dung kiến thức đã thực hiện.

5. Hướng dẫn học ở nhà.(2’)

- Xem lại các bài tập đã chữa

-Làm bài tập:
 Bài 1: Nhẩm nghiệm của mỗi phương trình sau:
a)
(3 
[image: image2568.wmf]3

- 1)x2 + 6 
[image: image2569.wmf]3

 x + 3 
[image: image2570.wmf]3

 + 1 = 0           b)  (3 - 2
[image: image2571.wmf]2

)x2 + (2
[image: image2572.wmf]2

 + 1) x + 2 = 0

c)
7x2 - 9x + 2 = 0                                             d)  
23x2 - 9x - 32 = 0

Bài 2: Tìm 2 số u và v trong mỗi tường hợp sau:

1) 
u + v = 14;   u.v = 40                     2)
u + v = -7 ; u.v = 12


3)
u + v = -5 ; u.v = -24                     4) 
u + v = 4  ;  u.v = 19

Bài 3: Lập phương trình có hai nghiệm là 2 số đã được cho trong mỗi trường hợp sau:

a) 
-5 và 1/3

b)
1,9 và 5,1       

     c)
4 và 1 - 
[image: image2573.wmf]2

                     d) 
3 - 
[image: image2574.wmf]5

 và 3 + 
[image: image2575.wmf]5
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